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LE QUY DAT SU

Hién Tong Vinh hoang dé.

Mdu ddn, ndm canh hwng thir 19 (1758)

Truwédc day, vao budi trung suy ctia nha Lé, quyén than ho Mac (Madc Pang Dung) tiém
ngoi. Trai qua nhiéu nam, cac hoang ti, toén thit déu lwu ly 4n ndu. Bay giv
Thai té Nguyén Kim (tén thuy 1a Chiéu HuAn Vwong) ngwoilang  Gia Miéu, huyén
Téng Son, x{r Thanh Hoa(1), tim dworc hoang tir nha Lé & Ai Lao, rwdc vé lap [lam
vua], vé sau hiéu la Trung Tong Vii hoang dé (2), 1én ngoi & huyén Lbi Dwong (3)
(thudc x&* Thanh Hoa). Tir d6, nha Mac lam vua  bon trdn (4),nha Lé lam vua tir Thanh
Hoéa tr& vao.[Hai bén] ddnh nhau hon nim muoi ndm. Thai t€ Nguyén Kim dwoc

Thanh Hoa : thoi Lé bao gom Thanh Hoéa va Ninh Binh.

Trung Tong Vii Hoang dé : tirc 1a Trang Ton Du hoang dé [1533- 1548] (Pai Viét St Ky toan thw
tap IV, ban ky tuc bién quyén16, trang 129. Nxb Khoa hoc xa hoi, Ha Noi 1973).

Lén ngdi & huyén Loi Dwong : theo Dai Viét Str Ky tuc bién chép “don sang Ai Lao ton lap”.



(4) BOn tran :tirc Hai Dwong, Son Tay, Son Nam, Kinh Bac. Nha Mac lic d6 con cai quan cac xt
An Bang, Lang Son, Thai Nguyén & Mién Bic.

thang dai Nguyén Soai, tong quan quan doi, mot long khudng pho dong doi nha Lé. Ong
la nguwoi trung thuwe, khong hay nghi ngo, nén bi mot vién twéng nha Mac dau hang
(1) dwoc coila than cin, bd thudc déc vao banh (2), 6ng an phai ma chét. Con ré cla
Thai té 1a bd twéng hiéu ty Trinh Kiém c¢6  tai lwoc, thay quyén coi quén, dén Trinh Coi
(3) diing cdm  muu lwoc, hét strc tidu trir ddng Mac, cha con [ho Trinh] k€  tiép nhau
nam quyén dai nguyén suy, diéu mot long trung thanh. Khi dé con trai Thai té la
Nguyén Hoang con nhé.  Nha Mac tiém ngdi dwoc 67 nam thi mat. (c6 1o sdm rang :
Mac duwoc & hoi, mit & hoi (4)).Mat troi lai to, ngdi nha 1é lai trung hwng. Biy gio ho
Trinh quyén trong, tw xwng chia, nhwng khéng ddm manh tdm lan birc [vua Lé], chi ddi
véi Nguyén Hoang, con Thai té cong thi [ho Trinh] dudi di [bang cach] cho vao Quang
Nam (5), hang ndm vé chiu. Tir d6 hai  ho Trinh, Nguyén nghi ky 1an nhau. Tuy nhién
cong giup nha 1é trung hwng thwe do ho Nguy&n mé diu, ma ho Trinh thi hoan
thanh vay.
Canh Thin, ndm Canh Hwng thiv 21 [1760]

Hoang thin Lé Duy Mat nghi hodc 1o phao tin don dai  chay vé Thach Thanh,

Thanh Héa, it 1du sau lai tim dén xa

(1)Tén Dwong Chap Nhit, nguti Hoang Hoa, hoan quan nha Mac, lam Téng trdn Thanh Hoa,
tra hang dwoc vua Lé cho gilt binh quyén.
(2) Cwong Muc : chép bo thudc doc vao qua dwa.



(3) Thuec ra, chi miy thang sau khi Trinh Kiém chét, Trinh C6i @@  dau hang nha Mac. Céng lao
gitp nha Lé dep ho Mac thudc vé Trinh Tung, em Trinh C6i.

(4) Mac Pang Dung cuép ngoi vua Lé Cung hoang ndm Pinh hei [1527] nha Mac dén nam ky hoi
[1599], chi con nwong ndu & Cao Bang nho sw che tré ciia nha Thanh (mAt nam hei khong chinh xac
1am)

(5) buing ra la Thuan Hoéa. Quang Nam luc d6 da cé Bui T4 Han lam Tran thu.

Ngoc Lau, tong C6 Ling(1). Chiéu du cac ddn man dwa vao  thé hiém tré dé tw thi.
Minh vwong Trinh [Doanh] cho néi  than Ia Vwc quin cong Pam Xuin Vuc lam théng
linh, Xuan nhac hau Nguyén Nghiém lam tan ly quan vu, tién danh Ngoc Lau. Mat lai chay
vao Tran Ninh (2) x4y thanh dap lily, dwung cung thit dit doanh vé hung cr mot phwong,
lai dwa vao Ai  Lao dé nho quan va lwong. ( Pam Xuin Vuc nguwoi lang  Twong Tric
(3) xuit than 12 mot quan hoan ; Nguyén Nghiém nguoi lang Tién Dién, huyén Nghi
Xuan, thi d6 tién si).

Gidp Thdn, nam Canh Hwng 25 [1764].
Sach 1ap hoang tir Lé Duy Vi 1am Hoang thai ttr. Loi  sach rang :
“N6i dirc doi trwéc, mong gitr nghiép 1on vo cung;

Noi phép dao vwong, sang to 1é thwong khoéng doi.

Ben ban sach dep; thuc hop ngay lanh.

Lé Duy Vi ngwoi & hang con dich, gioi lam van,

lam tho.
bong mé may kién khon, nho Trinh Vwong sira sang
dat nuworc.

(1) C6 Liing : tén sach, déng thoi 1a tén tong thudc huyén CAm Thay, Ngoc Liu : tén x3, thudc
huyén Thach Thanh.

(2)Tran Ninh : xwa la dat Bon Man, phia déng giap huyén Ky Son, tdy gidp nwéc Nam
Chwéng,nam giap véi nwéc Van Twong,bac giap pha Tran Bién. Doi Lé Thanh Tong, Bon Man xin
phu thudc nuwéc Pai Viét, vua Thanh Tong lay lam pha Tran Ninh lanh bay huyén la Quang Vinh,
Minh Quang, CAnh Thuan, Kim Sa, Thanh Vi, Chau Lang, Trung Thun. Dén d&i Nguyén nudc trén



thudc vé nwée Van Twgng. Nam Minh Mang thir 3 (1827), nwéc Van Twong bi nwéc Xiém xam lan,
dit Tran Ninh  lai thudc vé nwéc Dai Nam. Thoi thudc phap, nguoi Phap dem Tran  Ninh xac
nhap vao nwéc Lao, nay la tinh Xiéng khoang cua Lao.

(3) Twong Tric : tén xa thudc huyén Thanh Tri, ngoai hanh Ha Noi.

Sang ngoi virng nhat nguyét, & dong cung ngay mot
l6n khon.
Ngoi thai t&r da cdm nhan dwoc dan tinh; gilt trong trach
phai tuan loi pho thac.
Ngwoi nén: kinh nhin ménh lén; sang ndi nghiép
Xua.
Ton théng dwoc trong, long dan dwoc hoa, hwdng
phtc lanh cd muom nwérc.
Ngoi vua dwoc bén, nghiép chua dwoc virng, c6 dao
drc hang (rc nam.
Phai kinh tuan to sach nay (1)".
[}

At ddu, ndm Canh Hwng 26 [1765].

Trwédc day, nha Tran danh dwoc nwéc Bon Man & phia tay (tay giap v&éi nwéc Nam
Chuéng (2), ddng giap vdi pht Tra Quy, nam gidp Cao Chau(3),bac gidp Hwng Hoa, Thanh
Hoéa), dat thanh cac huyén thudc phu Tran Ninh (cé cadc huyén Thanh Vi, Canh
Thuén). Sau thiy khong cé viéc gi, khong dat quan nira, nhap hai huyén ay vao cac phu
huyén khac.

Khi d6, binh quyén va chinh quyén trong nwéc déu do pht nguyén sodi ctia ho
Trinh ndm giit. Vua 1& chi 6m hw vi. Chiia Trinh khong noi theo y trung thanh giap rap
clia tién t6, rap tAm muu do tiém doat. Thé tir chiia Trinh mwu giét thai tir nha Lé (Duy
Vi), da bia chuyén théu dét thanh tdi, khién cho thai tr phai that ¢ chét. Than dan déu
cam giin [Thé tr chda Trinh] con giam hdm con théi t&r 1a Duy Khiém, Duy Mién vao
nguc dé Lanh, dén ndi cac hoang tir nhw Hoang Chuc,Hoang Mat.



(1) Chung tdi dich y, khong dich theo thé bién ngiu nhw nguyén van.
(2) Nam chwéng :tirc Lio Qua xwa, phia dong nam tiép giap dia gidi nuwérc ta.
(3) Cao Chau : Chau Trinh Cao, thudc pht Tran Ninh, Nghé Tinh.

phai trén ra phit Trin Ninh, sim stra khi gi&i, chiéu tdp binh m3 dé tw gittr minh va phat
hich hiéu du than dan. Cac bac van nhan tai tir va dan ching c6 nhiéu nguoi theo vé, cho
khi 1&6n manh sé tré vé diét trir ho Trinh. Tir phd Tran Ninh c6 duwong noi lién véi
Tra Quy, Nghé An, lai c6 dwdng thong véi Ai Lao, Cao Chiu va mién thwong Thanh Hoa.
[Hoang Chidc, Hoang Mat] thwong chia quan tran xuéng cwép boc. Cac dia
phwong Chi Quan, Cao Dién & trong huyén thwong bi quan kéo toi. Thai bao Dinh
quan cong Bich 14y gidm sinh ngudi trong xa 1a Nguyén Trong Huan lam trwéng don dé
phong thu.
e Dinh hg’i, ndm Canh Hwng 28 [1767]

Ngay mong 3, thang giéng, quan linh cta cic hoang tl nha Lé & Tran Ninh kéo ra
Cao Chiu xAm pham cac dia phwong Chi Quan, Cao Dién.

Mdu ty, nam Canh Hwng 29 [1768]

Minh Vwong Trinh [Doanh] mat, sach 1ap thé t& Trinh ~ S4m lam Tinh D6 vwong.
Ky stru, nam Canh Hwng 30 [1769]

Mua xuin, thang 2, thi hoi Giam sinh tién triéu (1) la ~ Pham Vi Khiém (nguwoi Pang
bién, huyén Chiu Loc, Nghé Tinh) dw thi, bi trwot dé nhi treong, chtia Trinh von thich
van tir ciia Ong, voi dng vao pha dwong, ra dé thi hoi ké sdch danh dep Tran Ninh.

Hoi do, dai nguyén soai Tinh D6 Vwong Trinh SAm da ndi ngdi chta, nam chinh
quyén. Tlr Triéu Truéc, Nguyén

(1)Tién Triéu : nhitng ngudi khong dd tién si ma dwoc 1am quan & sau bo .



Hoang tran thu Quang Nam bit dong v&i ho Trinh, mwu do 1ap nghiép ba mot
phwong. Trai bao doi xwng vweong, khong  chiu triéu cong, ngdn chan tir song Thanh
Giang (tuc goila séng Gianh) clia thudn Héa, 1am ranh gi¢i xay don, dap liy kién
c0, lai dat lwdi sat, khoa sat & clra bién dé€ phong thu. Ho Trinh nhiéu lan sai quan
tién danh bay huyén phia nam ha nhwng khéng dworc, ben thiét 1ap don Tam Hiéu
(tuc goi la Ba Bon) chong gitr nhau & chidu B6 Chinh. Dén lic iy, hai hoang t& ho
Lé lai chiém c& vung Tran Ninh. [nha Trinh] biét thin dan con kinh mén ho L&, ngo
nguwoitamuwu hai minh rit 14y lam lo. Thang 3 ndm d6, sai twéng chia nhiéu dwong
tién danh thanh Trin Ninh, dai twéng la Phan qudn  cong (1) (nguwoi Bat Son, huyén
Hoang Hoa, tinh Thanh Héa hiéu Phan Phai hiu), tién quan theo dworng Thanh Hoa. Tran
thu Nghé An la Pai twéng Poan quan cong (nguwoi Tién Ly, DPong Thanh, tw Bui Thoi
Pat) tién theo dwong Nghé An, trdn tha Hueng Hoa la Hoang Pinh Thé(sau dwoc
phongThé quin céng) tién theo dwong Hung Héa.Cho Hoang Nghia H6 (ngwdi huyén
Hung Nguyén, Nghé Tinh) thudc co Hiru nhué, twéc Quyén trung hiu lam tién phong.
Bon chung quanh pht Tran Ninh c6 nti non bao boc rit hiém tré. Tir khi hai hoang
tir dén, dao hao siu, dap liiy cao. Bon phia dw¢i chan thanh nhiéu bun 13y, phai bac cau
dé ra vao. Khi tin quin Trinh dén, quin Phan tin cong mudi mot trdin méi x6ng
duoc vao thanh. Ba dao quan cung tién, tranh loi thé clia ndi, ddp iy, dung dai quan
sat, dem sung ban nhau. Twéng si ho Trinh khong chiu dwoc thdy thg, lai bi ban,
chét matqua ntwra, quin si dong don lau, mét mdi khéng danh pha néi. O

* Khoang thang 7, thang 8, sao Choi hién, ddu & hwéng  dong nam, dudi & hwong tiy
bac, dudi to nhw tdm lua, khap

(1)Phan quan céng: tirc nguyén Phan



bAu troi mau vang goi la sao co. Nguwoi ta cho d6 1a diém Hoang Mt bi hai.

Mua xuin nim sau, mién Tran Ninh dwoc dep yén, bé t6i chuia Trinh dang biéu
mirng c6 ciu rang : “Vua hoéi tinh  hinh ké dich, sao Ch8i mua thu 1a diém quét sach
gidc. DAn  noi : phai danh dep quan thuy, trai méng mua ha la diém day quan ctru vot !
Ngudi doi twong truyén bai bi€u naylado  tién si Ngd Thi ST khao thao. Tién si Nguyén
nghiém nguoi Tién Dién stra lai. Vi dung chir chwa nhuyén nén vin nhan tai tlr stra
giup, c6 nguoi doi nhirng chir triéu (49*), chir thi ~ (50*) déu khong cho do6i. Dén nay,
tac gid mudn doi rang “sao tué mua thu la diém quét sach (yéu quai), trai méng
mua ha nhw quan dem mua t&i!”. Lai ndi sao chdi thi vi nhw chdi quét, trai méng
thi c6 mwa, thé maéi hay.

Nam ay thwong c6 dong dat 1on.

Canh ddn, nam Canh Hwng 31 [1770)].

Mua xuén, pht Tran Ninh da binh dinh, twéng si chién thang tré vé. Nam
trwdc, [quan Trinh] danh thanh nhwng khong ha dwoc; lan nay pho ma cta
Hoang Mat la quén Ban (1) ngam dau hang, d3 mé ciu va clra thanh cho quan
quan Trinh xdng thing vao. Hai Hoang tir hodng hdt dem v¢ con va tuy tung chay trén
sang phia tiy roi tw thiéu chét.

Théang 3, kéo quan vé, bat sdng dwoc quan Thuat, quan Ban bén “nguy” dong
ciii dwa vé kinh. Ban xét cong danh dep phu Tran Ninh, Poan quin cong dworc
thang [vwot cip] hai mwoi ba lan, Phan phai hau dwoc thiang [vwot cap] muoi ba
1an, con twdng si déu dwoc thang cip c6 hon kém khac nhau.

(1)Cwong muc chinh bién chép : Lai Thé Thiéu pho ma ciia Hoang Mit khuyén d6 dang la Lé Van
Ban m& ctra thanh,( Cwong muc chinh bién Q.43, tr.23).

Nhdm thin, nam Canh Hwng 33 [1772]



Thang 3, thi hoi tham hoa lang ngw¢i Lai Thach, huyén La Son, xir Nghé An la
Nguyén Huy Quynh quyén thi day du, dang 1& dwoc do cao, nhwng vi bai sach
hién ké cua ong c6 ndi nén tha cho viéc tuyén linh & hai x Thanh Nghé,
Tinh vuwong khong bang long nén cho dd thir 6. Dén khi thi dinh, cho hai nguoi la
Hb SiDdng va Nhit Cong Dién (1) d6 hoang giap va mudi nguwdi dd ddng tién si.

Nam do6 nang to, c6 ngudi chét nang.

Quy ty, ndm Canh Hwng 34 [1773] o

Mién déng nam c6 lut 1om, dé diéu déu bi pha hiy, hon  nghin nha dan phai lwu tan.
Mién do6 c6 nhiéu noi dat nirt ra, quan huyén dén kham va do.

Thang 8, cac dinh nii déu sut 16.

Gidp ngo, nam Canh Hwng 35 [1774].

Mua xuan, dong dit. Con cua Chiéu Huan Tinh vwong [Nguyén Kim] tir sau khi vao
tran thd Quang Nam [Thuin Ho6a] lam ba Nam Ha, chia ranh giéi tir gitra song
Gianh, cdm mdc 1am gi¢i han chéng lai ho Trinh. Trai nim, sau doi, cha truyén
con ndi xwng chua, dung d6 & Phu Xuan (goi la Nam Triéu) va dung lich nha Lé (2)

(1)Nhir cong Bién : Nguoi lang Hoach Trach, huyén Pong An,la con cua Nhir Pinh toan.

(2)Sw that cta lich str 1a cac chiia Nguyén ndi tiép nhau tran tri x(r dang trong
(Nam Ha) khong phai niam, sdu doi ma c6 dén chin doi : tir Nguyén Hoang (1558-1612), qua
Nguyén Phiic Nguyén (1613- 1634), Nguyén Phic Lan (1635-1648), Nguyén Phic Tan
(1648- 1687), Nguyén Phuc Tran (1687-1691), Nguyén Phic Chu (1691- 1725),
Nguyén Phtic Chu (1725-1738), Nguyén Phic Khoat (1738-1765), Nguyén Phic Thuin
(1765-1775).

Triéu Lé tir tredrc hang nam 14y ngwoi vang dén mang  twdng nha Minh 13 Liéu
Thang bi Lé Thai T6 giét. Quang Nam, Thuin Héa chiu gép dén mot tay bang vang.
Chtia Nguyén nhiéu doi dwoc thira hwéng thai binh, dén doi Hidu Vi veong (1) thoi
cuong thinh, dung y phuc Béc triéu, lai hoc kiéu cach ca mua cta Bac triéu nira



(cting thay dwoc khi twong vii ding, nhung c6 diém Nam triéu bi thon
tinh).

* Dén doi thir 7, chda ndi nghiép 1a Nguyén Thuin (2). Khi d6 c6 nguwoi ho ngoai
la Quoc pho ho Trrong (3) lam thira twéong phu chinh 10ng quyén, tac oai tac phic, mac y
gian ta, bd thudc mé lam dam loan chén cung vi, tw tién lam viéc phé 14p, ngdm
muu tinh k& ti€m ngoi, bén sai x di dwong tat sang nha Thanh triéu cong, dang
bi€u xin ndi thudc. Tir day thay d6i phép tic dinh ché d6 riéng ctia mot nwoc, thi
hanh chinh sach ha khic, thué ma ning né, tram ho rat khé Dang trong rdi loan.

Luc 4y c6 bon “giac” & Tay Son 1a ba anh em Nguyén Nhac tu tp bé dang di cuwép
boéc, lai c6 quan linh, nhan thoi co vung vay & Tay Son, danh pha qudy nhiéu
mién Quang Nam, chiém nti Hai Van. Mién Nam c6 ké vuot qua ctra ai ciu
vién, noi rang : “Qudc phé Truwong Phic Loan déi vua Itra trén, ngwoc dai than dan,
gay phién ha cho tram ho, xin triéu dinh trir khir ké gy mam méng noi loan ho
trweong dé ciru dan lanh”. Quan tridn tha Nghé An tiy bay moi viéc 1én
trén, tinh vwong Trinh Sam sai ndi than quoc la lao Viép

(1)Hiéu Vi vieong : Nguyén Phic Khoat (1738-1765), nguyén la Hiéu quin cong, hiéu tir
dé dao nhan Phuc Khoat khong nhirng bat nhan din xr Pwong trong phai thay d6i y phuc ma con
thay d6i cA mot phin tiéng noi niva.

(2) Nguyén Thuan : Dué Tong Nguyén Phic Thuan (1765-1775)
(3)Ttrc Trwong Phiic Loan.

quin cong tirc Hoang Pinh Viép (1) lam thwong twéng théng linh ba van tinh binh di
danh mién Nam , Tinh Vwong lai ngu gia than chinh dé giy thanh thé [chda] di
thuyén bat dan phu dia phwong mé& dwong cang, tién dén Doanh Cau (2)
roi tré vé

Ngay mong 1, thang 8, nhit thue.

Thang 9, Viép quin cdng cAm quéan tién dén chau B Chinh, ban bé 40 diéu quan
1énh dé [quan si] rin bao 14n nhau.



Thang 10 [quan cta Viép] vwot song Gianh, Tuwdéng gitr thanh cta Nam Triéu da
ngam dang ctra quan Liiy Thay, Viép tién vao, déong quin & Quang Binh, may lan viét thw

qua lai, dem tinh nghia ho ngoai dén ctru vién dé du, néi ré y dinh 1a trir loan, an
dan khong c6 y d6 nao khac. Néu bat Quoc phé [Trrong Phuc Loan] dem gidi dén
day thi sé rat quin, tré vé tdu bay [véi triéu dinh], tinh thong gia dwoc
bén chit mai mai.

Qudc phé ho Trwong dim viéc d6 di, bén chia sai cac dao quan dén song
Poc chong gitr, cit Thong binh Tiép la con th& ctia Quéc thic lam dai twong
chong cu lai [quin Trinh]. Vi thé, cac quan Nam triéu ban nhau ngdm
muu bat Qudc phé dong ciii dwa 1én xe giai dén noi déng quan cua Viép &
Quang Binh ning ndp. Quoc ldo Viép cling khong rat quan ma cuén co, b

sung ling 1é tién vao.
Théng binh Tiép sai cai ddi ho T6 thudc quan ban bo trd hang, du Viép dén cho
hiém, d& quin mai phuc dén danh.

(1) Hoang Pinh Viép : tirc Hoang Ngii Phc, Viét Str Cwong Muc chép Trinh Sam .ctr Hoang
Ngii Phic théng linh .quan d6i di danh x{r dwong trong.
(2) Doanh CAu : tirc huyén ky Anh, tinh Nghé Tinh

Nhwng nguoc lai, Viép biét dwgc mwu do6, pha tan quin cia Tiép & séng Doc. Thong
binh Tiép thua chay, quay vé déng quin & mdt ngdi chlia, dén nira dém bdng nghe thiy
chiéc tronglén trong chua roi xuéng dat tiéng kéu ram ram. Thong binh Tiép hot hoang
bé chay, quan mién Bic thira k€ dudi ~ mai dén tan sdng Bai Dap (1) mai [dirng lai]

déng d6. Nam triéu lai chon néi thudc la cai d6i ho Pang lam twéng cai quan
quan cAm vé dén dén Bai chong cw, cing v&i 20 chién thuyén di theo dudng bién, quan
thiy quan bé chia hai miii tién danh khong thiang duoc.
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(M

e Thang 11, lai sai Ndi td chwéng doanh Chinh quin cong diéu khién cac doanh thuy
bd chong cw véi “gidc”. Chinh quin cong dén noi, ké toi cai Dang da lam ton hai quan cua
nha chua, bao nhiéu ngay ma khong quyét chién dwoc mét  tran, bén chém dau dé ngin
de cac doanh, khi thé trong quan lai phin chin lén.

Thang 12, Qudc ldo Viép ngdm sai quin tién phong tir thwong nguon lam ciu phao
dem quan danh tUp, quan phia trwéc, quan phia sau danh giap cong, quan thuy,
quan bd cia Nam triéu déu thua chay. Viép huy dong quén truy kich, giét chét
Chinh quén cong ngay trén dau voi. Lic d6 quan dan [Nam triéu] déu kinh hoang,
tan v, trong thanh khong con nguoi gitr. Viép tién thang vao trong thanh, vo vén
cua cai, chau bau, voi ngua, sing dng, thuyén beé quay ra Bac, lai déng
ctii Quéc phé ho Trweong dem vé kinh do dé giét.

Khi d6, ton that ho Nguyén bon ba & phi Gia Dinh. Thwong hoang (hiéu Gia
Long) tubi con nho (nghe ndi mabi 8 tudi) cling bon ba theo. Sau d6 chua
Trinh dit quan trin

Song Bai Dap : tirc song Phu LE, Huyén Quang Pién, phtt Thudn Héa.

thd doanh Pht Xuéin, cé dai twéng, phd twong, bén van thi c6 sinh dwong clia quan déc
thi.

Trong pht chiia Nguyén c6 hai con triu d4 clia tdy ndm nhuw triu that, chda Trinh
dwa vé Trwong Yén (1) dat & chuia Tién Tich.

Mua Xuan ndm do, triéu dinh vang 1énh ra sic chi dat khoa thi hwong.

Thang 5, quan tri huyén khao hach hoc tro. Theo 1€ cta triéu dinh, vién quan
tri huyén phai do chan hwong céng nhiéu 1an thi hoi d6 tam trwong, trwdc
nhin chirc huin dao thing bé 1én, lai c6 mot vién huyén thira. Tuc truyén : cac
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ong tu huyén, nhi huyén la nhirng ngwoi kém van hoc, nhuwng do biét cach xoay
x6a ma dwoc 1én lam viéc. [ho Trinh] phén nhiéu st dung nguoi tong
that, dén nodi ¢ ca nguoi khong biét chir. Tai ctra quan thi : CAc quan & nha
giap, nha at va quan tri huyén, quan nhi huyén ctung lam cac cong viéc
xt kién, chdm thi. Duy con diu ctia huyén thi quan tri huyén gitr.

Trwédce d6, moi khoa thi hwong, 1€ cta dia phwong 14y 50 nguoi d6 hwong
cOng tir treong, 400 ngudi db sinh do tam truong. Theo cua 1€ triéu dinh, cac
nam ty, ngo, mao, diu 1a khoa thi hwong, cic nam thin, tuit, stru,
mui 12 khoa thi hdi. Dén ky thi hwong thiy c6 sic chi dwa dén thi dan xa phai
diém duyét hoc tro xa minh, tir 12 tudi tré 1én da thong thudc luit lam tho, biét
lam van tirng doan, sat hach chia ra tirng loai, tirng bac, ndp cho quan huyén.
Can ctr vao cac xa lon, vira, nho, khac nhau, quan huyén khao hach hai ky : ky
diu 1am tiéu doan hodc tho phu, ky tht hailam vin sich. Liy d6 : huyén lén
200 nguoi, huyén

(1)Nay thudc huyén Hoa L, tinh Ha Nam Ninh

vira 150 ngui, huyén nho 100 nguwoi. Thi xong, quan huyén dang sé 1én quan thira ty
tai tri s& (thira ty c6 mot vién ta tham chinh db tién si dwoc cat nhac 1én, mot vién
hiru tham chinh tir chirc hién phé st dwoc cit nhic 1én).

Mua thu, quan thira ty va quan hién sat cing nhau cham ca 2 ky thi (quan
Thanh hinh hién sat st 12 nguoi do tién si duwoc cit nhic. Hiéu pho sir 1a quan tri
pht dwoc cit nhic) nguwoi khong dwoc du vao trong sé tring tuyén ctiia huyén
thi cho phép kéu 1én dé dwoc thi mot 1an, dé thi duoc vao thi sdo théng. Ky dau,
theo tirng huyén chia phién ma thi, thwong dung tho phd, ciu d6i va tiéu doan, ky
sau, cAc huyén cuing vao thi 1an 16n véi nhau. Lé thi vin sach, 13y do 100 ngudi, goi
12 thi d6 sdo thong (theo 1é cia dia phwong, moi khoa 14y d6 hon 400 sinh do,
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trong do trir sdo thong 100 ngudi con 300 ngudi dugc coi nhuw thi dd tam truomng
cua huyén). Thi xong, quan tri x& (1) nop quyén cho bo lai & phu
dudng, nhirng ngwoi da dd & huyén va nguwoi da thi sdo théng déu nép quyén
thi ( ngwoi da thi & huyén ndp 3 quyén, ngudi da thi sdo thong ndp 4 quyén ) va ndp tién
nam mach (2) r6i doi dw thi hwong.

Thang 3, m& trwdng thi & xa An Trang, huyén Chan Phtc (3). Tir kinh do phai ba
vi quan : dé diéu (4), giam thi (5), giam khao (6) (ba vi quan nay déu db tién si)
cung vOiquan thira ty va hién sat cta dia phwong, & truong thi

(1) Quan tri xt& : tlirc quan cai tri x¢ d6, dia phwong do

(2) Mach : don vi tién té thoi xwa

(3) Tac huyén Chan Loc, tinh Nghé An, nay la Nghé Tinh.

(4) Quan dé diéu : quan tréng nom moi céng viéc trong trueong thi
(5) Quan gidm thi : quan coi thi

(6) Quan giam khdo : quan chiam thi

goi la ngoai trwong, quan gidm khao, cung v&i quan so khao, phic khao (déu la hwong
cOng, thi hoi da do6 tam truong va da gitr chlrc Huan dao) & riéng bén trong, goi
l1a noi trwong. Noi trwdng, ngoai treong dwoc ngin cach bang clra c6 khda, co
vién quan khiém nhiém viéc khoa ctra.

Truwdc hét tam trieong thi kinh nghia, t& luc va phu. Nhirng ngui tring tuyén
¢ huyén va trang sdo thong cung vao thi 1an véi nhau. Sdo thong da do tam
treong méi dwoc goi 1a sinh d6. Sdo théng ciling c6 nhiéu nguwoi bi rot mat ca
sao thong. Pén tir trweong, thi van sach cé bai kim van. Sdo thong von la nguoi
c6 hoc lwc ma thi db goi 1a “nhit clr hwong cdng” [thi mot IAn d6 ngay huwong
cOng] trong s6 nay, nguwdi dd & huyén ma nay dé tam trwong goi 1a “sinh do tam
treong”, nhwng khong dwoc thi vin sach. Cho nén “nhat ct hwong céng” 1a quy
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1dm. Con nhirng nguwoi dd & huyén ma do tam trwdng, hoc lwc tam dworc, tinh
nguyén thi lwoc van [hoi miéng] thi goi 1a “t& trueong sinh d6”. Cung la sinh
dd nhung nguwoi gidi van hoc van hon. Xét tir budi dau dung nuwdéc, khong biét phép
thi cr thé nao, tlr thoi gian nay dung phép huyén suit(1), (nghe noéi gitra thoi
Hong Dirc mai 1ap). Huyén suit budi do6 it ma 1& 14y do nhiéu, cho nén hoc tro dua
nhau chudng viéc thuc hoc dé dw thi, chay theo con dwong huyén sut. Lai niva
trong thei d6 1anh binh Ia hoc sinh thong hiéu luit tho thi cho thi mét bai tho,
Nhirng lanh binh & kinh, & trdn ma thi do thi cho vé qué dv thi & huyén,
phép thi cling con kha. Gan day (khoa canh ngo) [1750], chua Trinh ngheo
theo ké 1am tién ctia ké ninh than Viép quin céng, khong theo 1é thi &
huyén, cho phép quan lénh doidn huyén mé hai ky thi, 1dy dé & huyén 16n 70 nguoi,
huyén vira 50 ngudi, huyén nhé 30 nguoi. Ngwoi d6 1a clr tri, dwoc goi la

(1) Huyén suAt : 14y s6 nguoi d6 theo huyén to, nho
[ )

hoc sinh thir théng. Hoc sinh nhd, tir 10 tudi tré 1én, déu cho phép dan xa
x&p loai lam s d€ dw thi va ndp 3 quan tién goi 14 tién thong kinh. Dan xa
phan nhiéu phan loai tran lan tré con nhé hoic 3, 4 tudi ma do tam trwong
ngudi ta goi diéu 1a “sinh do ba quan”. Bac thirc thong va sdo théng déu lay
lam x4u ho phai dy vao 1é ay, huéng ho lai ddt ra nhiéu thé van phién phirc. Néu
nhw ngudi nao huyén khao hach khéng dwoc & loai ctr tri, dén ky quan khao
hach & xt lai cho phép dau don tinh nguyén, dwoc bao nhiéu tén [nhitng nguoi
nay| trwdéce tién cho khao hach riéng mot 1an, ngudi dd thi cho duoc vao thi sao
thong, lai d6 sdo thong thi dwoc 12 hang trong s6, ngwdi khong do thi 1a hange ngoai sé.
Nguwoi ngoai so chwa phuc tinh thi cho phép dau don suy ty. Trong huyén nguoi
nao da dé lai bi hon 10 ngudi suy ty thi quan nhin don xong, khao xét lai mét Ian,
néu nhu chwa phan hon kém lai khao hach mét 4n nira. [Quyén thi] nhw nhau
thi lai 1a c& cho quan khao hach an h6i 16. Néu ngudi ngoai s6 trrot ma van chua

14



phuc tinh cho  phép dén chinh phd dwong kéu ty. Cho nén dwoc tring sdo thong la
kho6, huéng chi con thi hwong. Cac quyén thi ctia bac khao théng tam trwdng lai clng
diém duyét 1an véi [quyén thi] cia bac thir thdng hoc trd va bon tré nhé, [do viy] nhiéu
nguoi bat hanh bi trwgt. Phép thi d6 tir ndm canh ngo [1750] tré vé sau thanh
1é thwong, hudng chi viéc khdo hach c6 khoa cho nguoi ngoai s6 hoac nguoi trong so
hon kém nhau nhung cling c6 khoa khong cho hon nhau ma danh trwot ca, nhw vay
ha khong phai la phién phirc, tao ra van rui cho hoc tro va m& dwong cho quan khao
hach n hdi 16 ddy sao? May man sao dén khoa Nham ngo [1762] nhirng nguoi da
db sdo thong dwoc thu quyén riéng, gianh riéng cho vao clra vi gidp (1) cta trwong

(1) Cra vi giap : mét trong nhirng khu vuwe cia trueong thi

thi, quyén thi ca ho cit vao vao hom riéng dwgc chdm riéng khéng dén ndi danh hong
chir sai. [cho nén ho] déu khong bi truot.

At muli, ndm Canh Hwng 36 [1775]

Mua xuan thi hdi, cho bon Phan Huy Ich (ngudi lang Thu Hoach, huyén Thién
Loc (1), con cua Huy Can, anh cia  Huy Chu, cha con anh em déu la chén tién si cling
mot triéu) Nguyén Thé Binh (ngwoi lang Cat Ngan, huyén Thanh Chwong [tinh Nghé An]
con ctia Tang Min), 18 ngudi dd dong tién si.

Thang 4, Quoc ldo Viép cho quan vwot qua deo [Hai]Van dén Quang Nam, Tay Son
hen nhau v&i Trung Nghia. Hoa Nghia chia quin lam ba dao chong lai, cho Tap Pinh Hau
twdéng quan tiu dau hang lanh dao Trung Nghia lam tién phong. Quan Tiy Son phéi
hop mit sau, giao chién véi quan dang ngoai & Cam Sa (2). Tap DPinh Hau bi twéng tién
phong dang ngoai tung doi ky binh x6ng vao, chém giét hon loan. Quan dao
Trung Nghia bi giét qua ntra, dai bai. Quan Tay Son va quan dao Hoa Nghia khong
danh tu thao chay bén cung mwu giét TAp Dinh Hau. Tap Pinh Hiu thay thé bit
loi, cwdp tau chién chay vé Quang Dong, Viép dai thing, dong don & Quang Nam.
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(1)
(2)

Thang 6, 6n dich phat trién, quan si nhiéu nguwdi bi mac bénh chét. Viép bén ha 1énh
bai binh vé phi xuin nghi ngoi, Nguyén Nhac bén sai stt dem vang bac chiu bau dén héi
10 Quéc lao Viép, xin quy hang triéu céng. Viép vi thé xin

Thién Loc : tén huyén thudc Nghé Tinh c6 tlr nién hiéu Quang Thuan doi Lé Thanh Tong.
Nam Tw DPirc 15 [1862] d6i lam Can Loc cho dén ngay nay
Cam Sa: tén x3, thudc huyén Hoa Vang, tinh Quang Nam

ménh Iénh cla triéu dinh phong cho Nguyén Nhac 1am truéng hiéu Tay Son va ban cho
4o mi, ngwa. Viép dat quan giir tir Hai Van tré ra, chia quian déng don chiém giir
dit d6 1am phién trin. Viép & Thuin Hba hai nam, dao hao, stra sang dinh iy, dat
quan lai, b6 thué khoa, sai dich tuyén chon linh dia phwong, thay doi cach an
mac, khién cho tré vé v&i phong tuc chung ca nwoec.

e Tinh veong cho v than tao si co la Pham Ng6 Cau (1) lam dai twéng, tao si
Thé la Hoang Pinh Thé(2) lam phé twdng. Lai cho vin than 1a Nguyén Trong
Puwong(3) lam doc dén dong giir thay, triéu Viép rut quan. (Viép la nguwoi Kinh
Bac, xuit thAn mot hoan quan, nudi Hoang Pinh Huy lam con dé ndi doi. Huy do
hwong cdng, lai thi vo db tao si, 1dy quin chua, sau dwoc thing Dién quin cong. Dén
nam Nhdm dan [1782] bi loan binh giét chét.

Binh thdan, ndm Canh Hwng 37 [1776].

Nguyén Nhac tir khi dwoc phong nhan ménh 1énh, 14y 1am dac chi, dwa trén nén cii
cia Chiém Thanh, dap thanh D6 Ban, sai dao 14y da ong, xay dap thanh liy, dung
mo cung dién, cat cr mot phwong, tw lam hung trwéng.

Thang 3 [Nguyén Nhac] tiém xung vuong, dic 4n vang, luyén binh chira lwong, chiéu
mo vong ménh, thu nhan ké ban nghich, uy thé lirng 1ay. Nam Canh ty [1780]
Nguyén Nhac xwng dé, dit nién hiéu 1a Thai Pirc, cho em 1a Hué lam
Long Nhuwong twéng quan, em la Bay (4) lam tiét ché
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(1) Pham Ng6 Cau : trAn tht Hai Hung, dng ngwoi Kinh Bic.

(2) Hoang Pinh Thé : Nguwoi x3 Ha Thwong, huyén Hau Loc,
Tinh Thanh Héa.

(3) Nguyén Trong Pwong : ngudi xa trung can, huyén Thanh
Chwong, nghé Tinh ngay nay.

(4) Tc Nguyén Li.

thay bo. Ké thirc gia giai hai chir Thai Dirc 1a “tam nhan tranh nhat thay, thap t&
nién nhi vong” (ba nguwoi tranh nhau mot dong nwéc, muwoi bon ndm thi mat).
Sau nay qua nhu 101 ay.

Mua thu, trong c6i din dan bi doi.
e Dinh ddu, nam Canh Hwng 38 [1777].

Ca nuwdc doi to, gao mdt bat nhd tri gia mot quan tién, dan gian tham chi phai
lay cu niu, cd chuodi thay com, ngwoi  chét déi dén qua nira, lai thém 6n dich thinh
hanh, din ching nhiéu nguwoi 6m chét.

Thang 10, lut to.

Nam nay chuin dinh diéu 1é xt kién gom hon 30 diéu

Madu tudt, ndm Canh Hwng 39 [1778].

Hoang thai ti [Lé Duy Vi] bi ngudi vu thanh toi, chtia  Trinh tiu xin phé lam th& dan,
khép vao luat that cé.

Ca nuoc lai doi to.

Thang 3, thi hdi, cho bon Ninh Tén (1) db tién si. Khoa nay, Lé Quy Kiét (nguoi
huyén Duyén Ha, trdn Son Nam, con bang nhan Lé Quy Pon chirc Lang trung bd Lai,
muwon Pinh Thi Trung ngwoi huyén Poéng Son. Thanh Hoa chirc Huidn dao ga van.
Sw kién bi phat giac. Quy Kiét phai tré vé lam dan, Thi Trung bi phat phoi (2). Khi
d6 c6 cau giéu rang : “Thoi Trung tong phdi, chin Yén Quang (3) chi van
phong; Quy Kiét hoan dan, tang Duyén Ha chi dinh xuit” nghia la:
Thoi Trung bi phat
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(1) Ninh Tén : ngwoi xa Coi Tri, huyén Yén M6, Ninh Binh (nay 1a huyén Tam Diép, tinh Ha
Nam Ninh.

(2) Viéc Lé Quy Kiét mwon Pinh Thi Trung ga van, trong Cwong muc chinh bién chép nam
1775

(3) Yén Quang : tirc Quang Ninh ngay nay.

phdi lam chin dong van phong vuing Yén Quang; Quy Kiét  trd vé lam dan, ting thém
suat dinh cho dat Duyén Ha).

Pai han (tir mua déng nam trwdc dén thang 4 [ndm nay] khong muwa).

Tinh vwong xudng chi ciu loi noi thang. Lanh binh & x4 Quang Chiéu, huyén Ngoc
Son, [tinh Thanh H6a] tran tinh  thoi xwa c6 ciu :Trudc diy hoang sir (1) 1a con vua ma
phé lam thir dan , 1a ré chda ma x{r theo phép nwdc, nhw thé la tri toi
khong trir ké quy hién. D6 la diéu ma thién ha khong dam néi, Van vwong tri toi nguoi
khong lam lién luy dén vo con né. Tré nhé may tudi cé tdi gi ma bt giam oan & Dé
Linh. Trwéc ddy Hoa Cung la anh em vua ma giam vao nguc t6i. La con vua ma cling
bi gia hinh, nhw vy l1a phap luit thi hanh ttr ngwoi cac. D6 la diéu than dan khong dam
ban. Vua Thuan phat ké c6 tdi khéng phat dén dong doi, tré nhé méi hon muwoi tudi
c6 toi gi ma bat giam lau trong nguc & Son Tay?

O xitr Thanh Hoa c6 cwu tham nghi Lé Thé Toai tran tinh rang : Dinh Thanh
Hau [Lé Quy P6n] mwu d6 cho con minh trém mwon ngudi lam bai trong khoa thi,
lai ngdm chiém dit cAm cta vua Hung(2). Manh t noi : “xem con nguoi cia maét thi
ngudi d6 dau sao dwoc [hay d&]. Xin hidy xem con nguoi Dinh Thanh Hau luén ludn
chuyén dong. Nguwoi dy ma dugc trong dung tit lam hai dén nhan dan. Kiéu Nhac hiu (3)
tlr khi dwoc chta tin dung dén nay, chwa nghe néi tién ct dwoc mot ngwoi hién
nao, loai bé dwoc mot ké gian nao, lam dwoc mot viéc loi nao, trir bo dwoc mot
viéc hai nao ma chi chuyén dung cung hoa thiang canh lam dam ding long
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(1) Ttc thai tir khi chwa 1én ngbi.
(2) Xét viéc gian 1an trong khoa thi la viéc mwon Pinh Thi Trung lam hd van, chiém dat
cdm tirc 1a viéc chon trom md t6 trén nui Tan Vién (theo Viét Str).
(3) Kigu Nhac hiu :tirc Nguyén Lé.

chda, méi nhan chirc Tham linh & Nghé An ma dan & Nghé phiéu lwu qua nira, kinh xin
tri toi Dinh Thanh HAu, bii chirc Kiéu Nhac hau dé ta 16i véi thién ha, thi troi sé mua.

Thang 6, Tinh Vwong ban chi m& khoa gidn(1) dinh dén thang 10 mé khoa thi
hwong.

Khi d6, Hoang T6 Ly(2) (chau cta Viép quin cong [dwgc quin cong] nudi lam con),
vang ménh gitr chirc tran thu x Nghé An, bat dau lap trdn doanh & x4 Sa Nam,
huyén Nam Pwong(3), dat trwong thi Nghé An tai bai phu sa xa Lwong Truwong(4). Chua
dwoc bao lau quan phu liéu vang ménh truyén bao hoan thi, lai g& trweong thi di.

Thang 8, & dao Son Nam(5), c6 gidc bién tw xwng 1a An Hai quan cong (goi la
quan Meo) cuwép bdc nhan dan ven bién, kéo thang t&i sdng Vi Hoang, ngudi tran
Son Nam nio déng. Tinh vwong cho Hoang T6 Ly lam kiém théng, dem  Dinh Tich
Nhudng, Nguyén Chinh di danh dep, cudi muia thu méi dep yén dwoc, cho nén viéc mé
khoa thi hwong tam hoan (Pinh Tich Nhwong la dong ddi cong than & huyén Chi Linh,
tinh Hai Dwong, thi d6 tao si. Nguyén Chinh ngutri xa Pong  Hai, huyén Chan Phic thi

dd huong céng nho Hoang T6 Ly tién ct, lam t&i chirc cai Tién ninh co

Xét viéc n6i loan & An Hai, c6 ciu truyén miéng rang “Ao mau Pinh 16t Ly, vit
canh Lé di tudt bui Tran”. Nguoi doicé vé ddi giéu rang: “Song Ngan, Han cam
Han, vwot

(1) Khoa gian :khoa thi bit thwong khéng theo 1é

(2) Hoang T Ly :con c6 tén la Hoang Pinh Bao

(3) Huyén Nam Pwong : cé tir dau doi Lé, nay huyén Nam ban, tinh Nghé Tinh
(4) Nay thudc tinh Nghé Tinh

(5) Pao Son Nam : doi Lé gom dat nam Ha Pong, Thai Binh, Nam DPinh
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BEé S& dep tan loai Nguy”(1). Khi @6 Pinh thoi Trung & Yén Quang dworc gidc bién
tén lam tham mwu nén méi c¢é ciu truyén miéng ay. Pén khi T6 Ly dem dai quan dén

danh dep, Thoi Trung diu hang. To Ly sai Thoi Trung di du bon gidc bién bi bon
nay giét hai.
Ky hgii, ndm Canh Hwng 40 [1779].
Tinh vwong lap con tredng Trinh Tong lam vwong thé t, cho ndi than Nhan

quan cong(2) va Khé quan céng(3) lam A phu cho thé ttr.
Thang 10 mé thinh khoa thi hwong.

Thang 12, thi hoi, cho Lé Huy TrAm(4), Nguyén Du d6 hoang giap, bon Pham Quy
Thich, Hoang Vinh Chan 13 nguoi d6 dong tién si. (Pham Quy Thich ngwdi Hoa Duong,
huyén Tho Xwong. Nguyén Du nguwoi Chan Loc tén cii 1a Pham Vi Khiém, ndm ky
mdo 6ng 16 tudi d6 dau khoa thi, vin chwong ctia 6ng néi tiéng, dwoc Tinh vuong yéu,
lam quan dén tham tri bo Hinh, sau 1am quéc sw. Ong 1a con nudi Nguyén Hoan.
[vi thé&] 14y ho Nguyén tén Du. Khoa nay 6ng da 40 tudi)

Nam d6 [chua Trinh] sai Néi sai Khoai Trung hiu kiém soat binh linh Nghé An
(ngan ngit c6 cau : Nam nay sai Khoai, nim ngodi nhat huing.)

Canh ty, ndm Canh Hwng 41 [1780)].

Mua xuan, quin cong Nguyén Nghiém (5) mit (sau dwoc phong dai virong phic than).

(1) Nguyén vin viét bang chir Nom

(2) Nhan quéan cong : Chu Xuan Han

(3) Khé quan cdng : Nguyén Khic Tuan.

(4) Lé Huy Tram : nguwoi xa B6i Khé, huyén Thanh Oai, Ha Son
Binh.

(5) Nguyén Nghiém : (1707-1780) hiéu Nghi Hién, nguoi lang
Tién Dién, huyén Nghi Xuan, Nghé Tinh.
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Triéu dinh triéu tip c6ng si hai xt Thanh Nghé hai vé sw viéc hai xir
dé, [cho] trinh bay nhirng diéu hay do. [triéu dinh] x&p cOng si Bui Dwong
Lich (1) nguwoi Nghé An dirng thir ba, thwdng cho 5 quan tién, va cho phép vao thi
hoi, tring tam truong, sau thi hoi lai tring tam treong mot lan nira. BO Lai cho
la 6ng da trang cach hai lan, b6 6ng chirc Twéng si lang, 1am nho hoc huin dao & phu
Tw Nhan.

Khi 4y cung tin cta Tinh vwong Trinh [SAm] la Pdng Thi Hué rdy dwoc
chua yéu, ban cho ham chirc tu dung, sinh dwoc con trai dat tén 1a Can. [Thi Hué] dwoc
lap lam Tuyén phi (Hué nguwoi lang Tra Hwong, huyén Phu Déng, tran Kinh Bic).

Vwong thé tir Trinh Tong bi vu céo.

Trwdc day me thé tir 13 ba Phwong (Nguyén Thi Bon(2) qué & xa Long
Phtc, huyén Thach Ha (tinh Nghé Tinh) hau trong phu chda, vao nam Quy mui
[1763] sinh thé tlr dat tén la Tong. Pén khi 1on [Tong] trong nom céng viéc
trong phu chda, tuyén md gia than, ghi tén 14p s6. Lic do6 cé tién si Ng6é Thi Nhdm
bé dang v&i ho Pang [Thi Hué] cung v6i thi khoa Nguyén Huy B4(3) vu khéng
thé tlr Am muu lam diéu bat chinh.[Trinh SAm] ha 1énh bat thé tir bé nguc va
bat cac quan A Bao 1a Nhan quin cdng,Khué quin coéng cung ca bon Xuit, Sau., Triéu,
Lam. T4t ca bon déu bi tra hoi nghiém ngit. Nhan quin cong va Khué quin cong déu
udng thudc doc tw tlr, cic mon thudc déu bi sat hai. Ngwoi nhii mau 1a Thi
Quynh (vo ngwoi linh Son Tay 1a Quynh Tai, c6 nhiéu sira tét, lam vi nuoi thé tk)
chay trén & Son Tay, lam ba vai trong

(1) Bui Dwong Lich: (1757-1827) nguoi lang An Toan, huyén La Son, Nghé Tinh
(2) C6 sach ghi la Pwong Thi Hoan.
(3) Nguyén Huy B4 : ngudi xa Phi Thi, huyén Gia Lam.
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chua, bi linh dudi theo, bat dwoc giai vé kinh, [chda] sai cho voi duc day xéo. Khi
ddy dang néng nuc, khong c6 gié6 may, bong mwa to nhw trut, moi ngudi déu cho 12 la.
Lan ndy nam trudc thi giét Dong cung(1), sau d6 bat bé tu thé ti, giét dai than,
[dan ching] ngoai kinh thanh ban tan x6n xao. Quan phu ta 1a Hong Linh hau (2) va
tri chau cii la Lé Vi (nguoi xa Nhan Muc) dén ctra khuyét mao tdi can chia ding
s& kéu oan. S& rang : Tirng nghe cha con tinh troi rat than, bat hiu 1am ma&i 1én
truit bo; vua toi cwong thuwdng rat 1om, tdi ning 1am ma&i phai gia hinh.

Nay thi : Thé t&r bach n6i hiém nghi, tudi tré da tin, kém ké  trong ma phai dwa bén
ngoai thi 1& chwa 6n, chang qua la duw ké tw phong; Doai khon gap duyén tri ngd,
on sau hai ky phén la t6i ma tinh tho bo thi long nao n& phu dau lai gidm
1ap mwu phan bai.

Bong nén chuyén dém pha théu dét; khién cho diéu tan khdc tran lan.

Sw bién c0 sinh ra trong clra trong nha, t6 cio gia hoa vu oan, lam déng long thanh
hoang thuc hiu(3). Khi tra tin dirng trudc ludi riu lwdi bta, gan ghép danh bao sao nghe

vay, thanh vu an tic t& loan than(4). Du ban &n da dwa téi dinh than,
nhung don kién chwa dwoc qua mit chua.

Than 6i!

Nguyén than thac phuc(5) ti gi ? Bong phai chiu déem pha v c6.

(1) Chi thai ti L& Duy Vi
(2) Hong Linh hédu : Nguyén Khan

(3)Thdnh hoang thuc hdu : vua sang suot nhw thanh, va ba hoang hiu hién lanh
(4) Con lam gidc, bé t6i néi loan

(5) Bé toi dirng dau c6 cong gitp 1om.

Thién ha quoc gia dang tiéc ! So xay ra tai hoa khon lwong; ké ngu cudng
dadm mao mudi trinh bay; lwong dung nap mong bé trén nghe ro.
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Kinh nghi : Vua toi thuc c6 quan hé t&i 1oc phic cla dat nwée khién cho ngoi

nha hién & dy dworc virng chai nhw nui Thai Son.
Xét gwong ra doi truedce [lai phai d€] tiéng giét dai thén, hay cho bé tbi
chwa bi chét oan, dwoc hai virng nhat nguyét vo tw soi xét.

Trinh vwong chi du cho thién ha rang : “ Trinh Tong truwedrc day von la dira con
giong, da cho ra theo quan bao phé & ngoai, nhung nguwoi day do, boi dwdng khong
gido huin noi dén ndi bi bon tiéu nhan dan dit, ngdm c6 muu phan. Néu
theo nghia trong kinh Xuan Thu thi dang tri t0i nang. Nhwng ta nghi c6t nhuc tinh
tham, c6 diéu khong n&, cho nén nhe vé phap luit, nang vé an tinh, truat
xudng lam con at, khién cho suét doi gitv dao lam tbi dé tron ven tinh than
do tinh troi sinh ra.

C4t nhac Ngd6 Thi Nham lam Cong bd ta thi lang (vi t0 cao thé tir nén duwoc
ban thwéng, thang [vwot cdp] bay lan).

bdéc tran x&r Lang Son Ngo Thi Si hoc rong vin hay lai c6 pham hanh cao quy,
thi dd tién si, tirng duoc bé vao quéc str quan. Con 6ng 1a Ngé Thi Nham ciing db
tién si; cha con cung lam quan trong triéu. Si thidy con bé dang xu phu tuyén

phi, vu khong thé t, 6ng rat bat binh, ra sirc kKhuyén ngan, nhwng [Ngd Thi Nhim]
khong nghe, 6ng phan uit udng thudc doc tw tir (Vu loan ndm Nham dan [1782] Ngo Thi
Nham bé tron, sau ra lam quan v&i Tiy Son, gitr chirc thwong thu bd Binh
dén nam Nham tuit [1802] triéu dinh nha nguyén mé nwéec, X toi két an, bi giét).

Tan stru, ndm Canh Hwng 42 [1781].

Thi hodi cho Nguyén Bao, Nguyén Cau 2 ngudi do tién si (Bdo nguodi Pong
An (1), Cau nguwoi Péng Khé).

Poan quan cdng Bui Thé Toai mit, dwoc tang la Du liét dai vwrong, phong
phtc than.
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Nguyén Thiép ngudi xd Nguyét Ao, huyén La Son, tinh Nghé An (chau ho tién si
Nguyén Cong Hanh), lai c6 tén 1a Khai Xuyén, thi hoi do tam trwong, duoc
b6 lam nho hoc hudn dao & Anh D6 (2), tirng lam tri huyén Thanh Chwong,
[tinh Nghé An]. Bi phat, 6ng cido quan xin vé, dwng nha & nui Nam Hoa(3) bén
ngoai thanh Luc Nién, & 4n, vui canh nhan. Khi Tinh vweong cAm quyén, tran thanh
Nghé An la bién quan cong(4) tién clr 6ng. Chia sai dem gadm voc, tién
dén moi Khai Xuyén, 1énh cho linh dia phwong 4y ho vé dwa  6ng t&i kinh, chwa kip dan
vao yét kién thi chia 6m nang, mdy thang sau chtia mit, [0ng] bén quay tré vé.

Khai Xuyén la ngudi hiéu rong biét nhiéu, hoc vAn uyén  bac, cic bic nho déu kinh
trong. Ong 1dy hiéu 1a Lap Phong tién sinh, c6 lam tho tw vi minh.
Nguwu Lang Chirc Nir dinh giai ky
Nguyét ha tién nhdn vinh cd thi.
Tw vién bdt vdn chung cd tién
Canh thdm phwong kién ddu ngwu di
Da thiéu thdn tién du c6 miéu
Triéu trung té twéng phi tdm ky.

(1) bong An : tén cii cia huyén Khoai Chau, tinh Hai Hwng
ngay nay

(2) Anh D6 : nim Minh Ménh 3 [1822] d6i lam huyén Anh Son

(3) Ntai Nam Hoa : thuoc Nghé An.

(4)Pién quan cong : tirc Hoang Pinh Bao

Ky thoi dac ddo Pao nguyén(1) déng
Dong giir tién nhdn ha twong ky.
Dich nghia:
Nguwu Lang Chirc Nir hen ngay tot gap nhau
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Dwéi béng trang ngudi tién ngdm tho co.
Chua xa khéng nghe thay tiéng chudng kéu.
Pém khuya méi thiy sao Pau sao Nguwu di chuyén
Biét bao than tién dén tham miéu c6
Té twdéng trong triéu uéng phi tim sirc.
Bao gio cling dwoc dén dong Dao Nguyén,
Cung v&i nguoi tién ngodi danh co.

Nguwoi doi cho ong la nguoi biét trudc [moi viéc].

Khi d6 & Co Liéu(2), Pha Xuyén, trdn Son Nam c6 H6 Danh Siéu, m&i 1én 6 tudi 1a than
dong [sinh ra da biét khong phai hoc]. & Kim Péng cling quin cé nguoi giam sinh nghe
tiéng Siéu, dén nha ra ciu doi dé thir : “Ban thién danh thé, tw c6 liéu van” [Nlra
nghin ndm ndi tiéng trén doi, xwa nay it thiy]. Siéu rng khiu rang : “Ngii bach xwong ky,
vu kim tai kién” [Nam tram nam thinh vueong, dén nay lai hién]. Moi nguoi thiy thé
khen la la, Tinh vwrong nghe tin sai st triéu vao yét kién. Chua thiy (Siéu) dinh
ngd ra cau doi rang : “Than dong luc tué bang hoang dan phwong 1é thanh van” (Than
déng 6 tudi hinh nhw chim phwong dé bay 1én may xanh). Siéu ddi ngay : “Thanh
chiia van nién phang phat hoang long du bich thuy” [Thanh chia mu6n nam, phang
phét nhw réng vang boi trén dong nwéc biéc]. Chua lai ra cu doi : “Ly Bi(3)

(1) Pong Pao Nguyén : dong tién &. O day y tac gia mudn ca ngoi cudc doi an vat.
(2) Nay thudc huyén Phu Xuyén, tinh Ha Son Binh.
(3) Ly Bi : nguwoi doi Dwong, 7 tudi biét lam van, 16m 1én hoc rong kinh st, gioi van
chwong.

»

that tué pht ky” [Ly Bi bay tudi biéc danh cor]. Sidu dap: “Thanh vwong &u nién ly to

[Thanh vwong tudi nho 1én ng6i]. Chiia nghe 1o nay rit khéng hai long, cho tro
vé nha. Triéu thin Lé Quy D6én dén hoi vé nghia ly. Siéu Kkhong tra
10i. Don dang 1oi khai noi 1a quai di, xin ngdm quang xudng song giét di.
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Nhdm ddn, ndm Canh Hwng thir 43 [1782].
Mua thu Tinh veeong Trinh SAm mat, con 13 Can ndi ngoi.

Trwérce kia, chia qua yéu Tuyén phi (goi ba chia Che) bén 1ap con thir 1a Trinh Can
[chiia] dang biéu [1én vua Lé] xin sach phong lam Trinh [Dién] P6 vwrong.

Can méi 7 tudi (1), chiia dé lai sic chi cho bon Dién quén cong 7 nguoi pho
gitp [Trinh Can] Du rang : “ Du chi cho thin huén dai than va cic quan van vo biét.
Ta vi tai dlrc nho mon, ké gilr ngdi chia pho gitp nha vua, hét strc lo lang
cong viéc cho xa tic, mong mudn cho con chdu mai mai phon vinh. Nay [ta] 6m dau da
lau ra lénh cho vuong tr Can noi ngdi va ty cho Hwong quén cong, Vién quin
c6ng(2), Chau quan coéng(3), Huy quin cong, T Xuyén hiu(4), Thuy Trung hau(5) cung
nhan c¢6 ménh, trong thi theo y thanh tir qudc thanh mau(6) va ngdi chinh
cung(7) tam cung nhau phan quyét viéc quan qudc(8) quan trong. Ngoai thi
nho cac

(1) Lich triéu tdp ky chép rang bay gior Can mai 6 tudi.

(2)Vién qudn céng : tirc Nguyén Vién.

(3) Chdn qudn céng : tirc Lé Pinh Chau, ngwoi lang Lién HO, huyén Ngoc Son.

(4)Ti¢ Xuyén hdu : tirc Phan Lé Phién, nguwoi lang Pong Ngac, Tir Liém.

(5)Thuy Trung Hdu : tiec Ta Danh Thuy, hoan quan, ngwoi lang Khwong thwong, Yén M6, Ninh
Binh.

(6) Me Trinh Sam, ba chua Sét.

(7) Chi bang thi Hué me Trinh Can.

(8) Qudn qudc : moi viéc quan su, chinh tri trong nuworc.

quan chirc 1&n nho déng tAm hiép lwc, thin trong giup vwong thé tr vuot qua
nhirng ltc gian nguy d€ cho ton miéu xa tic virng vang mudn van nim, do6 1a sy nghiép
cta chua, hay cung kinh. (Nay ban séc chi).

Hoang thwong Lé Hién Tong phong Trinh Can lam nguyén soai Trinh Do
vuwong. Sac du rang : Sac du Vwong thé tir Trinh Can : TrAm d{rc mon nho
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tién phu sw Tinh vuong(1) pho ta gitp do, nay bong bé ra di, viéc quan viéc
nuwéc trong thién ha khong thé mot ngay khéng cé [chua]. Vwong thé tir 1a ngudi hién
dirc, sai quan hiru ty chuin bi 1€ vat, sach 1énh tdn phong lam nguyén soai Tong
quoc chinh Trinh b6 vwong. Hay cung kinh. Nay ban sac.

Lam 1é& thanh phuc(2) cho Tinh vwong. Triéu dinh ban rang : Trinh Db vwong
con nho, thé tr cii 1a [Trinh Tong] chu viéc tang.

Trwéce day, Trinh twédng quan [Trinh SAm] di danh dep phwong nam, dit quan tran
thd doanh Phti Xuén. Tir d6, Phd Xuén la trdn quan trong, trin Doanh Ciu hoi nhe di, cho
nén rut quan trin thi Nghé An vé déng don & tran Vinh An. Quan trin thu
Phu Xuén chia quin d6ng dén & nui Hai Van (nui nay kéo dai téi bo bién, chia ranh
gi¢i hai xr Quang Nam, Thuan Héa), lai thwong sai ngwoi di tuan tiéu & cac
pht Quy Nhon, Hoa Nghia(3). Bong nhién & sach Tay Son, phia trén pht Quy Nhon
c6 mdt quan thd bao(4) tén la Pong Toan, Pong Toan sinh ra Péng Phiic, [con goi] 1a Thw
Nhac, chiém c& noi, hiém yéu, tw xwng la Trai chu, chiéu tip binh ma anh em c6 tit ca
bon nguoi, déu noi tiéng, ddnh cuwdp dan

(1) Chi Trinh Sam vira la cha vira la thay cta Trinh Can.

(2) Lé thanh phuc : 1& phat tang, moi ngudi tir ddy mic tang phuc.
(3) Hoa Nghia : thudc tinh Nghia Binh.

(4) Thé hao : hao trwdng dia phwong dwoc phong quan chic.

lanh, chong cw v&i quan quan. Triéu dinh khéng danh dep dworc, cling 13y 1am lo.
Hon nira, ho Nguyén di chuyén vé Gia Dinh 14p ra cai thé c6 thé xwng huing, xwng
ba mot vung, trtng ddnh nhau véi Tay Son.

Quén linh pho thé tir Tong 14p chinh phu, noéi nghiép chua, giét Hoang T6 Ly
& clra hdu cung.

Xwa kia khi veong tir Tong sinh ra da 1am 1é c4o t6 tién, cho dot 3 tiéng 6ng
1énh, dén khi sinh virong tr Can, Tinh vwong lai sai quin Thién hung dot 6ng 1énh,
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(1)
(2)

méi dot duoc mot tiéng, qudc sw Nguyén Vién dang & trong phu, sai bat
quan co quan Thién hung toan dem chém, [quan co] van xin tham thiét m&i dworc tha va
ngrng khéng dot nira.

Khi d6, Pién quan cong (Hoang To6 Ly) dwoc chda tin dung, quyén cao chirc
trong, chinh cung dwa vao dé€ mwu toan ké hoach doat ngodi cua con ca. Vi thé vu
khong toi trang cho thé tlr, nén mwu ké bo con ca 14p con thi dwoc thuwce hién.
May c6 thanh tir quéc miu (me cta Tinh vwong, 1a cung phi cia cia Minh
vwong, ngwoi xa Thinh Liét, huyén Thanh Tri la dirc ba Sét) thudong che ché. Vwong thé
tlr méi duwoc bao toan. Bén khi Tinh virong mat, 1énh cho con la Can noi ngbi,
quan s hai x(r Thanh Nghé déu ngdm ngam phan uit kéu ca. Linh trong phu
wéc hen cung vao nti bi mat toan dinh ngay gior phé 14p. Bén trong theo [y] quoc
mau , bén ngoai dwa vao su chi vién cia Phan quin cong(1), va nho tién triéu
Nguyén. Nhung (ngudi Van Loc, huyén Dong Son) 1am bai hich khich 1é quan
linh, phut chinh nghia. Loi hich bang quéc 4m(2) : “Sic khuynh qudc dé bao phen nhim
tich, ndi yéu danén dich tlr doi ngoi, Mong bai gia 1au sdm chén dinh vi;

Phan qudn c6ng : tiec Nguyén Phan
Bai hich (viét bang chit Nom).

loi két toc d€ dong cung rii mang . Két be dir ha e chi nira? Om théng thiéng mon
gitr dwoc chang? Ngay tho bénh nio by lau, thudc xich tir khon tim phai mat quy
quai tinh ma dwong ay ché Hoang dai chi c6 dirng tay ! Trén thanh tir liéu lwong
1am sao? Dwéi t€ phu tho o khéo nhi? Chang doai tdi cong gay dwng, giang son ai,
thién ha nha ai? Chang toan nén chuwéc chéng pho, tén xa 4y, tw veong dwong ay?
Du ¢6 ménh cling mo mang chwa td, sao thién co ma khuly khoat cho danh? Pudc
cao thong twdng(1) ngit che, chir quy tw cling con(2) thAm y. Nén nhan hiu cam
phen vun vén, phic truédng quan 4y méi vién dd. Twa ngai Chu nao nao thiy mit Co
cong ! DOm vac Han dé tin long Manh Dirc? Nao nhirng ké can dai deo 16c nang !
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Chang dau long di dirc d4ng tién virong, ndo nhirng ngwdi chung dinh ddi on day; chang
ngira mat phi mwu lodi nghiét phu? Déng vai 4o 1én c& chu thai ty, chén khuyét dinh
déu sau trwde hiéu trung. Dip chidn ma virng gét Pich Lwong cong, din thang mdc von
xuwa nay hwong nghia”.

Bai hich lam xong, quin si truyén cho nhau biét, trong ngoai dong long.
Ngay 23 thang 10, cAc quan con hau trong phu chwa tan, quan si theo loi hen
nhau da vay kin bon mat phu chda, tiéng ngwoi huyén ndo, cé thw lai doi quan Tiép
bao 1a Nguyén Bang(3) tw xin 1én gac pha danh tréng lam hiéu. Bién lai la Tru(4)
tubt gwom canh gitr cra thang 1én lau. Pung gio dan [4 gi¢ sdng] ngay 25, ho
hanh dong. Khi do co6 linh Thwong doanh, Trung khuong, Trung diing(linh do
Dién cai quan), ngay 24 da dén doanh ctia Pién méat bao trwdc. Dién ca gian, 14p tic sai
quan Khiéng kiéu vao trong phu chua

(1) Mat mot chir

(2)Bang lich triéu tap ky phién la“Toan”

(3)Nguyén Bdng: ngwdi xa Non Liéu, huyén Nam Duong, tinh Nghé An
(4) Tri: tlec Nguyén Tri, ngwoi x3 Phat Ké, huyén Nam Duong.

tac truc tai ddy dé€ xem sw bién. Déu dau canh ndm, bdng nghe mot hoi tréng trén
JAu pht (nhuw 1é 14p chida). Dién truyén bat Nguyén Bang giai xuéng gac dudi, rut kiém
dinh chém; may c6 hoi than 1a Chau quan cong(1) khuyén giai rang: “Pay 12 noi
cung cim, nén giam lai doi tra xét dé tim ra ké thu muu. Dién dong y. Bang dwoc
thoat chét”.

Linh tam pht & ngoai lau gac, nghe tiéng trong & trén lau va tin Nguyén Bang bi
bat, danh tréng ho la Am §, mudn pha clra khéa xdng thang vao, Dién qué trach Chau
quin coéng biét ky luat quin si ma ran bado khéng nghiém. Chau quin cong lay c&
gia khong dwong noi, quan Huy sai doi quan voi chinh don banh voi. Huy 1én voi tuan
hanh dé ran de quan si. Quan si & clra sau phu da rat kiém khoi vo.Dién & trong phu
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khong biét minh da roi vao trong vong viy, méi tréo 1én banh voi quan si dap pha
14y gach ngdi ném bira vao Dién, Dién bi thwong nga guc trén minh voi, quan si lai 14y
kiém dai dam 1én banh voi, lam Pién bi thwong tiép roi 1y ciu liém 16i
xudng, bam ra tirng khic, tranh nhau an gan Dién. Khi do, linh trong phu da ruéc
thé t& Trinh Téng 1én chinh phu, néi nghiép chtia va doi Trinh Can dén & mot cung khéc.
Ngay hdm d6, nha ctra dinh thy ctia quan lai trong kinh d6 déu bi linh pha
hiy gan hét, dinh than im hoi ling tiéng, dirng yén mot chd ( tir d6 quyén hanh vé
tay quan si).

Cac bé toi van vo va quan linh dang biéu xin [vua Lé] tdn phong Trinh thé t&
Tong lam Poan Nam vuwong tong quoc chinh (danh hiéu khéng dang nhw véy).

Hoang thuong sic phong, [chiia m&i] ban chi vu thién ha rang : Vuong
huynh (2) tho 4u chwa kham ndi cong viéc,

(1) Chdu qudn céng : tiec Lé Pinh Chiu, nguwdi lang Liém HO, huyén Ngoc Son
(2) Vwong huynh : chi Trinh Can. Trinh Tong goi nhw vay vi Can tuy la em, nhung da dwoc Trinh Sam
13p thé tir.

ta nho quan quan trong ngoai déong long ton pho 1én néi ngdi chua. Vi viy ban loi bo cao
dé than dan déu biét.

Loi kim sach rang :

Hoang thwong néi : Theo mwu truwdc, noi phép xwa vui nghi dao thwong ké
thuat (1).

Dang 1& 16m, dat hiéu dep, bén cir hanh dién 1é tdn sung. Vira gip ngay lanh. Lién ban
sach dep. Bén nghi : Nguyén sodi tong qudc chinh Poan Nam vwong, thin gitp
thong minh, troi sinh van vo. Loi ca thoa long mong lam chia, dai hiéu noi nghiép nha.
Chir Pich bao(2) c6 cong cam cach troi, chi nhén dinh viéc nwéc. Pwong luc co do
vira chinh dén, hop khi troi mé viéc kinh Luan(3). Cong viéc can than lic
ban dau, ky cwong chinh thi xa gan vui phuc. Cong gitp do ngang xay dwng lai,
uy dirc ban, yén 0n trong ngoai. Yén dan, dep loan la 1am t6t cho co d6, tri nwéc
chia khu thi biét ro viéc can ban. Pat phép day, phai giAng mwu quan ké nuwéc;
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gitr moi hoa, rang r& phic xwa. Gilr viéc hoc phai tim lé troi bénh dan, giup

thinh tri theo 1én dao l6n. Mong sao duoc thoa chi, nho cay co nghiép da hoan
thanh, thi hay ké ciru diéu 1é thong thuong cta dién 18. Vay dic sai bé
t6i cam phu tiét, dem sach vang 4n ngoc ton lam Dai nguyén soai tong quoc
chinh thwong sw Poan Nam vwong.
Hay nén :

Nhén danh hiéu l&n ; Hwdng phic tét lanh. Tré lai 16 thinh tri thai hoa twr
nghin thwé, 1am rang r& cong dirc thanh than; Kéo dai dwong phtc 1oc, gin
gilr hang (rc nam, dwoc virng chai co d6 vua chua.

(1) K& thuét : rut tir chir “K€ chi thuat sw” nghia la nodi chi 6ng  cha dé lam cong viéc.
(2) Pich bao : day bao giup do.
(3) Kinh Luén : xép dat, stra sang.

Hay kinh theo.

Khi d6, quan si da ton 1ap ngoi chua, lai tha con ctaa c6 thai tir (1) bi giam la
Duy Khiém, Duy Ty, Duy Chi rude vé ndi dién. [Quan linh] lai dén ctra khuyét
xin 1ap hoang thai ton. Vua ban sic thuéng cho quan si hai nghin lang
bac va ban cho moéi ngwdi thém mot bac chirc twdc va cho phép
nhuwong cho ho hang quen biét dé 1y dé 1am on, gidng hoang tlx thir tw trudc day
dwoc 1ap dé€ ndi dong, lam Sung Nhwong cong, ra strc chi 1ap Duy Khiém lam
hoang Thai ton. Loi van cua sach chi : Kinh nghi : Hoang ton la giong chau dich,
tudi da trwedng thanh. Ta nho tw vieong mé rong dwoc mwu 1on xoay chuyén can
khon dwoc ding dan, nguoi la dich ton, noitheo dirc xwa gitt d6 tho cing.

C6 thai tlr la ngwoi thién tw anh tudn. Minh vwong rat yéu quy, lai ga con gai
yéu la Ngoc Nhuin cho. Khi dd, Tinh Vwong con la thé t, ngam ghen ghét co thai ti. Dén
khi Tinh vwong ndi ngbi chda,budc tdi oan cho cd thai tlr roi giét chét.Bon Hoang tdn
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cling déu bi giam cdm, dén khi 4y, quan pho gitp ra khoi nguc. Quan si dwoc hoang
thwong ban thwdng tién bac va bang sic, quan si déu bi ta.

Trinh vwong [Tong] xét cong tén pho, cho Bién Bang lam chirc thu hiéu, cai
quan quan doanh Trung thing. Bién Tho (nguwoi Phat Ké, [huyén] Nam Puong)
lam tha hiéu thi hau ta twong co. Quan si déu dwoc thiang ba bic, lai dwoc cap
riéng kham hop (ntra con ddu déng & giira goi 1a kham horp, nhw chic tri ba, tri
su, pho s& st). Lénh chi cai hop, thu hop, bach ngu mdi ngwdi déu hai ban,
cho phép nhwong cho ho hang than thich va ngwoi ngoai dé lay. tién. Vua 1é
cling gwong nghe theo.

(1) Chi Lé Duy Vi, thai tir nha Lé da bi Trinh SAm giét hai

Khi d6, quan linh cay c6 cong ton pho cang kiéu cang ngang nguoc, vién
cai quan khéng kiém ché dworc [Kiéu binh] doi héi nhirtng moi loi noi diém tuan, bén do,
dam ho, go bai, clra ai, cho bua. Uy dirc cla triéu dinh khéng thi hanh dworc, dan
ching kho sé& vi sw quiy nhiéu ha khic cta chung, méi héan thdm vao c6t tay. Tl
day linh v&i dan coi nhau nhu ké thu. Triéu dinh lai dit ra d6i phong vin dé tuan
phong trong  kinh ky, do xét quan linh, hé ai ddm con c6 thoi cii, ri nhau tap
hop pha nha 14y cta thi 1ap tirc bat giai vé triéu xét xtr.

Ban cho Nguyén Bang twéc hau.

Quan tién ninh co déng don & Nghé An 1a Nguyén Chinh (Chinh ngwoi lang Pong Hai,
huyén Chéan Phuc) la con nha hao phy, tudi tré co tai thao lwoc, thi van dd hwong
cong, thi vo lai d0, c6 tai lam tho Nom. Két giao vdi Dién quan cong vala
gia thin cua Viép quan cong. Viép quin cong cho Chinh cai quan tién ninh co. Hai ngay
sau, nghe dworc tin bao Chinh tranh nan loan quén, chay vé Chan phiic dem theo
Vo con va quan nghia diing hon tram ngudi vweot bién chay vao Quy Nhon
dau hang Tay Son. Nguyén Nhac thdy Chinh c6 tai thao lworc, cho quan hiru quan.
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Chinh c6 y bao thu cho Dién quin cong, [bén] bay ké cho Nhac huin luyén quén si,
thao dién tran do, quan ngt hiéu 1énh nghiém tuc, [do vay] danh diu thang day.
Nguyén Nhac rat tin va nghe theo muwu ké ctia Chinh, Chinh bén khuyén Nhac sém
muru 14y lai Thuin Héa, ché bd mat co hoi, Nhac nghe theo ké ay.

Hon thang sau, Trinh Can mat, bi giang lam Cung quéc cong, chiia sai ba chta Che
tré vé Thanh Hoa coi giir lang Tinh vuwong.

Viéc cho Bui Huy Bich, H6 Si Péng lam tham tung phu  liéu, Phan quin cong
Nguyén Phan lam dé linh t& thanh quin vu su, Pwong tho hau Bui Thé Toai lam
tran tha Nghé An la

0

do sw bau cr clia quan si. (Bui Huy Bich nguoi & lang Dinh Cong, huyén Than
Tri, 1a giong doi tién si Bui Xwong Trach va Bui Vinh, d6 hoang giap, 1am Thiém sai
ph liéu, dwoc thiang dan t&i chirc d6c dong hanh tham chinh Nghé An tudéc Hiép
tran céng. HO6 ST Péng, nguwoi lang Hoan Hau, huyén Quynh Lwu 1a chdu nam doi cha
thwong thw H6 Si Dwong, dd hoang giap, di st Trung Qudc lam tham chinh Hai
Dwong, dén khi 4y quyén chirc tham tung, twéc Ban hai hdu Bui Thé Toai la con ctia Poan
quan coéng Bui Thé Pat, db tao si, 14y con gai dau long ctia cong chia Ngoc Anh,
tirng quan Tién ninh co lai lam Thiém sai ngii pht, Tha hiéu vé ta thay co. Vi bat
hoa v&i cong chia, bi biém, dén khi 4y quén si bau ctr 1én, mé&i c6 ménh 1énh Ay).

Gi¢ ty ngay 6, thang 12, troi khong méy khong mua, bdng né moét tiéng nhu tiéng
sung, vang rén hon mot khac.

Quy mdo, nadm Canh Hwng 44 [1783].

Cho Nguyén Khan 1am tham tu phu liéu, thwong thw bd lai, twéc Tan quan
cong, cai quan doanh Trung diing.
Gi¢ thin, thang giéng, nti Hung Vwong sut hon 20 trueong.
Khi 4y, quan linh tam pht khong vira long véi chia, lai am muu lap Hoang

thai ton 1én ngdi vua, ton vua lam Thai thwong hoang, b6 chida, doat quyén ho Trinh.
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Quan tam phu 14y c& vao ndi dién dé bai ta viéc sdc phong,mat tau xin 1énh chi cta vua
Lé. Viéc bi phat giac, chtia Gy cho tao si Nguyén Triém (1) quan ddi. Nhung nhit di bat
dwoc 7 nguoi tha muwu. [Triéu dinh] ban xét néu dem giét hét e sé giy ra bién
loan, néu

(1) Nguyén Triém: ngwdi x3 Pha Da, huyén Tién Phong, tinh
Son Tay.

khong giét thi khong 1ay gi ran de dwoc, mudn trwdc tién dem chém mét hai tén
gian ac dau sé dé dan dan &c ché tinh kiéu ngao [clia chung]. Luc bay gio, trong triéu
dinh c6 thwong thw bo Lai Nguyén Khan, quan Trung uy co Nguyén Khudéng méi dwoc
cit nhac, von ghét quan si khong phuc minh, da vién nghi dinh cua triéu dinh,
chiéu theo luat : “Lén vao hoang thanh” xt tdi chém chét dé ran quan linh.

Khan lam tw giang cho chtia, Khudng la cau chda, nguwdi lang Thach Ha, huyén Long
Phic. Vao nam Canh ty [1780], vi ¢4 lién can t&i thé tir nén bi bat giam. Dén khi
chua 1én ngoi, dwoc vot 1én & vao dia vi quyén quy. Khan, Khudng déu khong cé tai
nang danh vong nhwng lai thich ty y minh, Xt su tho bao, nguwdi hiéu biét cho
dé6 la nguy hiém. Puoc sdu ngay,quan si lai gy bao loan, ho gao thét xdng thang
vao phu chda tim giét bon Khan, Khuéng. Khan tron vé trin Son Tay, Khuong nip
minh trong phu chtia. Me chida la Dwong Thi bwéc ra pht duwong khoc kéu xin tha cho
Khuong ; chda lai cho nhiéu tién bac d€ chudc cho ciu, quan si méi chiu giai
tan, tré vé dap pha nha riéng cia Khan, Khudng. Hom sau [quan si] lai doi dem
Nguyén Triém giét di dé ha gian riéng. Chuia Khéng con cach nao nira, voi Triém
dén, lay loi 1€ yén nwéc, yén nha ma du bao, lai cho ddn mot xa tho cing, rudng
thé nghiép 30 mAu, roi sai Triém ra dé chiu chét.
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Khan cung véi em 12 Nguyén Dién & trdn Son Tay bi

mat dang to khai lén

chtia xin mé nghia si tir trin dé giét kiéu binh, dep hét théi kiéu cang [cla chung],
Chada nghe ké 4y, ban chiéu cho dan ti trin cung nhau tu tap lam linh, gap

ngudi Thanh Nghé 1a méng nhiéc. [Nhw viy] sém mudn
cling bung ra.

Khi 4y huin dao Bui Dwong Lich di choi & Trwong Yén
sw rang:

Séc sty tiéu tao tuyét vii phdn,

Nan twong tht y vdn déng qudn.

Bién thanh ha sdch doan ddn ngii,

Long miéu vé quyén thiic loan qudn.

Lit k€& bdch tién tw bdt mi,

Ngoa ngén théi hdu thinh nhw phdn.

Nam quy tw tin can khén khodt,

Tung Linh, Nam Son da bach van.

Dich nghia:

Gi6 bac thdi mwa roi nhw tuyét trong canh tiéu diéu.
Kho6 dem y 4y hoi chiia xuin.
Noi bién thanh c6 ké gi doan két quan dan.
Triéu dinh khéng con quyén hanh dé kiém ché loan quan
Muru K€ cta ké kir khach birc bach khong sau nga duorc.
Nghe 1&1 ngoa truyén duc phia sau ma long nhw Itra dot.
Tré vé nam tu tin trod dit rong.
Ndi Tung Linh, nti Nam Son phi nhiéu may tring.
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Poan Nam vwong mwu ciu moi ké sach, thay c6 cau “Lé ton Trinh tai, Lé bai Trinh
vong” (vua Lé con thi chda Trinh con; vua Lé mdt, chia Trinh cling mit). Chda
14y 1am lo lang.

Ban sic chi xudng cho cac x&* m& khoa thi hwong. Huyén 16n trudc 13y 70 “cir tri”,
[nay] 1y thém thanh 100; huyén nho trudc 1y 50 “ct tri”, nay 1ay thém thanh 70.
Hang sdo thong, hwong céng cling 1ay thém.

Ngay thang 11 nam d6, khi dang thi, c6 mot ngoi sao 1én roi xudng ho kinh thanh,
tiéng kéu to, mat nwdc boc khai, c4 chét hét. Quan tw thién tAu rang sao hoa
roi. Coi diém d6 doan rang: “Van vin suy doi, sT phu bi khudt nhuc 30 nam”.

Gidp thin, nam Canh Hwng thiv 45 [1784].
Quan linh pha doanh thy cua Tan quan cong (1).

(1) Tdn qudn céng : tirc Nguyén Khan.

Khi d6 quan linh kiéu cang 1am, hdi hop bé dang, vao noi thwong dién,
quy tau bay cong gitp hoang ton xin ban thwdng. Vua sai quan Hiru tw dé dat viéc
d6 sang phu chia dé binh nghi ban thwéng. Tan quin cdng noéi rang :
“Khong chém thi khong thé nghiém chinh dwoc”. [Biy giv] bat dwoc 5 tén dau so
giao cho Vién lanh hiu dem di chém. Thé la quan linh lién pha dinh thy cia Tan
quan cong va Vién lanh hau . Tan quén cong lanh vé Thai Nguyén, Vién lanh hau
chay 1én Kinh Bac. Quan si lién vao phi tau trudéc mat chua, ké céng, chda giao cho
quan chtrc Ngii pht ban xét, ban thudng dit biét. TAt ca quan si trong ngoai, moi
nguoi dwoc thwdng mot dao khdm hop, mot dao bach hop dé ho yén long.

Cho Pai twéng Tao si Co da vé hwu tri & hanh cung Pht Xuén lai dwoc ra lwu tran.
bai tuwéng Co, phé twong Thé nhan dwoc birc thw gia cia Nguyén Nhac xin ndp
céng quy hang. Khi d6 quan si kiéu cing luoi biéng, ngay dém khong chuy
dé phong. Tao si Co von khong c6 tai phong ngu dich. Luc 4y, Ngii phu c6 viéc vé
quyén quén linh, tién si HO Si bong tir hanh cung tré vé, nhiéu lan tau xin thay
twdng khac. Gap lac ST Pong mat, viéc do bén thoéi. Tao Si Co chuyén 14y viéc do
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danh mon trén lam diéu nhan, khong stra sang v0 bi. TAy Son bé ngoai gia bd dau

hang, nhwng van tw 1ap lam Tay Son trwdng dit nién hiéu tir lau da c6 y dé6 nhom
ngd bién cwong.
M¢& khoa thi hoi, cho Nguyén Du (ngwdi Chwong Dirc) dd hoang giap va 11
ngudi mot ngudi dd dong tién si.
Thuwong thw tri st Nguyén Ba LAn mat (6ng nguoi C6 Do, Tién Phong) (1).

(1) Huyén Tién Phong : nay nan trong huyén Ba Vi, ngoai thanh
Ha Noi.

At ty, ndm Cdanh Hung thiv 46 [1785].

Thanh tir “Dich” mat. Chta sai Thuy Trung hau lam Chinh déng linh, Bang
Trung hau lam phé dong linh, an tdng Thanh tir, xdy lang & Thanh Hoa.

Bang trung hiu duorc tién ¢l tir trong quan ngii coi quan Trung thing 700 ngui. Khi
vé Thanh Héa, khong ran de dwoc quan si, tha phéng ngwa va voi pha hdy ruéng dan.
Dan dem viéc d6 tau 1én. Bang trung thanh hau bi biém trat, gidng xudng cho coi [mot]
tiéu doi.

Tham déc Ban quin cong H6 Si Pong mit, 6ng la nguoi on hoa, binh di, thi dé
hoang giap, vang ménh di st c6 cong. Khi Tinh vrong con sdng, chwa dwoc trong
dung, nhuwng long nguwoi déu kinh phuc drc vong cla 6ng. Pén thoi Poan vwong, 6ng
dwoc thang vot 1én chirc Hanh tham tung. Pén nam Giap thin, vi cé tang cha, 6ng xin
vé [chiu tang]. [Sau] chua lai triéu vao, trao cho chtrc quan vo cai quan Ta uy co;, lai
duoc ctr lam an sat dao Quang Nam, Thuin Hoéa. Sau d6 [triéu dinh] lai triéu vé trao
cho quyén chinh su trong pht. Dén khi 6ng Om, chiia thwong sai ngwoi tham hoi va
ban cho chirc tham déc, lai ban cho twéc Ban quan céng. Khi 6ng mat, dwoc tang lam
thwong thw bo Hanh

Quan linh cac doanh co thuyén, ddi & kinh khong ai la khéng thuong sét. Ong Bui
Hanh tham tung c6 bai vin té rang :Ban cii 12 Bich nay nghe tin 6ng mét [trong luc] sdp
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quay trér vé Nghé An, dem dén b6 cé twoi(1) khéc tién dng : Ké si da phu c6 van
hoc, c6 dirc d0, c6 phadm vong nhw 6ng it 1am. T4t ca nhitng bic trwdc toi, sau
toi, bén ta, bén hitu

(1)B6 co twoi: xwa c6 modt ngudi chét, ngwoi ban mang métbo c6 twoi dén dé trén ban
tho roi vé, c6 ngwoi hoi, dng tra 101 : “Sinh so nhét thic, ky nhan nhw ngoc” y néi phdm gia con
ngudoi dy cao quy.

toi day bao toi nhirng diéu tdi chwa biét dworc, [liéu] may nguoi? Nguwoi ban
déng hwong tw Ban Dwong Hong Cach c6 bai tho khéc ong :

Tué tai long xa qud bdt khi,

Khéc céng hiru 1€ khd vé thi,

Song nguyén tudn trac thdng ddng khodi.

Nhi phdm lién siéu té ngo ky,

Str tiét tam déng quan thwong qudc,

Nhung mao nhdt d thi nam thuy.

Thé gian nan sw thanh dé tdn,

Sinh dd vinh hé, tir diét nghi

Dich nghia:
Nam thin, nam ty, qua la khong sai,
Khéc 6ng roi 1€, ha khong cé tho,
Hai lan d6 dau, thang chirc nhanh chéng.
Lién tiép thang t&i nhi pham, gap duyén hoi ngd,
Cam co tiét di s 3 ndm xem canh thwong quoc (1)
Mot lan cAm quén gin giir noi bién thuy phwong nam.
Viéc kho trén doi 6ng déu hoan tat,
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Song da vé vang, chét thda ndi long.

Thang 5, ngdi trén mai nha dai bac bao long béng vo c& sut xudng, lam chét may
ngudi tranh nang.

Phé twéng Phan quin cong mat, dwoc phonglam Phidc  thin anh ding hoan
bat toi linh dai vueong.

Khi d6 kinh ky va t{ tran gap nan doi.

Thang o, mua ha, sao Chéi xuit hién dau phwong dong, dudi kéo dai toi
phuwong tay bac.

(1) Chi Trung Quéc.

Trwére kia, nam gidp ngo, twéng si Trinh danh dep Phu Xuan & phia
nam, trong pht chia Nguyén c6 hai con trau da cta tdy nam gidng trau that. [Quan si caa
chiia Trinh] dem vé Trwong Yén dat trong chua Tién Tich. Pén thang 4 nam do,
trau da tw nhién kéu réng 1én suét may dém. Qua I1a linh nghiém. Phu chua sai quin
kéo di, dap ra nung thanh voi virt xuéng song.

C6 ngwoi 1am bai van té giéu bang qudc am.

Khao binh cé néi : Sdch Xudn thu ghi chuyén da biét néi & nwéc Tan; Nguy Du
ghi diéu ky la d6. Vay thi chuyén trau da nay biét kéu. Ciing la diém bién di, khong
phai la ngoan truyén. Con nhw néi da biét ngdm tho thi e d6 la ngoan truyén.

Binh ngo, nam Canh Hwng 47 [1786].

Ngay mong 1, thang giéng nhat thwc, mwa to, troi toi sam.

Trudéc day, linh Ngii pht ¢6 cong ton pho, chda Trinh déu ban sic 1énh theo y

muén cua ho. Vi vy ho ngay cang kiéu cang can rd. Luc nay chi con c6 thwong thu tham
tung tién si Bui Huy Bich ding din ding lai trong triéu dinh, con cac nguoi
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khac déu s bon kiéu binh pha hai, bon quan linh cang tung hoanh hong hach, nguoi cac
thon xa ai cling s¢ hai tranh mat.

Thang 5, tai Phd Xuan, dai twéng Tao Si Co cho la vo si, mac strc dong choi
bay dat ra hoi hé phu phiém xa xi, 1ap cac dan chay lon, mé hdi dan trang tung
niém bay ngdy bay dém. Hoi chwa xong thi TAy Son Nguyén Nhac cho em 1a Nguyén Hué
lam nguyén sodi, than thin Nguyén Chinh lam hiru quan, dem hét quan thuy bo tién
danh Thuan Héa. Ngay 18, Hué va Chinh din quan ap dén, vdy danh manh ca
bén

phia, Dai twong Co, pho twéng Thé hodng hét ra trin, quan hai bén danh nhau dir
doi, hai twéng bi phuc kich, déu chét tran. Ngay 20 thanh bi him. Hiép muwu
Nguyén Trong Pang (1) cling tw sat. Toan quan bi tiéu diét.

Khi 4y nhirng ngwoi Thanh Nghé bi thiéu d6i, vao Phti Xuan kiém an déu bi hai, thay
chét day khe, Thuin Hoa, Quang Nam déu thudc vé Tay Son.

Ngay 24, tin tir bién gi¢i bao vé, dinh thin ban viéc sai twéng dem quin
vao ciru vién, ban ké bao vé cac tran va canh gilr ven bién. Noi gidm la
Quyén dwoc Poan vwong tin cin, xin cho con nudi 1a Man lam thdng linh, dinh
than béc di bac lai (ba bdn Ian) van chwa quyét dinh. Quan si quen thoi
kiéu cang, von s¢ chinh chién, doi tién doi lwong, chan chir khong tién quan. Vi
thé vién binh méi khong téi. Va chang xwa nay bién cwong c6 diéu nguy cap, thi
tuy khong c6 viéc gi xay ra, cling phai c6 tin bao ngay dich tinh, [thé ma] ca tudn
van bt tin tirc. Trong kinh do da lo so x0n xao, bac dai thin c6 nguoi dem gia
quyén ra ngoai dé tinh ké rat chay. Do vdy tinh hinh d6 sup khéng thé ciru
van dwoc nira.

Huin dao Bui Dwong Lich dang & kinh, thay tinh canh nay c6 lam bai tho
rang :
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Nam lai nhdt ky dich trdn phi.
Qudc thé bién tinh vi khd tri,

Tué giéi bdt linh bién twéng cdp,
Thdi a ky ddo vién binh tri

Thuy ddu Ban ldo phong hdu biit,
Bdt kién phting qudn thodi 16 thi,
V6 ké wu thién hoan tw tiéu,

Khu khu vdn mdc qud ha vi.

(1) Nguyén Trong Pang : nguti xa Trung Can, huyén Thanh Chwong, d6 tién si khoa Ky Stru
[1769].

Dich nghia:
Mot con ngwa chay tram tung bui tvt phwong nam phi t&i
Thé nwéc va tinh hinh noi bién cwong chwa biét thé nao
Phit chua khong thiéng [nén] twdéng [cAm quin] noi bién
thuy nguy cip

Gwon Thai A cAm nguwoc can nén vién binh chim tré.
Ai ném but [tong quin] dwoc phong hiu nhw Ban ldo (1).
Khong thiy tho dudi lui gidc cia Phung Quan (2)
Khong muu ké nao ma lo troi [sup] chi tw cwdi minh,
Bo bo vé&i sach vé thi lam duoc gi.

Ngay 3 thang 6, nha tram Nghé An nhin dworc thw cu thé vé tinh hinh thit
thd Pha Xuén. Triéu dinh gitr kin khdng néi ra, nhwng 1o ngoai duwong sa phao don,
long nguwoi dao dong. Khi 4y gié6 dong nam thoi manh sudt ngay dém khong ngét,

AN 2

“gidc Liéu” & Hai Duwong, “gidc Thuc” & Kinh Bac tung hoanh, O’ mién déng nam quan
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triéu dinh di danh nhiéu IAn khéng thang, tinh thé trong nuéc tréng rong, long nguoi
khong con 1a chd trong cdy. Dinh thin ban bac déu cho Thanh Hoa 14 noi ¢6 ling tAm, lai
hiém tr& c6 thé dwa dwoc nén sém xép dit gitr gin phong ngw. Nhwng chda bi mé hoac
11 ctia Nguyén Khan, chi chu y t&i trdn Son Tay, triéu dinh thang thot cling khong
nghi dén dit can ban, cic trin twdng it, quan yéu lai kiéu ciang, khong thé dung dwoc.
Viéc nwéc hdéng ca.

Khi day trAn Nghé An dwong khao hach hoc tro, méi dwoc ky dau, thi nghe
Nguyén Chinh dan quan T4y Son tir dong nam t&i, danh Gp doanh Phu Xuan, ca x
Nghé An so hai. Quan & trin nhan diy dinh viéc khao hach.

(1) Ban ldo : Chi Ban Siéu ngudi thoi Dong Han, khi nho viét thué nudi me, sau b6 buat di
tong quan, 1ap cong 16m. Vua Han phong twéc Pinh Vién hau. Tudi gia 6ng méi ve.
(2) Phung Qudn : Phung Chwéng nguoi doi Tong, do van chwong dwoc thang quan chic.

Nguyén Chinh néi véi Nguyén Hué rang : “Viéc binh quy & chd than tdc, cai thé
manh nhw ché tre khéng nén dé 15” Hué cho y d6 1a phai, bén dan quan thiy trén
mot tram thuyén theo chiéu gié vao danh pha thanh Thing Long. Thuyén dén clra Hoi
[thudc Nghé An], trin tha la Bui Thé Toai bd tran chay, thuyén di nhw vao noi
khong nguwoi. Quan di dén dau nhu gi6 lwét dén do6, khong ai dam chong cuw.
Nguyén Tién Phic tién quan theo dwong b, tw xwng hoang dé, néu nién
hiéu 12 ndm “Thai dirc thir 9”. Treo bai hich dé€ phinh lira thién ha. Loi hich rang :
“Sinh dan phai nudi dan lam trwéec. vdy hoang thién dwng ding quin sw, gap loan
danh dep loan ma&i xong, dy virong gia c6 phen binh cach. Hoi thudn (rng thé dirng
dwoc chira; viéc chinh tru long khd muén ru. Py cau khi troi Nam, vén dong
ddi ho Nguyén.Nho 16¢ nwédc phai lo viéc nwéce, doi phen Trwong tir gid on Han (1), &n
com vua nén nhé nghia vua, chi d€ Tao Man nhom vac Han (2). Gian quéc pho ra
dong boi thwong, nén Tay Son xwdng nghia cin vwong. Trwdc 1a ngin cot da gitr dong,
kéo dang nghich dit mwu ngip nghé, sau la twdi mwa dam khi han, kéo cung dan sa chén
IAm than. Vi long tr&i con né nép Phi Xuan, &t ddu cii lai co d6 Hiru Ha(3). Nao biét
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td doi c6 bay(4), giac ho Truwong toan phién bién muoi tudn,; bong xui thé nwéc
nén ba, toi nha Ha phai thu héi hai nwéc(5), Thé bang duét (6) dang

(1) Trwong tir: tiec Trwong Lwong bé to6i nwéc Han, vi vua Han ma diét Tan va So.
(2) Tao Man : tirc Tao Thao twla A Man, lam thira twéng cho Han Hiéu dé, tinh gian huing luén
nhom ngd ngdi nha Han.
(3)Nha Ha :Mot trong ba triéu dai cua 3 thoi thwong c6 Trung Qudc (Ha, Thwong, Chu).
(4)Lam vua bay doi.Theo Nam ha tiép luc d€n Nguyén Phtic Khoat, c6 cAu sdm “Nam ha hitu
th4t thé hoan trung d8” (Nam ha sau bay doi tré nén trung dd) y néi chiia Nguyén chi dwoc yén
on trong bay doi.
(5) Bé t6i trung thanh phai c6 nhiém vu thdng nhat dat nwoc.
(6) Bang dudt: con trai va con cd (chi chiia Nguyén Phic Thuan va Tay Son).
con ddi mat, théi (1) dwong lang (2) sao khéo lang tai. Ngoai mwon 1oi clru vién 1am
danh, dan kinh loan (3) ng@ binh diéu phat, trong cwu chw (4) thira nguy dé dan, chén
thira binh nén ndi lwu li. Cung dai thanh quach ph4 lang l1ang, siing 6ng thuyén
bé thu thay thay. Con gip khiic chang thwong long ngoai tdc, da cung rirng dudi thi thoi
théi, ddu dui rong con nhé dirc tién quan, lai khoét 16 bira sau sao nir ? So chir
bao, Itra nong qua Hang (5), do long nguwoi, nwée chay vé leu (6), Ching diéu tan mong
cO nghia vé dau, khién quan sé mét ngay mét thinh, din co cdn cdm long nhin ngdéng co,
nén binh uy cang thang cang thém. Quang Nam da quét sach bui nho; Thudn Hoéa
lai dem vé bo cdi. Nam mot gidi tim kinh phang 13ng, co thai binh dirng doi da gan, bac
may thanh cham nhan (7) chwa yén, bé clru vién ngoi xem sao tién? Cam céng dirc
vua Lé dam phuy; 16ng quyén hanh ho Trinh khé nghe (8). Ngo6i hoang dé dat
khong, hd nwéc thap (9) lung lao 14y trich

(1) Nguyén phti ban viét chir “gi6” (51*) chung t6i theo Qudc dm chira thanh “théi” (52%).

(2) Pwong lang : con bo ngwa :y chi ho Trinh drng ngoai nghe ngéng xem nha Nguyén va
Tay Son danh nhau.

(3) Dan trai qua loan lac.

(4) Cwu : ciru gitip nhau trong con hoan nan. O day tac giai té cdo ho Trinh mang danh di
clru gitip nha Nguyén nhung nhan lic nha Nguyén gap con hoan nan ma danh cwdp lay.

(5) Hang : tirc Hang V3, vua nuwéc S&
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(6) Lwu : tlrc Lwu Bang, vua nha Han

(7) Chdm nhan : 14y y tho Hong nhan trong Kinh Thi : Hong nhan vu phi (chim hong chim
nhan bay di), Tp vu trung trach (dau & trong dam). Y néi ngudi dan kho sé vi loan lac

(8) Nguyén ban viét chir tai 53* dwa vao Qudc dm phii, ching toi chira thanh chir nghe 54*.

(9) Thdp : tirc thap hén. Tac gia quan niém ho Trinh thip hén nho bé, 14n birc vua Lé.

tdi Hoang trir (1) chang c6 mang long riéng théu dét vao hinh Hiéu Poan vwrong(2) cang
to6 da vo quan; mwu thodan vi lai cwu long bdi phu (3). Trwdng cung(4) von
xwa nay la dich, quyén cha trao boi bac sao danh? Dién dd(5) tuy bé mon
nhwng anh, ménh cha 1ap tranh khi sao phai. Tai chang doai t&i loi 6 ménh, mat
nao tréng vao chon tir cung?(6). Khién mot dan con tré dan ba(7), dem chir hiéu
n& gieo xudng dat, dé€ nhirng ké tdi ngay nguoi thing, tiéng kéu oan
da dong dén troi ! Vi ton phu ing bach chdang mwu minh; thi sac 1énh ngan tién
sao dii nd. Gwom nguwoc can (8) trén dem xudng dwdi, nghia Iy nao con troi dat dung?
Ludi dat giéng quin dudi dwoc quan, chinh sy 4y xwa nay ciing la! Vi
phé 1ap muén minh cé ich, dé khuynh nguy lam nwéc phai lo. Va bay nay than
ninh chtia hdn, mé binh tri 1ong troi han mudn; lai gdp hoi binh kiéu dan o04n, sira mdi
riéng tai ca phai ra. Chwéc van toan da tac da Hoanh Son, binh tir khdc lai
treong budm Bac Hai (9). Sang séng Manh (10) phat co Chu Vii (11), ra tay sra chinh
dep ta,vao dit Quan (12) thét ngwa

(1) Hodng trir : tirc thai tir L& Duy Vi. O’ day néi vé viéc thai tir Lé Duy Vi bi Trinh Sam vu tdi
thong dam, bat that cd tw ti.
(2) Poan vwong : chi Trinh Tong.
(3)Trinh Tong lam trai 1&i di chic cta cha (Trinh SAm), cwép ngodi cua em la Trinh Can.
(4) Chi Trinh Can. Can tuy la con thir nhwng dwoc Trinh Sam lap lam con truéng.
(5) Hiéu cua Trinh Can.
(6) T cung :Quan tai. Trinh SAm chét con quan trong phu, da xay viéc tranh ngdi gitr Trinh
Téng va Trinh Can.
(7) Chi bang Thi Hué.
(8) Y néi quyén hanh trong tau loan than.
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(9) Chi quan déi danh dau dwoc day.
(10) Séng Manh : noi vua nha Chu hop chw hau danh vua Tru.
(11) Vi vwong nha Chu.
(12) Pdt Quan : tirc dat Quang Trung, noi Han Cao T6 danh Tan.
Han Hoang (1) quyét chi 14y nhan d6i bao. Sap stra vén nguyén long thuc, vo vé phai ngd
loi ngay. Chir “hwéng minh” phai mwon ai suy, thwong si niv huyén hoang(2) la thé; may
“tro thuan” han nhiéu ké biét, Tan lai dan ngwu tiru nira ta (3) (4). Ai biét suy 1€
phai, quyét mot long “Ha ching hé td (5); ta chi phu dan lanh, &t bon chir thu hao
vO6 pham. Théi boi ban ch& quen nhw trwéc; phic thai binh déu hwdng vé sau.
Nuwdrc trieu dong vi chang thuan long, lai cw cwdng dam gio tay chan; Itra chay, da
nh& hoa ldm ngoc, du hién ngu khén lot lwdi trod. On véi uy ngd cao loi hang;
thuin hay nghich mac long ai quyét”.
Ngay 24, thang 6, thuyén “nguy” xdng thang vao vay ham trdn Son Nam. Chua
triéu Thac quan cong Phung Co, nguwoi Van Céc, tran Son Tay vao ho vé.
Ngay 25, chda ra ngoai Tay Long, 1én ldu Ngii Long xem quan ddi. Quan ho vé rat
nghiém.
Chinh than Trwong Pang Quy (6) va Ly Tran Quan (7) (nguoi Van Canh) déu xin vé
qué chiéu tp quan can vong. Quan quan si thir dan trong thanh chay ra khéi thanh day
duwong.

(1) Han Cao Té6.
(2) Huyén hoang : tirc lua den, lua vang. Khi Vii Vwong nha Chu danh vua Try, si nit nha
Thuwong dem lua den lua vang ra d6n quan doi nha vua.
(3)Khi Han Cao T6 danh Tan, dan nha Tan dem triu, ruegc khao quan déi nha vua.
(4) Theo Qudc Am phu con cé ciu : “Tuy rang uy ding dinh von nhon nhon, song co da ndi
hiang hoai dau dau”
(5) Ha ching hé t6, Kinh thw c6 ciu : “Hé nga hiu, hiu lai ky t6” (doi vua ta, vua ta dén
ctru sOng ta). Y mudn néi nghia sy dem long ctru vét dan khoi Iam than.
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Ngay 26, quan Tay Son dén bén Thuy Ai, huyén Thanh Tri; quan co Tién trach
la Ngé hau (1) tr tran. Quin Pinh Tich Nhwdng (2) hoi niing, quan quan thua
tran.

Poan Nam vwong chay vé trdn Son Tay, kinh thanh that tha.

Linh thua trin tdm tum hang tram nghin dam, tay cam guwong gido, trong thay
mdy tré chidn triu chay dén, hot hoang khong biét 1am thé nao, virt hét d6 dat bo chay.
Dén lang bén, gap nguoi di dwdong cing nhau cwdp doat. Pwong xa vang tanh.

Nguyén Chinh nghe l&i xwa c6 cAu : “H6 tw tdy son xuat, long tong déng hai lai” (nghia
1a : hé tir nui phia tiy ra, rong tr bién déng dén”. Chinh ngwoi Pong Hai 14y lam
dic chi.

bém 4y Bui Dwong Lich tranh loan & thon Phung Quang, huyén Tl Liém, mdng thiy
mot ngwoi doc mot bai tho. Cau daula:

Kiém chiu nhit dan khuéch thién thanh (Kiém Chau mot budi sdng bong nhién
trong), hoi vé dit Kiém ChAu thi néi : “Dén ngay nao nwéc Kiem Chau trong, phang ling
nhw ao, sé sinh ra bic thanh nhin). CAu thi tw: “Dong thi t& phwong

(6) Trwong Ddng Quy : ngwdi xa Thanh Né, huyén Chan Pinh, tinh Thai Binh. & day chép xin
vé qué chiéu tip quin can vwong. Cé 1&é nhu vy khéng dung.Sw viéc ndy sichHodng Lé nhdt
théng chi chép Nguyén Nodn ngwdi VAn Diém, con Truéng Ding Qui xin vé qué md quian muu
gitup Chiéu Thong khoi phuc nha Lé sau khi biTay Son danh bai cing v&i 10 van quan xam lwoc
Man Thanh.

(7) Ly Trdn Qudn : ngwdi xa Van Canh, huyén Hoai Dirc, ngoai thanh Ha Ndi, d tién si khoa
Binh tuit [1766].
(1) Ngé hdu : tirc Ng6 Canh Hoan.
(2) Pinh Tich Nhwéng : nguoi xa Ham Giang, huyén Cidm Giang, tinh Hai Hung.
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bao quoc chinh” (tén dé nay dwong bao vé viéc chinh phat trong nwoc). Cau thir
bay : “Kiém Hoanh ma dao twong ha nhép” (dat ngang ki€ém mai nguoc sé dung vao
dau). Ngoai ra khong nhé niva. Nhan diy c6 bai tho rang :

Phdn loan thoi nhdn t6i khd thwong,
Chiéu thé Ha Liéu, mé Phung Quang.
Phong ham chién hwdéng suy thanh bao,
Thir ddi binh phong diém khi hoang.
Ky dn thdp nién, nho trdch trong,
Phdn du thién ly khdch hoai mang.
Thtly nhdn bdo ddc Kiém Chdu cu,
Tang thuc nhén gian ky do Iwong.
Dich nghia:
Nguwoi trong thoi budi réi ren rat dang thwong,
Sém nwong Ha Liéu, t6i Phuing Quang.
Gi6 1an tiéng chién tran, théi dir doi,
Nang theo lra binh dao, hoi hirng huc.
Muw¢i nam den sach trach nhiém nha nho nang,
Qué hwong xa nghin dam, long ngu¢i khach nhé mong
Ai nguoi dap dwoc ciu tho “Kiém Chau”
Tlrng ndu chin may noi ké (1) trén doi nay.

Tran Thuy Ai, Ngd hau khong tré vé nita. Vo 1a Thi Hu4n dén noi chién dia,
phat tang va 1ap dan cing t€, khéc than hét sirc ai oan, roi tw gieo minh xudng
song tw (van) tir. Ngwoi doi sau ¢6 tho viéng rang :

Phu tir w phu thdn tik quéc,
Ngoc tinh wng hiru thdnh triéu dwong
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(1) Cau nay mudn néi dén gidc mong hoang lwong cla anh Lw Sinh. Chi trong khodng thoi
gian ngin ngui (n6i ké niu chwa chin) da hién lén cd sw giau sang phu quy trong quang
doi 50 ndm cda anh hoc tro ngheo.

Dich nghia:
Vo chét theo chong bé tbi chét vi nuworc,
TAm long néu gia ngoc xirng dang voi sy biéu dwong
cua triéu dinh.
Lai c6 bai thé khac rang :
Tong nhdt nhi chung thé bdt phan(1)
Co6 kim liét phuc hira thuy ludn.
Nhj ha phong trich cwong thwong Ié,
Thuiy Ai ba dao tiét nghia than.
Kich troc nhdt thoi giang hiru sdc,
Lwu thanh thién cé thuy vé tran.
Khd lién tam bdch dw nién quéc,
Thién ly ddn di nhdt phu nhan.
Dich nghia:
Theo chong dén ldc chét thé khong sai long,
Nhitng ngwoi dan ban nghia liét xwa nay may ai
sanh Kkip,
Chién tran trén songnhi lam roi giot 1€ cwong thuwong,
Song gi6 bén Thiy Ai (2) gitta tron tdm than tién nghia.
Khic sdng c6 khi sac da kich 1é duoc nhitng ké 6 troc
trong mot thoi.
Cai chét d6 phoi trong dong nwéc muodn thda, khong
bui tran
Thwong thay triéu dai hon 300 nam &y,
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[Gitr dworc] dao trod, dao ngudi chi la mot ngwoi dan ba.
Trwée diy quan Tay Son dén Vi Hoang (3). Hitu quan Nguyén Chinh 13 nguoi
Nghé An, ngwoi cd nwoc déu biét, co

(1) Lich triéu tap ky chép : “ Thé chi tong phu nghia bac van”
(2) Bén Thuy Ai : & dia phan bai Thuy Ai, huyén Thanh tri.
(3) Vi Hoang : tén xa thudc huyén Mi Loc, tinh Ha Nam Ninh

ngwoi ngam dén yét kién, Chinh thudong néi la phu Lé diét Trinh. Khi 4y chinh
quyén ctiia nha vua khong con ky cwong gi nira. [Triéu dinh] hoang manh khong
biét trén tranh vao dau nghe duoc tin nay, bén dong ctra khoanh tay ma thoi,
Nguyén Hué, Nguyén Chinh din quan vao thanh, pha tan phu chta, triét ha Iau Ty Son,
roi sau dé vao dién yét kién [vua Lé], tAu bay y phu 1ap chinh thong, roi triéu cac
quan van v6  vao chau, mé& kho Thach Vién 1dy cta cai [phat cho dan] trong kinh Kky.
Pham bd cdo [cac viéc] trong nwdc déu dung an “ngu tién chi bdo”(1). Duy quan
1énh ctia Tdy Son thi dung  riéng 4n “Phung thién phat t6i” (2). Nha ctra trong kinh
thanh c6 cai nao con sot lai thi viét chir “Noi dién gia than” (3) hodc “Hiru quan
gia thudc” & ngoai canh ctra dé dé phong khoi bi cwép bdéc. Quan 1énh clia Tay Son
nghiém ngat khong ai duoc to hao mot ty gi [cia din], nhwng pha sach cung khuyét
ho Trinh, 14y hét cta cai trong kho. Poan virong chay dén [lang] Ha Loi thuoc
Van Lang. Tran Quan (4) sai hoc tro ciia minh nguoi lang Van Diém dén don. Quan Tay
Son dudi kip. Dan c6 ké tén l1a Tuin Trang phan chda, ngwoi Van Diém biét sw
tinh khong thé lam gi dwoc, tranh nhau véi Tudn Trang, blec chtia dang cho Tay Son
dé 14y cong.

Tran Quan noéi : “Y than von mudn dén chia, khéng ngd tré thanh hai chia’, lién tw
mod bung (4) trwéc mit chua dé té long trung thanh, Chua cling tw van
chét.Quan Tay Son chd thi hai chia veé.

(1) Bau vat cta vua.
(2) Vang lénh troi tri ké c6 toi.
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(3) Bé tbi noi dién.
(4) Ly Tran Quan khong m6 bung, ma tw ndm vao 4o quan rdi nher cht nha day nép 4o quan
dem chon.

Ngay mong hai, sai chau vua la Duy Dué trong nom viéc tang, dem chon cit & Dich
Vong. Tir @6 ho Trinh déu 14n trén. (Khi 4y chia sai Tran Quan giir chirc Phung
sai tuyén ty. Ngwori em 13 Tran Du tré tudi do tién si, anh em cung lam
quan trong triéu).

Tuc phwong Nam goi linh 1a “cha”. Ngu¢i trong nuwoc déu tén kinh “cha”. Bui
Dwong Lich tlr thon Phung Quang vao thanh, ¢6 tho ky sw rang:
Thanh ngoai thanh trung hdi kién vdn,
Ngén thu, phuc di nhdt ban tdn.
Khi thién, thi b6i thanh vé si,
HO phu y thtly man té than.
Thién c6'y quan thanh thé ti,
Bdt vwong miéu hiéu tai phong tran.
Can khon ctr muc son ha di,
Bdt kién tdn dinh sdi 1€ nhan.
Dich nghia:

Nguoi trong thanh, ngoai thanh khi nghe, khi thay déu
kinh hai,
N6i nang, an mdc hoan toan méi la.
“Bon dy” déi trod thwe khong thiy nhuc,
Ai goi la cha dé dan lam than [véi ho].
Noi 40 mil ngan xwa thanh ra cé rac,
Miéu hiéu tdm doi chia trong lan gio6 bui,
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DPwa mét nhin troi dit non séng bién déi,
Khong thiy ngwoi roi 1€ & Tan Dinh.

Khi d6 [quan Tay Son] goi quan la ton 6ng, goi linh la “cha”.
Nguyén Nhac thidy em 1a Nguyén Hué dong lau & Thiang Long, lo rdng quan don
doc vao noi dat khach, so cé bién c6

khAc; lai dan hon van quan bd va mot tram thét voi tién thang ra Thing Long dé
tiép rng. Vua [L&] ra ngoai thanh don ti€p, lam nghi 1& hai nwéc don ti€p nhau. Nhac
cling n6i mot niém ton pho nha L&, xin két lam thong gia dé gilr tinh hoa
than.

Théng 7, vua Lé tdn phong Nguyén Hué 1am Dai nguyén soai phu qudc chinh,
ga cong chtia Ngoc Han. Vua Om tir 1du, dén diy bénh tinh nguy kich. Ngay 17,
mua to gi6 16m subt dém, trong thanh nwéc ngdp mot thwée. Hom sau
vua mat, lo liéu viéc kham liém ndm ngay thi xong. Ngay 25 [triéu dinh] rwéc
quan tai xudng thuyén dwa vé Thanh Hoa, tadng & lang Ban Thach, dang miéu hiéu
la Hién tong Vinh Hoang dé.

Hoang Thai ton Duy Khiém (1) 1én ngbi, d6i tén la Tw Khiém, dai x4, dit ndm sau
la ndm Chiéu Thong th{r nhit.

Ban du rang : May nh¢ duoc virong thwong quy quéc dac sai Dai nguyén soai
phu chinh thwong cong dem binh tir xa dén, n6i ro cong ton pho ho Lé. Nay bo cao
cho thién ha [@éu biét] :

Thang 8, Nguyén Nhac, Nguyén Hué din quan linh va voi tré vé nam. Khi dé
cda cai trong kho tang déu bi quin Tay Son thu hét khéng s6t mdt manh doéng,
mot tAc sit, cing  moi thit chit diy xe ch& vé nam.

Cho Hiru quan Nguyén Chinh gitr Nghé An d€ pho gitip Chiéu Thdng.

Khi 4y, tir Thanh Hoa tré ra, vua Chiéu Thong da sai quan tran gitt, chinh doén
ky cwong cua triéu dinh.
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Quan Nguyén Nhac déng & hanh cung Nghé An. Nguyén Hué tir ldu da nghe tiéng
La Son tién sinh, sai hai vién

(1) Tén khac nira la Duy Ky

quan Pai tw d6, Dai tw ma dén La Son doén tién sinh Nguyén Thiép. Hué dsi dai theo nghi
1€ bac thay. [Hué] héi rang : “ Hién nay, thién ha bi chia cit, dén bao gi¢ thi binh dinh
duoc?” [Nguyén Thiép] thuwa ring : “Trong nwédc c6 loan lén, thiu bac anh hing. Nguoi
c6 thé binh dinh dwoc phi twéng quan thi con ai nita?”. Hué im lang, sai nguoi dua
tién sinh vé nha (1).

Tay Son danh nghia néi 1a ton phu nha Lé, nhuwng van chia quan déng don gitr
dat Thanh Nghé, thuc ra la ké 1ay dan nha Lé.

Tlr d6 cac bé tbi cii nha Lé déu bo di 4n nau noi rirng ndi, tu tip binh linh khaoi
nghia, cung lo viéc nwdc. Khi do céd nguoi & Pang Dién, huyén Chan Loc 1a Pham
Vi Khiém dem hon tram d6 dé dén Thanh Chwong, Cat Ngan truyén hich, [khap]
quan huyén déu ké t6i Nguyén Chinh, xwéng nghia can veong. Quan vira tu tp thi
Vi Khiém 6m chét. Lai c6 nguoi & Pong Mon, Thach Ha 1a Nguyén Tién, cung voi
cac bac kiét biét trong nhirng ngudi thé hao nhiéu ldn mai phuc bén
dwong chin giét quan Tay Son. Tién diing cdm hon nguoi, quan Tay Son so
[Tién] nhw hé. Sau Tién bi chét tran.

Chinh tré vé chiém ci Nghé An, diém dan bat linh, liéu  tinh cac nha giau [dong
gop] lwong thue, 14y danh nghia gidp vua Lé khéi sw. Th6 hao nhiéu ngwdi hwdng ing.
Thé cta Chinh ngay cang manh.

Nguyén Nhac dem quan tré vé thanh Quy Nhon, cho nguoi em thir hai la Pong
dinh vwong, gitt mit nam, ngwoi em thir 312 Nguyén Hué lam Bac binh vwong déng
& Thuan Hoéa.
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(1) Theo La Son phu tir cia Hoang Xuin Han thi 1An moi La Son phu tr Ian thir nhit, Nguyén
Hué sai moét quan bo Binh, mot quan bd H6 mang vang, lua dén nai Thién Phan moi Nguyén Thiép,
Nguyén Thiép tir chéi khong xubng nii.

Thang 9, bé tbi cli nha Lé, trdn thi Nghé An 1a Bui Thé Toai kh&i binh & Van Truc,
[huyén] Pong Thanh. [tinh Nghé An] chéng lai Nguyén Chinh. Toai dwa vao dia thé,
xay dap lily tw vé. Chinh dem bon twdng hiéu Lé, Thai D6 Tuyén, dén danh
tan quan cua Toai (Lé 1a chiu xa doi ciia Thai Nguyén quoc cdng) D6 Tuyén nguoi Van
Phan.

Ngay 21, thang 4y, mwa to gi6 1o, gitr thin sim sét nd rén nhuw tiéng sing dai
bac.

Théang 10, Nguyén Chinh sai d6 dang 1a Nguyén Nhw Thai (1) nguwdi Nghé An 1am tridn
thi Nghé An, hwong c6ng 1a Lé Hing (nguwdi Non Ho) 1am trin tha Thanh Hoa. Chinh lai
kéo quan ra Thanh Hoa. Vua Lé khong tin, sai twéng chéng cw, [Con sai] lam bai hich
bang qudc Am ké tdi 16i ctia Chinh. Pai lwgc ¢6 cau : “Chu thién virong ai chang tdn Chu,
ctr chi ro TAy Son mwon tiéng, Han qudc tic chic nao vi Han,cling béi ti Dong Hai 14p
vay”. Chinh do héi bai hich d6 do ky luc thi d6 huong cong nguoi xr d6 lam ra.
[Chinh] cho nguwoi voi dén khién  trach roi dem giét.

Lwu tha trdn Thanh Hoa la Man quéin cong (2) danh nhau voi Chinh & Bai Hao bi
thua roi chét.

Khi 4y, linh bdo vé & kinh d6 khong nhiéu, chinh sw tét dep chwa dwoc thi hanh.
Dan bon phwong noi 1én nhu ong, tiéng siing tiéng trong sudt ngay dem déu nghe
thay.

Cuu pho ma nguwoi Gia Lam la Trwong Tuan (3), Thiém  d6 ngw st nguoi Lac Pao
la Trwong trong Té (4) dem dan

(1) Nguyén Nhw Thai : ngudi Thuwong X4, huyén Nghi Loc, tinh Nghé Tinh, 1a dong déi
Cuwong qudc cong Nguyén Xi.
(2) Tirc Lé Trung Nghia la hoan quan, ngwi xa An Hoach, huyén Pong Son, tinh Thanh Héa.
(3) Trwong Tuan : ngwoi xa Nhw Kinh, huyén Gia Lam ngoai thanh Ha Noi
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(4) Trwong Trong Té : con c6 tén la Dwong Trong Khiém, ngwdi Xa Lac Pao, huyén Gia Lam,
dob tién si khoa giap tudt [1754].

Thuin An thudc Kinh Bac dén chu ctia Doan vwwong 1a Trinh Lé vao thanh lap 1én lam
chta. Vua Lé sai voi bon Tun, Trong Té ndi diéu bat kinh vé&i st gid, vua ra 1énh
dem giét, cac dinh than tha thiét can, m&i thoi. [Trinh] Lé trong long so hai,
khong yén, ding lac 4y, con truedng cia Toan virong la Trinh Bong tir Son Tay vé
& lang Nhan Muc, Trong Té dem dan Thuin An ra chéng cw khong thiang duoc, bén
dem [Trinh] Lé vwot sdng sang phia Bac.

Quan Nhuwong ngwoi Ham Giang & Hai Dwong la Pinh Tich Nhuwdng cling hop
bé dang, dong & Ha Bac xem su viéc dién bién, nghe tin Trinh Bong dén, bén hoi hop véi
Thac quén cong ton Bong 1én lam chia. [Pong thoi] tiu xin dem quan  vao bao vé. Vua
[Lé] dong y. Bong vao bai yét, dwoc vua Lé phong lam Tiét ché thiy bé chw quan Binh
chwong quan qudc trong sw Thai Gy Con qudc cong. Bong did nhin ménh 1énh [Dinh]
Tich Nhwérng mudn vién viéc cii ra dé cau cong 1o, dem liéu thudc vao xin vua Lé
phong veong cho Bong. Vua khong nghe, Tich Nhuwdng bén dan bay quén, bao vay clra
cung dién, dat sing, tudt gwom. [Tich Nhwong] vao sin dién Van Tho, quy phuc
xudng kién quyét xin [phong vrong cho Béng] Vua van khong nghe. Cac vi dai than trong
hang ton that s¢ sinh bién, khéc 16¢ xin vua. Vua mién cudng nghe theo.

Ngay 20, sach phong Trinh Bong lam nguyén soai phu quoc chinh Yén d6
vwrong. Tich Nhuwong tw phong lam chirc Binh chwong sy kiém Pong tham tung,
lam quan ngu trong ca noi dién va phu chua.

[Trinh] Bong von nhu nhuoec, thiéu tinh quyét doan. Doi vGi bé dudi thi bén
1én, chinh sw déu & Tich Nhuwong ra. Cac bé toi thi so ke chirc vi hon kém,
khong lo viéc nuor, chén ép 1an nhau, ké trong ngudi ngoai dom ng6 nhau. Bon
thi ha gitr ban ngay cwdp béc nhin din ven kinh thanh khong ai kiém ché néi.
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Thang 11, Nguyén Chinh dem quan [hai x{] Thanh Nghé vao bao vé nha

Vua. Tich Nhwong, Hoang Phung Co biét Trinh Béng khong dang pho giip, nén
Nhuwdng vé Hai Dwong, bi thé hao Hai Dwong uy hiép, [Nhwong] khong noi 1én
dwoc. Phung Co cling bo vé Son Tay, Trinh Béng ta hiru khdng nguoi gitup do
bén sang séng chay vé phia bic. Co dem quan danh [Chinh], bi giét. Bong,
Nhudng déu bi Tay Son giét 0]

Chinh vao kinh thanh, dan quan trén bai cat, vua ngw lén lau Tay Long nhin
triéu yét, moi viéc trong nuwdéc [vua] déu héi [Chinh] va thdng [cho Chinh] chirc

Binh chwong quan qudc trong sw, Pai tw dd twéc Bang cong. Pham nhirngviéc phong
tworc, thudng cong, sdp dat cong viéc, phan nhiéu theo loi xin  ctia Chinh. Bon ciu canh
chay vay, bam theo hang dan.

Vua lén ngoi tir lic con tré [lai] dang budi kho khan, uy dirc chwa c6 bao nhiéu.
Chinh chuyén quyén dic y sinh kiéu cang, khong thu dung dwoc nhan tai t tran
de cung giup viéc nwéc. Chip sw Lé Trong Phién chi e de nhin bén
no, ngd bén kia, khong dam quyét doan. Riéng gia thudc cta Lé [Trong Phién] thi muén
sao lam viy, Vi thé long ngwoi that vong lai cing nhau phién dong, mwon tiéng danh
ho Lé, khoi phuc ho Trinh, 14p dén tu quan, bén phwong nao dong. Pén khi cic tran tam
yén thi can ban da lung lay truorc.

Khi 4y, Chinh thiy linh méi tuyén vao bao vé phan nhiéu chwa hiéu chién tran, nén
giai tan cho vé lang, roi theo thé 1é trudec, triéu cac linh cii tré lai hang ngii. Nhwng bon

linh cii quen théi kiéu cang, lwdi biéng, so chién tran, dé bo chay, nguti c6 hiéu
biét cho rang binh co ro rang khong manh, thé nwéc phai suy yéu.
Thang 12, Nguyén Chinh & Thing Long chuyén ndm chinh sy, mwon danh

nha vua, sai khién moi nguoi, trung tip

hét quan trong nwéc 1ap lai cic doanh vé, chia don tran gitr dat quan ché, thay doi
luat 1, cho bé dang 1a Nguyén Thai, Hoang Tuyén lam twéng, chuyén sai di danh dep. Tay

55



Son rat nghi ngo. Chinh khong ton trong dao Phat, thu hét twong Phat [bang dong],
chudng dong & trong chuia, quan pha ra duc tién.

Nam dd, quan tran thu cia nha Lé nguwoi dia phwong 1a pho ma cda chua
Trinh, nguoi Tién Ly, Pong Thanh tén la Nha Ca Nao, vi la con nha thé phiét dworc
lam quan, néi nang hoat bat, giéi van chwong, nhwng khéng cé thwc dung. Khi
quan Tay Son dén, dwong trin thi & Vinh Doanh (1) bé chay 1én D6 Lwong
(2). [r6i lai] vé Déng Thanh. Khi Hiru quan lwu lai & Nghé An, Nao tap hop quan
chong lai khong dwoc bén bo trdn 1én Kinh Bic sau vé Nam quan.

Xuit D€, vua la Hoang Thai ton, 1én ndi ngdi vao lac thé nwdc kho khan, binh lwc suy
yéu, khdng thu phuc dwoc non song, dén ndi phai chay ra ngoai, & nho dit Bac
(3), cho nién hiéu 1a Xuit D&. Ké hiéu su tan hai chir Chiéu Théng rang : “Nhat bang dao
thuong khiu, thai thang hé nhi huynh” (nghia la chir Chiéu 55* va chir Thong
56%). Sau vua chay sang Bac qudc, Nguyén Chinh bi giét, déu ding nhw 1oi noi ay

Dinh mui, ndm Chiéu Théng thir 1 [1787].

Mua xuan, thang 3, [vua] xudng chiéu cit nhic nhirng nguwoi hién tai ngay
thang ddm néi, ddm can cho vao thi dinh  1am bai ddi sach, cho bon Tran Ba Lam (4)
hai ngwoi dd ché khoa xuat than.

(1) Vinh Doanh : trin ly Nghé An.

(2) b6 Lwong : tén x3 thudc huyén Nam Duong.

(3) Tic dat Trung Quédc.

(4) Tran Ba Lam : ngwoi Van Canh, huyén T Liém, ngoai thanh
Ha Noi

Tay Son sai by toi Nguyén Dinh ra Thanh Hoa, Nguyén Dué ra Nghé An, h§ twéng
Pirc ra Dién Chau, dé 1am Tran tha. Dué déng don & dat Thién Loc, thu tre, nira, cong,
dat, cl niu, dan bi phién nhiéu trdm bé [Dué] con sai vién quan kham dung cu do
lworng cia nha giau. Vién quan dén dinh Vii Liét viét thé bai, bdo cho cac tong dén ké khai
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nha giau, moi ngwoi rung so. (Khi ay, TAy Son cho quan mac 4o mau phan
nhiéu 1a mau dé tia, trén dinh nén, mi dinh 16ng chién dé, lai thworng mac 4o gim
mau. Binh khi cia ho thwong dung héa tién, hda sdo budc trén dau ngon gido, goi
la hoa ho. Khi 4y, ai thay hoa ho va 16ng chién dé ciing déu so hai bo chay)

Ngay mong 1, thang 5, nhat thuc, ban ngay troi téi om, cac ngoi sao hién ra.
Dan & ngoai dong khong ai 12 khong kinh so bo chay. (Loi binh rang : Mt troi phan
nhiéu khi m&i moc thi nhat thwc. Nhwng 1an nay nhét thwe vao lac budi chiéu t3,
d6 la vi nha Lé [lam vua] da lau ngay sé mait).

Thang 7, bén trdn x3p yén, duy Pong Quan (1) chwa ha duoc. [vua] sai Hoang nhi dé
la Pién quin céng (2) dén Son Nam do6c chién, l1ay Bui Dwong Lich lam No6i han 14m vién
cung phung st tham dw viéc quan, Uy cho gidm sat dao quan thiy clia Nguyén Trong
Khang. Ngay 30 Trong Khanh ngadm vao luy gidc, n6 sing danh, [gidc] thua chay, bén dep
yén duogc. Tin thang tran bdo vé, [vua] ban chi cho Bui Dwong Lich 1am Xuit nap tuy
binh chwong sanh su, sau bo lai, lai thang b6 Thai bdc tw thira, thw cong b, [lam] cong
than ty vién ngoai lang.

Thang 10 ngdy mong 5 [vua] ban chi cho Bui Dwong Lich ciing véi Nguyén Du, Han
1am vién hiéu ly ngwoi Van Sa (3) bién soan ho tich, kiém gidm phu bdo an trong ndi
dién.

(1)Pong Quan : tén huyén thudc tinh Thai Binh.
(2)Dbién quén cong : tirc Lé Duy Tu.
(3)Van Xa: tén xa thudc huyén Thanh Oai, tinh Ha Son Binh.

Ngay 13, m¢& khoa thi hdi cho cic cdng si trong thién ha.

Khi 4y, Nghé An bi Ty Son chiém cit, ngwoi dén thi it nhat. Céng si cac tran co6
1.212 nguoi. Ngay 5, thang 11, bo Lé treo bang d6 : trung cach 14 ngwoi Bui
Dwong Lich ngudi An Toan, thudc La Son d6 thir nhat, Phan Bio Dinh (1)
do thtr hai. Ngay 22, thi dinh, ngay 24 treo bang vang cho Bui Dwong Lich d6 dé
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nhi gidp dé nhat danh tién si xuat than, cho bon Phan Bao Dinh dé dé tam giap
déng tién si xudt than, tit cd 14 nguoi.

Nguyén Hué tw phu 1a ngwdi huing tai, thé luc da ngang nhau, rat Nguyén Dinh
vé Thudn Héa. Vi cé tranh gianh tién cua, lai dan quan danh anh 1a Nguyén Nhac, vay
thanh Quy Nhon. [Nguyén Nhac] déng clra thanh chéng giit. Hué danh thanh suét ngay
dém, vai ngay khong ha dwoc, bén gidng hoa, giai vy rut quan vé, cho quan déng don
gitr & Quang Nam lam ranh gioi.

Loi binh rang : Ty Son dwoc Hitu quan dan dwong xAm lwgc dat dai ctia nguoi
khac, vi hiém khich tranh gianh tién clia, kho ting ma chia cit bo ¢di nuoc ta.
Puong 16i ding dan tir lac diu, ngay thang tlr géc ré chi c6 nhw thé.

Vua nghe tin Nguyén Hué chéng lai Nguyén Nhac, [bén] sai Hoang than thit 4 1a
Duy Dué binh chwong sy Tran Cong Xan (nguwoi An Vi); Thiém thue Ngd Nho
(nguoi Tri Chi ) di Thuan Héa, xin lai dit Nghé An. Hué bat giir lai.
Lau khéng thiy tin bdo, vua triéu cac bé tbi hop ban. Khi d6 vo con Nguyén Chinh
tir TAy Son tré vé qua Thuin Hoa, bi Hué gitr lai, vi thé Chinh khuyén chu hoa va
noéi: “Hué da chong cw véi Nhac, 1€ nao con dam sinh sy véi ta”. Dué la bé toi
cli cia Nhac c6 ylo ling khong yén. Dixc ciing 1a bé toi

(1) Phan Bdo Dinh : nguoi xa An Toan, huyén La Son.

cii ciia chida cii (1) &m muwu bo di, ho sai ngwoi ngdm thong v&i Chinh, hen hop
strc danh Hué, sau khi thing loi thi tra lai dat Nghé An, mai mai giir tinh
giao hao lang giéng. Chinh khong dap lai. C6 Cai co Quynh giir don Tién Ly, la nguoi ha
khac tan bao. Dué cho nguoi bat dé tri toi, Quynh trén vé Phu Xuan t6 cao [voi
Hué] dé bao thu. Dué so¢ bi tdi, bat thinh linh dem quan ban b6 theo dwong
thwong dao ngdm trén vé Quang Nam véi Nguyén Nhac. Dlrc nghe tin chida cii
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& nwoc Tiém La cling tim dwong khac sang Tiém La. Hué dworc tin, sai quan di
chan danh nhung khong kip, Dué da bé di ro6i Chinh cting khong dam hanh dong.

Khoang muoi ngdy, Nguyén Hué sai Tiét ché quan Nham (2) dén trdn Nghé An md
binh dé xAm 14n mién Bic ha. Nhdm tw tién duyét chon, ting thém s6 quan &
Nghé An, 1am nhiéu muwu k& ha khic té nhiing.Diém binh xong,tién quin raBic thanh.
Pén Thanh Hoa, Thu than Lé Hang (3) chdng cw khong ndi bén sai Nguyén Nhw
Thai, Hoang Viét Tuyén chia lam nhiéu dwong chéng cw. BS ctia Tuyén bi Hué bat, Tuyén
ngim ngam muon hang, dirng quén ven bién khong tién. Quan Thai thua chay.
Vua ban chi cho Thai boc tw khanh Bui Bat Truc (4) lam Tham tdn quén tran Son Nam
dén du Viét Tuyén; [Trwc] dén déc thic may 1an nhwng Viét Tuyén déu khéng
chiu nghe 1énh, chan chir khong tién, quan Nham da ap toi Son Nam.

(1) Chi chda Nguyén.
(2) Qudn Nhdm : tiec Vii Van Nham.
(3)Lé Hdng : sach Lé quy ky sw chép Nguyén Trong Duat - Sach Viét s thong giam cwong
muc chép Nguyén Duat.
(4)Bui Bat Truc : ngwdi xa An Dong, huyén La Son, tinh Nghé An, d6
Hwong céng

Ngay 25, thang 11, vua sai Nguyén Chinh dem dai quan dén chdng cu &
song Sinh Quyét (1).

Ngay 30, Nhim sai ngwoi ban dém 13n xudng song 1én vao chd quan thay
cta Chinh déng, dung thirng chdo budc thuyén kéo vé bor nam, quan Chinh tan vé. Nhim
thang tran lién tiép kéo quan dén sat thanh Thanh Long. Vua nghe tin bao
c6 y mudn vé phia tdy ngdm theo dwong thwong lwu rat vé Thanh Hoa.

Ntra dém Chinh tlr séng Sinh Quyét tré vé, vua sai voi mdy lan, Chinh khong

vao ma Uy cho Tham tri chinh sw Nguyén Nhw Khué (2) (nguoi Chan Loc) vao tau xin
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vua chay 1én phia bac va néi : Nguyén Canh Thwéc (3) & Kinh Béc, thé luc c6 thé
trong cay duorc.

Vua nghe theo, doi troi sdng, vua nguw ra dién Van Tho, bon thi vé dan dan bo
tron, vua triéu cac quan sanh dwong dé xét hoi, thi ho di ngdm trén di tir trudec,
khong con mot ngwdi nao truc ca. Bon ndi thi ai vé nha nay thu x€p hanh ly. Trong dién
chi con Hoang than thi hai, cai quan vé H6 bon Dat quéan hau (4), nguoi méi dwoc
tién triéu 1a Nguyén Khai ngwdi Hwong Can, huyén Ky Hoa (5), ngwoi ho ngoai la Tich
Xuyén hau cung hoang gidp Bui Dwong Lich bung khdn dirng hdu ma thoi.

Khi sdp di, vua trwdc hét dén nha tAm miéu tién dé bai khéc. Bon thi vé lai 1én
bo di. Vua téi chi dwa mat nhin nhau,

(1) Séng Sinh Quyét : tirc song Thanh Quyét, thudc dia phan xa Thanh
Quyét, huyén Gia Vién, tinh HA Nam Ninh

(2) Nguyén Nhuw Khué : ngwoi lang Pang X4a,huyén Chan Loc, 1a anh
ré Hiru Chinh, d6 tién s khoa Pinh Mui [1787].

(3) Nguyén Canh Thwéc : ngudi D6 Lwong, huyén Nam Duong, 1a
dong ddi TAn qudc cong Nguyén Canh Mo.

(4) Pat quan hiu : tirc Duy Dat.

(5) Ky Hoa : tén huyén, nay la huyén Ky Anh, Nghé Tinh.

khong biét lam thé nao. Bui Dwong Lich dén truéc vua tiu rang : “ Nay Chinh diu
thua trdn rat lui, nhwng thd ha cda Chinh con nhiéuy, long ngwdi con biét s Chinh, xin
nha vua truyén du di d&€n nha Chinh, sai Chinh di theo ho gia, chic dwoc, nhu thé
c6 sw rang budc”. Vua cho la phai, Dwong Lich lai bdo Pat quin hau ding gitr sin
16n tiéng triéu tip. Bon thi vé dan dan tip hop lai. Cac quan ndi thi déu xép thanh
hang. Vua cu®i voi di tir tir, di theo c6 dén vai tram nguoi. Pén nha Chinh, Chinh
doi khan xép méac 4o thanh cat khoc lay, d6n vua. Vua vao nha, ngoi trén ghé chéo
& chinh giir nha, ngwoi theo hiu mac 4o giap, cAm gwong dirng hiu. Vua du
Chinh cung di v&i vua. Chinh xin cho con 1a Hoang ciing di. Hoang tir chdi khong
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chiu di, Chinh chan chir nhin quanh trong nha. Troi sdp trwa, bi ép mai, Hoang bAt dac di
di theo hau vua. Xa gia dén dinh Kién Nghia bén b song hoi lau roi
Chinh m&i dén.

Khi 4y thuyén cong da dé cho Hoang than thi hai 14i, ho vé thai hau, Hoang
phi, Hoang nguyén tir (1) va cung tan sang trwdc con vua toi 1ay hai chiéc thuyén ctia dan
vuot song sang phia bac.

Ngay mong 1, thang 12, vua chay téi Kinh Bac, xa gia dén tran doanh, trin thu
Nguyén Canh Thwéc mwu 1dam phan (Thwéc 1a dong doi cong than Tan qudc cong & Do
Luwong). [Thwéc] cdo 6m khong ra chéu, cho thu ha cwép boc do dac vua dang
dung, gidu thuyén, 1am ngan tré & bén song Xwong Giang (2). Chinh dén nha
Thwéc dé tham bénh [lay lori] du bao, Thuée gia vor
tlr ta 1a khong biét, méi sai con dem 5 chiéc thuyén dén nha vua qua séng.
Khi dén Nhuw

(1) Con ca cda vua.
(2)Xwong Giang: tirc song Tho Xwong, hay song Nhat Dtrc, nay la séng Thwong.

Thiét, huyén Yén Diing c6 tri huyén 1a Nguyén Thang (1) tudi trac sdu mwoi, dem dan
binh ho vé xe vua va tinh nguyén gitt thanh Xwong Giang lam noi can ct. Vua khen
ngoi va dat cach cdt nhac Thang lam Lai khoa c4p sw trung. Vua véi  binh lwc qua
it 6i, mudn tién gitr thanh Lang Son, mwon tiéng co thién triéu giup do. Khi téi Muc
Son (2) c¢6 Lénh Tuin la thé hao dem dan binh lay dén & bén duong. Lénh Tudn
nguoi Yén Thé, 1a tay hao ph, dwoc ca pha Lang Son suy ton. Nhirng ké di tron
tranh déu dwa vao Tudn lam noi 4n nau. Triéu dinh tir lau bo qua khong xét hoi
dén, do d6 Lénh Tuln tu tdp ngay cang nhiéu ké vong ménh. Dén khi 4y, c6  chiéu chi
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can vweongLénhTuln cam kich ving ménh.Nhwng Lénh Tudn khong c6 tai lwoc, binh linh
l1a quan 6 hop, khong co6 ky luat.

Ngay mong 4, quin ctia Nhim dén, vua sai Chinh va Lénh Tuin chia quian
chong cw. Vua thic ngwa di truworc, cac quan ndi thi cudi ngwa deo kiém di
chung quanh. Lénh Tuin ra quan danh, bi thua, hai con chét tai trAn. Nguyén
Chinh bi bat, con 1a Hoang bi giét; Quan quan tan v&r khong ai biét nha vua & dau.

Nguyén Hué biét quan Dué da bé trén, bén cho Chwédng Tic 1én thay Dué lam tran
thq, lai dat mot vién quan Tham thi, dong don tai An Viét thudc La Son, cho
Diéu vii hau lam doc tran déng dén & Clra Trao, Nghia Liét (3), dat kho
tang & nui Nghia Liét, lap hanh cung & Khanh Son .

Mdu thdn, ndm Chiéu Théng 2 [1788].

(Nam Thai Dtrc thir 12. Tlr day ca nwéc méi dung nién hiéu Thai Dirc).

(1) Nguyén Thang : ngwoi huyén Gia LAm, d6 hwong cdng.
(2) Muc Son : thudc huyén Yén Thé, tinh Ha Bic.
(3) Bon thudc dat Nghé An.

Loi binh rang : Chitr Chiéu Théng viét to chua nién hiéu “nguy” triéu dé thay
Tay Son khong dwoc ké ti€p chinh thong.
Khi 4y trdn quan doi cac sinh d6, hwong céng cta triéu 1& cii lam cac chic

trdn tw, Sa sai Truc lai.
Mua xuin, hoang giap Bui Dwong Lich tim vua khéng thiy, bén di Kinh Bic dé thim

do. Nghe tin lic dau vua chay dén Bao Loc, thd hao Hai Dwong d6n vua vé Giap Son
(1). Dwong Lich di Lang Tai khong qua dwoc song Binh (2) phai quay vé. C6 tho
rang:

Giang bdc, giang déng, nhdt ddi trudng,
Bdch wu nhw thuy loan mang mang,
Phong truyén hdi lidng loan linh cdn,
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Vdn tung son thanh tdn cdi trwong,

Vi tin Ba xuyén ndng tri Hdn.

Khd linh thdt huyén vi Vong BPudng.

Phu nguy ctru bai tam vé lurc,

B6 b dai ddu vong thdi dwong.

Dich nghia:
Phia bac dén phia déong, mot dai sdng dai.
Tram mdilo nhw nwéc cudn chidy ménh méng,
Gié dwa s6ng bién nhw tiéng chudng xe vua gin
dau day,
May 4p thanh ndi nhw céi tan cdi long nha vua
duong l1én,
Khong tin dit Ba Thuc c6 thé [la noi] 1am cho nha
Han dlrng virng.

(1) Gidp Son: con goi la Hién Son, thudc huyén Kim Mén, tinh Hai Hung
(2) Séng Binh : song Kénh Thay, con goi 1a song Van (Quang Binh).

DPang tiéc bay huyén chwa quén nha Puong,

[Ta] then vi khong c6 strc dé€ phu nguy ctru bai,

Tirng bwée chi nglrng ddu ma trong ngoéng virng
thai duwong.

Thanh Thang Long bi pha.

Hoang Viét Tuyén bi Han Khé céng va cac thd ha birc bach khong hang “giac” dwoc
da quay lai chéng cw véi Nhadm. Thé quin hoi manh 1én, cic thé hao mién déng nam quy
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phuc vao, xay dap hanh tai & Nam Xwong. [Tuyén] dem quan thiy dén xe vua. Vua bén di
vé phia nam.

Thang 3, Nguyén Hué nghe tin Tiét ché Nham da giét Hiru quan, rat tiéc tai tri
cta Chinh , da thuat lai cong lao cé cAu rang: “Gao Phuc Ba khéo chit hinh non,
dwong Thuc dao ro bay noi hiém dé; diy Nhwoc Thiuy hay do ddy nwoc, sdong
Nhi Ha té mach chon sdu nong”. Lai nghi téi Chiéu Thong phai chay vay, danh nghia
pho Lé khong dwoc tron ven, bén tr Phtl Xuan ra Nghé An chuén bi ra Bic thanh,
khi di qua don Tam Thoan, chdu B Chinh c¢6 cai d6i Than trwc hiu von l1a nguwoi cwong
nghi, diing cAm, thang than. Nguyén Hué cho thang 1én 1am chi huy, twéc Chuyén
tong hau, va ban chirc quan linh trAn Nghé An, khi dén thanh Xam, thdo chiéu sic
ban cho Thin trwc hau, lai truyén 1énh tu stra hanh cung, kho tang, va cic viéc quin dan.
Thang 4, Nguyén Hué tién ra Bac thanh, quan & Nam Xwong lai tan vo. Vua ngdi thuyén
nhod vuwot bién chay vao Thanh Hoa, dén Thiét Giap (1) di theo  dwong bo 1én
thwong du, gidu kin tdm hoi.

Hoang Viét Tuyén mot minh dén clra quan Tdy Son dau hang bi Hué giét chét.

(1) Thiét Gidp : tén x3, thudc huyén Nga Son, tinh Thanh Hoéa.

Thang 6, Nguyén Hué dén Thiang Long, NhAm tw minh dem twéng si ra tAn ngoai
thanh don tiép. Hué ngo vuc va ghét NhAm uy quyén qua trong, gia thac 1a co toi
lam mét nha L&, nhan diy bat Nhim giét di, gidi tin quan ngiti, cho Pai tw ma
Tran (1) thay NhAm lam tran tha. Nguyén Hué bén triéu tap cac ky muc trong
thién ha 1am biéu khuyén Hué 1én ngdi. Thang 8 Nguyén Hué tré vé kinh dé Phi Xuan

Thang 11, Nguyén Hué 1én ngdi hoang dé, 14y nam dé lam nam Quang Trung
thir 1, 14y Pht Xuin lam Nam Kinh, Nghé An lam Trung Kinh, Bac thanh lam Bac Kinh,
phong Hoang t& thir tw (2) ctia nha Lé cii 1a Sing Nhwong cong lam Giam qudc, gilr viéc
tho cing ho Lé.
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Tha tdi cho Nguyén Chinh vi ¢6 cdng mé, cip cho vg con Chinh 30 linh hiu va
30 mau rudng tho dé€ 1am san nghiép doi doi.

Nguyén Hué nghe tin vua chay vao Thanh Héa, chia quan di dubi chan, do xét
nghiém ngat. Bui Duwong Lich khong biét vua & diu, phan nhé me nén quay tré vé
Nghé An, nhan lam bai tho thuat hodi rang :

Ldm nan thdu sinh doc tw lu,

Nam quy hanh sdc 16 du du.

Bdt ndng hiéu tw di trung tu,

Thuy tin gia mwu trong qudc muu.
Vong doan phién vdn quy hdi gidc,
Sdu lién té vii nhdp Thang chau.
Phting nhén td vdn canh gia su,
Quyén nhdt thanh dé song I¢ lwu.

(1)Nhiéu ban chép la S&:Tran hay Chan néi & day cé 1é 1a Ngd Hong
Chan trc Ng6 Van Sé.
(2) Ttec Lé Duy Can.

Dich nghia:

Gap hoan nan, sdng qua ngay, tw then v&i ban than,

Hanh trinh vé nam dudng dai dang dic.

Khong thé dem chir hiéu chuyén thanh chir trung,

Méi tin lo viéc nha nang hon viéc nworc.

Trong hut ddm may bay vé goc bé,

Noi bubn trién mién nhw ddm may day kéo vao chau
thang (1).
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Gap nguwoi nho héi cong viéc nha nong.

Nghe tiéng cudc kéu, hai hang 1é chay.

Théang 12, Hoang thai hiu ciu vién nha Thanh, vua Thanh sai quan dén ctru vién.

Truwéc day, vua dirng chan & Muc Son, sai bon ndi thi Truong phai hdu Lé
Quynh (2) bao vé hoang thai hau, hoang phi, hoang nguyén tir va “phti 4n quoc bao” 1én
Lang Son truéc. Vi vay thai hdu dem nguyén t& sdc phongvabao 4n theo dwong tram

chay vao noi dia (3) tau 1én triéu dinh nha Thanh. Vua Can Long sai tuin phua
st Quang Tay la Ton Si Nghi dem quén dén clru vién, du phai thu phuc Thing
Long, l4p vua noi ngoi.

Thang 4y, ST Nghi dem quin vwot qua trdn Nam Quan, tlr dwong Lang Son
dén Kinh Béc, di dén diu thing tran dén do6, danh bai quan Tay Son & Xwong
Giang.

Hom ay vua & Hung Hda, ving theo y chi ctia thai hau, hoi hop véi quan St
Nghi & trin Kinh Bic, tién vé Thing Long, dit thanh 9 do6n, co mo, tréng rong,
gwom gido 1am liét. Quan Ty Son danh nhiéu l4n bi thua, lui vé gilr song

Sinh Quyét, ch6t noi hiém tré doi quan ciru vién.

(1) Chdu Thang : Thanh Hoéa ngay nay.
(2) Ban nay chép la Bui Quynh, ching to6i chira lai la Lé Quynh.
(3) Chi dia phan dat Trung Qudc.

SiNghi da vao thanh Thang Long, vang theo sic thw cta vua nha Thanh,
phong cho Chiéu Thong lam An Nam Viét quoc veong. Trong sach phong c6 cau : “
Nh& toi to tong trwdc, lo chirc cdng mot trim nam muwoi ndm; khong
phai tham gi dat dai ma chia ra c6i bo mwoi ba dao”.

Thang 4y, Nguyén Hué nghe tin bao, bén tw minh dem dai quancungvoi
chién,huy dong hét ca quan cla cac trdn Quang, Thuin, Nghé, Thanh “xam 14n” dit Bic,
thé quyét danh. Quan t&éi Nghé An, Hué sai voi La Son tién sinh dén, héi vé muu
ké danh va gitr. La Son tién sinh thw rang : “Chua thwong xudt quan lan nay, khéng

66



qua 10 ngay thi giac Thanh bi diét hét”. Hué khen ngoi, nhin ké do, roi tién quan di gap
ngay dém, nham Thing Long thang tién. Nguyén tién sinh ndi : “Ngay nay trong
nuéc tréng rong, long ngudi ly tan. Quan Thanh tir Xa tdi, vao su dit nuworc ta,
chwa biét tinh hinh manh yéu, khong hiéu dwoc thé chién tran, danh trong
khoang muwoi ngay c6 thé dep yén duoc”.

Ky ddu, ndm Lé Chiéu Théng 3 [1789] (Tay So'n Quang Trung 2).

Théang giéng, ngay ram, gir than c6 hai mat troi choi nhau.

Khi 4y vua Chiéu Thong dai héi véi Ton ST Nghi nha Thanh & noi dong quén, bo
tri quan doi. Tuy tong c6 bon Cao Binh phu dao Pinh quan cong Hoang Khiém
Hiéu ngudi Non Ho, thudc Nam Dwong. Thu Kinh Bic trin tha 1a Lé Han nguoi
Ty B3, thudc Lung Tai ; Thich Uyén Nguyén Qudc Péng ngudri Thu Tri, thudc Son Nam;
bé linh t&r thanh Pham Nhw Tung ngwdoi Thanh Tuyén, thudc Nam Puong;
phé @@ linh Nguyén Viét Triéu ngwdi Quynh Cai, thudc Son Nam; Hiép ly binh vu Pham
Tran Thién ngwoi Nghia DPong,

Nam Pan ; thy tri cong twong Lé Van Trwong ngwoi Pong Phwong, Thanh Hoa, Chudng
tlr bao Lé Quy Thich.

Quan Thanh danh nhau véi quan Tay Son & Binh Vong. Quan Tay Son danh tan quan
Thanh, Tri pht T Xuyén Sdm Nghi Déng(1) tw that c6 & dén Déng Da, S Nghi nhd trai
vuot qua song chay vé phia bac, cAu phao bi giy, quan si roi xudng sdong chét dudi vo ké.
Vua mdt minh moét ngwa cung Si Nghi chay 1én phia béc, chi c¢6 Viét Triéu cAm cuwong

ngua di theo. Bon Ich, Hiéu chay vé noi dién bao vé thai hau, mang con ca ctia vua
chay khéi thanh qua song.

Quan Thanh bi chét, bi thwong va bi bat rat nhiéu, khi gi¢i quan lwong virt bo
lai hét.
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Vua Chiéu Thong téi trdn Nam Quan, bé téi méi luc tuc kéo dén. Vua tir ta St
Nghi rang : Xa tac bi mit, dwoc ngai thwong yéu, vang 1énh dén ctru vién, that 1a cdm kich
vO han. Nay ngai lai bd di, chwa ddm nghi bao gi¢ lai dwoc gdp. Cldi mong ngai vé triéu
dworc hai chir “van phtc” C6 (2) nguyén tré lai dat nwéec, thu thip dan binh dé muwu
tinh viéc khoi phuc. Mong méi dwoc dwa vao uy thanh, may ra nén viéc thi ciing la
do ngai ban cho. Néu viéc khéng thanh, sé lai dén noi ngai ciu xin. Nghi l1ay ngdn tay viét
vao van rang : “ Khong giét dwoc Quang Binh thi khong th6i” (Quang Binh la tén
gid cua Tay Son). Nghi lai néi : “ P4 dang bi€u tau vé xin thém quin, khong ddy mot
thang thi vién binh sé dén. Chon nay gan ké bon gidc, khong tién cho viéc dong
quén, tich lvong thdo, nén tam vé Nam Ninh nghi ngoi, d€ doi chiéu chi cia
triéu dinh. Vua bén cung Si Nghi vé Nam Ninh. Khi t&i Nam Ninh, Si Nghi lai moi vua vé
cong quan & Qué Lam, thay

(1)Sam Nghi Déng khong phai 1a tri phtt Té Xuyén, ma 1a tri phu Dién Chau.
(2)Tiéng tw xwng.

trén dwong di treo to chi du, néi “Quang Binh giam chéng lai quan doi cta thién
triéu, toi khong thé tha thi”.

Khi 4y, quan Tay Son tién dén thanh Lang Son, dan ndi dia (1) x6n xao. Sw viéc
dworc tiu lén, triéu dinh nha Thanh da sai Cac than (2) Phuc Long An (3) lam dé
déc binh ma 9 tinh di danh An Nam. Long An nguwoi Ky Twong Hoang thudc
Min Chau, do chin 4m sinh lam dén ngoi t€ phu. Hoang dé nha Thanh rat tin
dung, sai dén Quang Tay lo liéu cong viéc An Nam.

Thang 2, Long An dén Mac phd & Quang Tay. Khi do6 nguwoi trong nwéce lan luot
kéo dén noi dia. Hoang thiic Trung quan cdng Lé Duy An theo dwong Du quan di sang,
bon Dinh Nha Hanh, Dinh Lénh Dan nguwdoi Ham Giang vai chuc nguoi tlr trdn Long
Mo6n di sang, Noi han Tran Huy LAm nguoi Nam Chén va xuit nap Lé Nguyén
ngudi Nghé An tlr trdn Nam Quan di sang, Cao Bang phu dao B& Nguyén Cung, B&
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Nguyén Dodn tir ai Cao Bang di sang. Long An tiy cho sip x€p cho ho va chiéu cip lvong
thwc. Cho Phan Khai Pirc 1am D6 ty & Dién Chau, Pinh Nha Hanh lam thu bi & Toan Chau.
Bé& Nguyén Doan lam Bach téng. Chi c6 Lé Duy An va bon Huy LAm, Doan Hiéu dwoc dwa
vao Qué Lam dén & chd nha vua.

Tay Son nghe tin Long An t&i, sai sir [a Ng6 Nhiém dén noi déng quén ctia Long An ta
toi, tratu binh va quan tai Sdm tri phu(4) cho nha Thanh, lai héi 16 rat nhiéu vang bac
chiu bau nh¢ Long An thu xép cho, xin ndp cdng vat hang ndm va ciu xin sic phong.
Long An mong dworc vo su,

(1) Noi dia : chi Trung Quoc.

(2) Cac than : mot chirc dai than trong triéu nha Thanh.
(3) Khong phai Phiic Long An ma la Phic Khang An.

(4) Sam tri pht : trc SAm Nghi Dong.

dang biéu vé triéu dinh trinh bay thay cho Tay Son va khin khoan xin chiéu chi, vua
Thanh nhén cho s b6 vao triéu.

Trwée day, Tay Son Nguyén Hué von biét tiéng Nguyén Khai Xuyén ngudi dwgce nhan
dan lac bay gior ton trong goi 1a tién sinh va giir 1€ 1a bac thay. Nguyén Hué mudn dwa vao
dé dé thu phuc long nguoi, bén sai sit dem thw dén Nghén An khen thwong, 1oi 1€ rat
cung kinh, ting vang lua va mo&i ong ra. Khai Xuyén khong dén. Khai Xuyén sai hoc tro la
Phan Khai Dirc ngwdi An Ap vé Phii Xuén, dang biéu khan khoan tir chéi. Nguy&n Hué lai
ban cho vang lua rat nhiéu dé an ti. Khi 4y TAy Son danh thdng quan Thanh, Nguyén Hué
thay Khai Xuyén qua la ngwoi c6 kién thirc, cang thém kinh trong, triéu Khai Xuyén dén
Thing Long, sai di Kinh Bac xem d4t C6 Bi(1), sau d6 vé Nghé An xem dit An Truong(2),
vi ¢6 y muon ban doi do, ban 16c cho Khai Xuyén mo s6 rudng, so6 dinh & qué 6ng la xa
Nguyét Ao, mién linh va t6 dé€ té y ton kinh ngwoi hién.
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Thang 4 Nguyén Hué thang tran tré vé, bén dinh dd & Phu Xuan, dip thém thanh
quach, m& rong cung dién, dat tén quan chirc, dinh luit 1€, tu stra s6 ho tich, thu thué
rudng, ché do dwoc déi méi mot loat. Vi cho dat noi 4y hiém trér ma cin ban 1a & phia
Nam Ha.

Truwdc day, Tay Son cho Nghé An la noi trung tim dat nwéc nén xay dung thanh
Trtung Kinh, dit tén la thanh Phwong Hoang. D€ khi 4y, truyén 1énh xay dung cung dién
& Vinh D6 ( thudc xa An Tuwong). Cac quan trin, doc thic dan phu cac huyén dén An
Trwong 14p hoé ao, chat ciy coéi, cong viéc rat gip, dan phu nhiéu nguwoi bd tron. Quan
tran dia phwong lai truyén lénh

(1) C6 Bi : thudc huyén Gia LAm, ngoai thanh Ha Nai.
(2) An Truong : thudc huyén Chan Loc, tinh Nghé Tinh

cho cac quan phén tri (1) ngdi cac dén chuia va kham xét 1y cac thir tét cia nha dan lam
hanh lang ta hiru. Moi nguwoi ai cling ca than. TAy Son truyén cho xa Thai Lio ( thudc
huyén Hung Nguyén) xay dwng t6 mi€u ctia nha vua dé tho clng, vi theo gia pha, 14y xa
Thai Lao, huyén Hwng Nguyén lam qué quan cla t6 tién minh. Cu td ngay xwa di linh vao
nam, dong & Quy Nhon. Nam 4y, Nguyén Hué “xam 14n” dit Bic, thing trn khai hoan vé
dén Nghé An, nhan di qua xa 4y cho nho sinh 1a Kiéu tong hau, twéc Thi Lang lam tri phd
pht Prc Quang va lam phan tri huyén Hwng Nguyén.

Sach 1ap Lé Thi Ngoc Han 1a Bic cung hoang hau.

Nam 4y mat mua, han han, lda ngoai dong kho héo , thién ha déi to, ngwdi bi dich chét
nam gdi 1én nhau. Tién mdt mach chi d8i dwoc mot bat gao nhé hat bang miéng, ké hay
vé chuyén, lay tién tinh ra gao, c mot déng tién dwoc hai mwdi bay hat gao.

Tay Son thay din déi kém, ban chiéu dai xa td rudng.
Thanh 5, Phiic Long An nha Thanh tré vé Qué Lam, bai hét binh ma cac tinh, mé yén
tiéc, ca nhac linh dinh. Chiéu Théng ngac nhién héi, Long An néi : “Mua ha néng nuc, di
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danh phwong nam khong loi, doi dén mua thu mat mé méi diéu dong quan di. Long An
lai moi Chiéu Théng yén tiéc say swa, thong tha néi rang : “Thoi ky ra quin khdng con xa
nita, vieong nén dich than dan cac liéu thudc di truéc din duwong . Nhung 18i trang phuc
cia An Nam von bi TAy Son coi khinh. Ngay trwéc Ton tong doc bi bai tran, cai hai chinh
12 chd nay. Néu cao dau tét téc (2), thay d6i quan 4o nhw Trung Qudc, khién quan gidc
trong thiy khong thé phan biét

(1) Phan tri la tri huyén thoi Tay Son.
(2)Kiéu d4u ctia ngwdi Man Thanh : got tron xung quanh nhw cai noi dat, roi tét dudi sam &
ding sau (theo CT HLNTC tr.377).

dworc, chi thdy mau 4o cia quin Thién triéu thi hon bay phach lac, nhw vy cong viéc 1om
ma&i hoan thanh dwoc. Doi khi da khéi phuc dit nwdc, sé lai theo phong tuc nwéc minh
viéc quan phai dung nhirng ké quy quyét, virong sao ching nghi t&i. Vua tin 12 that, dap
rang : “D€ mat nwdc, mat nha thoy dwoc thién triéu ciru vién thi du bat cd nwéc an mic
theo 16i phwong bic thi cling tuAn ménh. Viéc d6 c6 hé gi”. Do ddy vua tdi cao dau tét toc
thay déi cach dan méc, hdm hé mong tré vé nam. Long An mirng vi dat dwoc muu ké, biéu
tang tién bac rat hau, tiép dai tir t€ va mat tiu vdéi vua Thanh rang : “Vua Lé tw nguyén
yén tAm & dat Trung Qudc, khéng cé y cau vién niva nén da cao dau tét toc, thay doi cach
an mac”

Khi d6 c6 cac than la Hoa Khon chu tri cong viécbén trong cung véi Long An cai quan
noi phién vién (1), Long An bdo Tdy Son dem nhiéu tién dat 16t cho Hoa Khon. Bén
trong, bén ngoai twong &ng v&i nhau, ngdm khuyén vua Thanh bii binh, khéng giy hién
khich & mién bién gi&i dé khoi ton hai dén Trung Qudc. Vua Thanh nghe theo 1 ban ay
ra 1énh cho Nguyén Hué vao chiu. Nguyén Hué bén ty cho bén tdi 1a Tw Ma Chan dén
Yén Kinh dé vao chau vua Thanh. Triéu dinh nha Thanh gia v& nhw khéng biét, hau dai
st than d€ vo vé. Long An & Qué Lam, it lAu sau lai moi vua Chiéu Théng vao dinh. Trong
dinh gian bay gwom, gido khac han ngay thuong, hai bén ta hiru miy trdm quan rat uy
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nghi, trang trong. Chinh gitra dwng mét 14 co 1on dé may chir : “Poc clru tinh binh ma”
(P6c sudt binh ma 9 tinh). Sau khi uéng tra, &n hoa qua xong. Long An im lang khong néi
gi, vua cling khong hiéu y ra sao, dirng day di ra. Pén ngoai lan ctra thi hai thi thay s&
gia Tay Son da & day roi. Nhuwng [vua] con cho la

(1) Bién gi6¢i giap nwéc khac

Trung Qudc lay tin nghia dé€ dé cho nguwoi tir xa dén mén phuc, chir khong lira doi ta. Va
lai viéc binh khong ciu né su quyén bién, cin phai binh tinh dé€ xem sao.

Thang 6, Ty Son thiy kho tang da voi, ra I1énh thu thué ruéng; rudng nao ciing dwoc
giam nhe.

Mua thu, Ty Son mé khoa thi cho hoc trd & Nghé An, sai Nguyén Khai Xuyén lam bé
diéu treong thi

Thang 7, Trwong phai hiu Lé Quynh v&i Ly Binh Tao, Lé Tri, Trinh Hién mwoi may
ngudi vao noi dia, Quynh trwdc diy ving 1énh & lai nwdc ta, chiéu du thé hao dé muwu
viéc khoi phuc. Pén khi ay, sang nha Thanh theo vua cii.

Thang 4y, Long An dwa trat triéu voi Lé Quynh ban viéc nwéc, Quynh dén Quang Tay
yét kién. Long An du cao diu tét toc, thay doi cach dn mic, Quynh biét Long An Itra d6i
dap rang : “Tiép to trat noi dé ban viéc nwdc, nay khong ban bac gi ¢4, chi néi cao dau tét
toéc ma thoi, thé 1a nghia ly gi. Diu tbi c6 thé chit dworc, chir toc toi khong thé cao dworc”.
Long An gidn, 14p tc cho an tri & noi 4y, roi sau giai di Yén Kinh.

Quynh di dén Son Déng gap vua nha Thanh di tudn thd vé mién déng, bén triéu
Quynh vao chau. Vua Thanh du rang : “Chiia ngwoi tw nguyét & lai Trung Quéc dé€ nho on
troi mwa moc, cac ngwoi mot long theo chida thi hay thay doi 16i an mic dé doi dworc
tuyén dung”. Quynh tau rang : “Ha thin mudn dim di theo vua lanh nan, xin dwoc giit
theo quéc tuc vao yét kién qudc vwong, sau d6 sé vang theo chi du chiing chwa mudn”.
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Vua Thanh khen la trung than ctia nha Lé, roi cho vao Yén Kinh, dwa xuong ty Than hinh
thudc bo Binh.

Ngay 13, thang 8, bdo 1&n, nha clra ctia dan Nghé An bi d6 nat qua nhiéu. Khi d6, dan xa
Van Phan(1) luc gio than thiy ciy nwéc cao nhw ndi &

(1)Xa Van Phan : thudc huyén Dong Thanh, tinh Nghé Tinh.

ngoai bién dd xudng, tran vao nguoi chay khong kip. Troi sap t6i lai, c6 ba dot séng lon
don dén nguwoi va gia sic muoi phin chét chi con ba.

Thang 12, vua Thanh tré vé Yén Kinh, phong ting cho tri pht da chét 1a Sim Nghi
DPéng lam “Pién chau thai th”, sai stt mang sic phong cho Tay Son Nguyén Quang Binh
lam An Nam qudc vwong, ting bai tho trong d6 c6 ciu rang : “Tranh nai ton L&, Lé yém
dirc; phién gido phong Nguyén, Nguyén thau thanh” (C8 giir nha Lé thi nha Lé gét dic;
nén phong cho ho Nguyén thi nha Nguyén manh long thanh), lai ban ting mot chiéc
khan lua, trén khan c6 théu mot dong chir vang : “Xa tdm triét truc nhan do thk, hoa
trong sinh vinh tong tai ngwu” (Truc rudt xe giy vi con chudt; 1da tot boi boi 1a nho con
trau). Nguoi doi cho la 1od sdm.

St nha Thanh t&i Thang Long 14p dan té Sim thai thu(1). Bai van té vua ban dai lwoc
rang : “H6 thi(2) bén phwong 1a chi khi bu6i dau clia ngwdi nam t ; ki€ém cung muén
dam la sw nghiép tron doi cda bic anh hung. Nhé lai bu6i dau khi nghe tiéng khanh!
Cam khai cai chét nhw ndi nhw non. Duy twéng quan la bac cao tai & x& Trung Nguyén, la
ngudi kiét xuit trong hang twéng soai. Ngoai ngii linh gido vang 1am liét, mong lap cong
danh nhw Ban Siéu; bén La Thanh sung Ira rén vang, bong mat tri tué ctia Ma Vién”

Vua Thanh ban chiéu chi triéu vua Lé vao chau. Ttr d6, quan Thanh khéng xuat quan
nira. Vua Lé danh an phan bén Bac triéu.

Em th ba vua Lé (Lé Chiéu Théng) chay 1én mién Bao Lac. Tuyén Quang kh&i binh.

(1) Chi Sam Nghi bong.
(2) HO thi : cung tén, chi sw nghiép ctia ngudi con trai ganh vac viéc
doi
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Trwéc day khi Thang Long that thid, hoang dé thir ba ho vé hoang phi, cung tan chay ra
khoi thanh. Khi dén bén song bi tic dwong vi cau gy, khong qua dwoc séng, nén chay vé
dwong phia tay, dwa vao cac xir tuyén Quang, Hwng Héa, chiéu mo hao kiét, lo viéc khoi
phuc, nhiéu Ian dai chién v&i quan Tay Son, bai tran, bi bat giai vé Phu Xuan roi bi giét.
Hoang phi 14n trén vé qué & Kinh Bic. Ty Son nhiéu IAn tim bt khong duoc, c6 ngudi
thay hoang dé chét vi nwéc, c6 ting mot ciu doi rang :

Phti Xudn htru dia mai tan hdn,
Bdo Lac vé thién bdo cwu thil.
Dich nghia:
Phii Xudn cé6 ddt chén vii hdn méi,
Bdo Lac khong troi bdo thu xwa

Tay Son Nguyén Hué 1ap con trwdng 1a Nguyén Quang Toan lam Hoang thai tir va
phong twéc cho céc con : con thir 1A Nguyén Thiy 1am Khang cong, quan linh mién bAc,
lanh chirc Tiét ché thiy bd chw quan. Nguyén Ban lam Tuyén cong, l1anh chirc Déc tran
Thanh Hoa, ndm gitr moi viéc quan sw va dan sy

Tay Son dinh lai viéc dat quan chirc. Hang quan van c6 phan tri ; hang quan vd c6
phan suit. Mdi tran dit mot vién tran thl, mot vién hiép trdn, mot vién tham tran. Moi
huyén dit chirc phan tri va hai vién quan ly td hiru, thu to thué, xét xt kién tung. Quin
sw thi dao thong linh co, co thong linh ddi, déu c6 vién phin suat cai quan, huan luyén.

Lai ban chiéu : “C4c trdn tlr sébng Linh Giang tré ra bic, sttc cho cac pha huyén déc
thdc dan xa ké khai sé dinh theo tirng loai ; 14y linh theo 1é cii. Con s6 dan thwc nap(1),
moi mot sudt dinh déng mot quan tién thué dung,

(1) Dan thuc nap : s6 dan nam trong danh sach ndp swu thué
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mot mach tién thué man, mot bat gao thué cwéc. Cho lam s6 dién ba, dinh roé ngach thué
cho rudng cong, rudng tw (rudng cong loai 1, mdi mau, ndp trén mot tram nam muoi bat
théc; loai 2, mdi mau ndp tdm muoi bat thdc, loai 3, mdi mau ndp ndm muoi tAm bat
thoc. Loai 1,2,3 modi mAu ndp tién mot mach tap vat, tién khoan lam kho 1a 50 dong.
Rudng tu loai 1, mdi mau ndp bén mwoi bat thdc tirc 1a 26 thing, 6 hop, 3 thwoc, 7 sao
(1); loai 2 mdi mau ndp ba mwoi bat thdc tire 20 thing; loai 3 moi miu ndp hai mwoi bat
thoc tirc 12 13 thang, 3 hop, 3 thuworc, 3 sao. TAt ca loai rudng 1, 2,3 mdi mau déu nodp tién
1 mach tap vét, tién thué khoan lam kho la 30 dong, dit lam 1é thuwong hang nam.

Nguyén Hué cho than huan(2) 1a Nguyén Diéu (ngudi Quy Nhon) lam Pai d6 déc,
lanh chirc Déc trdn Nghé An, Lé Van Trung lam D6 doc trin ti, chifu md quan bo sung
vao cac doi co voi va doi voi tran dat thanh tirng vé tirng co. Cac thét voi cao tir 6 thwdc
tré 1én moi thang moi thot dwoc cip lwong 5 phwong(3); cao tir 5 thwdc tré 1én moi
thét mdi thang dwoc cdp lwong 4 phwong, cao tir 4 thwéc tré 1én va voi lai thi moi thot
moi thang dwoc cip lwong 3 phuong.

Tay Son triéu hoang giap thoi Lé cii la Bui Dwong Lich va tién si Phan Bao Dinh dén
pht xuén, & d6 hai tuin lai tror ve.

Khi d6, cac bé toi van, vo [cia nha Lé] bon ba gian khd, hodc bi TAy Son giét hai, hoac
ra lam viécvéi Tay Son cling nhiéu. Dwong Lich khi di dwong c6 1am bai tho thuat hoai :

(1) Thang, hop, thworc, sao, don vi dong ngay xuwa.
(2) Than huan : nguoi vira c6 céng, lai vira ¢é ho gan.
(3) Phwong : don vi do lwong, dung dé dong hteo dung tich
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Dich nghia:

Tdo tri tdm tich lwéng qudi so
Bdt nhwoc dwong so bdt doc thuw.
Hiéu vi khd tri, trung di thdt.
Hanh nhw hodc st chi ha cw?
Trdn quan vdn vién nhédn tong dich,
Nam gi¢i swong han, mau y L.
Tru trwong vo liéu hanh khdch y
Hdi ba ham vii chinh suy khuw.

Sé'm biét suy nghi va viéc lam trdi ngwoc nhau,
Thi tha rang khi xwa khéng di hoc nira
Chit hiéu chwa biét chi trung da mdt,
Khi lam quan, khi nghiviéc, cw xi thé nao?
Nhé ngwoi cdn cwong noi quan trdn, mdy nii xa
Vol
Coi nam swong lanh, me ngdi twa ctva cho con,
Long ngwoi khdch nghen ngao khén td.
Séng bién mang hoi mwa dang thét gao.

bi qua huyén Thach Ha, gap nguwoi thudc lai (1) cii, long cdm dong ben lam bai tho:

Bdt ndng vii tru hira tri khu,

Lao I6c chi trdn thdt xich khu,

Ly 1é hwéng phong suy vi lac,

Ngdm hoai ddc vii nhudn nhwng khé,
Ngao nhdn ngoan thach ldm trung ldp,
N9 thé hdng dao hdi ngoai hé,

Khd tiéu dao bang cé huyén lai,

Twong phuing nhan dién bdn mo hé.
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Dich nghia:
Khéng thé rong rudi trong vi tru dwor,
Tdm thdn nay long dong trong gié bui.

(1)Thudc lai : ngwoi lam van thw

Giot I¢ li biét trwéc gid, con chwa rdo.

Khiic ngdm du duoc mwa thdm, van khé.

Nhuw phién dd chéng cho lot trong rirng thdm,
Twa séng Ién gidn doi gao thét ngoai bién cd.
Thdt nwc cwoi, bén dwong thdy ngwoi thudc lai cii,
Gdp nhau ma nét mdt con ngé ngang.

Canh tudt, ndm Quang Trung thir 3 [1790].

Vua Chiéu Thong & Quang Tay, ngay 21 thang 2 ra di, ngay 5 thang 5 dén Yén Kinh (1),
tro & ngoai ctra chinh dwong. Nguoi trong nwérc sang sau ciing ti€p tuc dén. Ngay mong 7
ngudi nha Thanh cho xe va linh don vua, quoc thai hiu va con ca vua vé & clra TAy Dinh,
canh ngd Qudc T Gidm [trwdc clra c¢é bién dé] “Tay An Nam doanh”. Cac bé t6i & canh
ngd Pong Truc canh ngd Dwong phd, [trwdc clra cd bién dé]: “Pong An Nam doanh” [TAt
ca moi nguoi] déu duoc cap lwong an, tw do di lai. Khi 4y, vua nha Thanh dén hanh cung
Nhiét Ha dé tranh nang, sd'm mai lén dwong. Vua Chiéu Thdng sai bé tdi thao to biéu xin
quan, nho Kim Gian, D6 thdng ddi quan co vang(2) xin vao yét kién.

Ngay moéng 8, sing s&'m, xe vua Thanh kh&i hanh. Vua Chiéu Théng doi & bén duwong,
don xe vua Thanh, sup xudng lay, xe vua Thanh dirng lai ti chit va thdy thong si bao rang
: “Hoang dé c6 chi khen thwdng”, giuc lay ta. Khi tré vé doanh, thi Kim Gidn ving ménh
vua Thanh ban phong cho Chiéu Théng chirc Ta lanh, doi doi noi chirc va dwoc ban cho
mil 40 tam phdm. Vua Chiéu Théng b4t dic di phai nhan.

(1)Yén Kinh : tirc 12 Bic Kinh ngay nay.
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(2) Doi quan co vang : Ho khiu ctia dan Man Thanh chia theo binh ché gobm 8 d6i co : co vang, cor
triang, co xanh, c do, co vién vang, c& vién trang, c& vién xanh, c& vién dé. Cac doi co nay lic
thudng lam dén, lic

dong lam binh

Ngay 11, vién quan ndi phtl ving ménh vua Thanh triéu vua Chiéu Théng vao sin
dién, thwdng cho 400 lang bac va truyén cho nguti ngwoi & doi cor d6 sdm stra cac thi
d6 dung, con nhirng nguoi di theo déu dwoc cho 500 quan tién. Pham viéc hiéu, viéc hi
cla nguodi trong nwdc déu chiéu theo thé 1é cia ngudi & tam doi co ma dinh.

Thang 4, quan tran thu Nghé An chinh don binh m3, di kinh lwgc cdc huyén mién
thwong.

Thang 5, quan tran thu lai sai quan phéan tri, phin xuit cung cac quan tran ty, di kham
do rudng dat trong x dé xét xem la rudng thwc canh hay bo hoang. Khi 4y, quan trin thu
la Diéu vé chiu, quan phan xuit cac dao phin nhiéu ha lam, dn héi 16. Truéc day, cap
trén tuw tay viét chiéu chir son mit sai cac quan trin tha phai kiém ché dwoc nan té
nhiing. Cic quan & trin sai ba vién quan nguwoi dia phwong & trong dao, chia nhau di do
héi cac dan xa dé dan cac xa ké khai nhirng vién phan xut té nhiing. Quan mat tham thu
lay don tlr, dwa vé tran. Cac quan & tran giao xudng cho cic vién tri huyén, 1ap noi tra
cru & doanh trai cua tran dé tra xét.

Thang 8, vua nha Thanh vé Yén Kinh, Kim Gidn ving 1énh vua Thanh dén tham hoi
[vua Chiéu Théng].

Cho Phan Khai Pirc(1) lam Kiéu Ky hiéu ty, Pinh Nha Hanh (2), Pham Tran Thién(3)
1am Lanh thoi. Ngoai ra con cAp cho mdi ngwdi khiu phin lwong thue bing ba ngudi va
moi thang 3 lang bac. Sau Khai Dtrc vo 1&

(1)Phan Khai Dirc ;trueéc lam tran thu Lang Son, ddu hang gidc Thanh ngay tir lic bon Ton Si
Nghi va Hitu Thé Hanh.

(2)binh Nha Hanh : ngwdi Ham Giang, thudc huyén CAm Binh, Hai Hung, theo vua chay sang nha

Thanh bi bénh chét.
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(3)Pham Tran Thién : tirc Pham DPinh Thién, ngwoi Bac Trach, huyén Chan Pinh la dong doi
Pham Binh Si.

bi tdi v&i vua, sai Pinh Nha Hanh lam Kiéu ky hiéu Uy thay Dirc.

Théng 10, biét khong thé trong cdy vao ngwdi nha Thanh, vua Chiéu Théng cling bé
t6i dong tAm quyét chi muu tinh ké khac, lwa chon 10 nguoi bé toi : Pham Nhw Tung,
Hoang Ich Hién, Lé Han, Nguyén Quéc Péng, Nguyén Viét Triéu, Lé vin Trwong, L& Quy
Thich va Nguyén Dinh CAm (ngudi Tir Liém), Lé Tung (ngwoi TAy Pam), Lé Thirc (ngui
Hoang Ho6a) ung udng mau an thé, thao to biéu [xin quan ctru vién]. Néu khong dworc thi
xin cho hai chdu Tuyén Quang, Hwng Hoéa la dat chia nha Lé trwéc dé tho cing totién;
hodc 1én vao Gia Pinh ban cuing chti Nguyén muwu tinh viéc khoi phuc, quyét khong séng
thira & d4t Bac. Vua toi phuc xudng sin dinh, cd tinh xin néu cé diéu gi bat trac thi s6ng
chét ciing liéu. Trudec tién [vua nha Lé] dén nha Kim Gidn, Kim Gian khong tiép, bén cung
nhau ra ngoai cira ph, phuc xudng dat gao 1én. Gian bat dic di phai moi vao nha pha tra
ti€p dai va bao : “Hay vé cong quan, doi ban bac sau”.

Thang 11, c6 ba nguoi khoéa lan dai (4) dén bao rang : “Kim Gidn da vang chi cho
vuong cung dat Khim Chiu; cudéi xuin sang nam, khi hoa n& tr& vé nwoc cling chua
muon (Khda lan dai cling nhw chirc thir ky ciia nwérce ta).

Tay Son vori Tran An, tién s nha Lé vao chiu. An 1am tho ¢6 ¥ cio bénh tir chbi khong
dén, vua Tay Son phé bing son do ring : “Cho duwoc lam theo chi hwéng cao thuong”. An
c6 tho rang :

Phién dm :
V6 tri phong nghi hitu qudn than,
Bi vit do nhién hudéng ngd nhan.

(4) Khoa lan dai : trong Hoang Lé nhit thong chi dich 1a : “cé mét nguoi tén la Khéa Lan t&i bao
v6i vua rang......"
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Khdu, Pdng thwong yén phu Hdn té.
Ta, Vdn ha hy si Nguyén dan.
Thién nhw vé y hoan sinh muc.
Ngd diéc cam tdm tdc tir thdn.
Thdng ddc hdu nhdn dé mé chi,
Lé triéu tién si tinh xwng Tran.
Dich nghia:
V6 tri nhw loai ong, kién con cé vua toi,
Loai vdt kia con nhw thé, huéng chi ta la nguoi,
Ho Khdu(1), ho Ddng (2) gdp vdn khd, pho gitp ngéi
vua Hadn;
Ho Ta(3), ho Vin(4) gdp vdn suy thé then lam dén nha
Nguyén.
Troi néu khéng co y cho vua séngtro vé,
Ta ciing cam tdm lamm ti thdn.
Mong dwoc ngwoi doi sau dé 1én mo chi,
Day la tién si triéu Lé ho Tran.

Tan hoi, ndm Quang Trung thw 4 [1791]

Vua Chiéu Thong & bén nha Thanh.

(1) KhA&u : tlirc 1a Khidu Thuln, ngudi doi Tong. Khi Khuit Pan vao cuwdp phé, vua giao quyén binh
cho Chudn, gidc khéng ddm xam pham phai rut quan vé. Chuian dwoc phong Lai quéc cong.

(2) Dang : tirc Pang Vi, nguoi thoi Pong Han, gitp Quang Vii dé khéi binh, dwoc phong twéc Cao
mat hau, dirng diu 28 twdéng vo & Van Dai.

80



(3)

(4)

Ta : tirc Ta Phong Dic, ngwoi cudi doi Téng, do tién si, khi quan Nguyén kéo dén, 6ng bai tran
trén vao ndi Pwong Thach. Nha Nguyén tim dwoc dng, ép dwa dng sang phia bic, dng nhin n roi
chét.

Vin : tirc Vin Thién Trwong, ngudi thoi Tong, d tién si lam thira twéng, bi quan Nguyén danh
bai, bi bat, 6ng 1am bai ca chinh khi dé té y khong chiu khuat phuc, roi bi giét.

Théng 3, khoéa lan dai lai dén moi nha vua va cac bé téi dén 4n phong (1), udng tra, an
hoa qua xong lai tré vé. Khong ngo bi cac than 1a Hoa Khén lam hai, chiing da ngan tré
vién binh, lai muon phan héa ngwoi nwérc minh dé khai tai tiéng.

Ngay 20, thang 4, khda lan dai lai cw@i ngwa dén bao rang : Vang chi truyén cho vuong
vé dat Tuyén Quang, giuc cic bé toi di theo phai chinh dén 4o mii vao ta on. Cac bé toi
theo khda lan dai dén 4n phong, ngutri Thanh 18y khoa sat khéa ludn lai, cho 1én ve trau
dwa xa ba tram dam dé€ an tri.

Ngay 21, Hoang Ich Hiéu bi dwa dén Y Lé (2), L& Han bi dwa dén Phung Thién (3)
Pham Nhu Tung bi dwa dén Hac Long Giang (4), Nguyén Qudc P&ng bi dwa dén Cat LAm
(5), bon Nguyén Viét Triéu, Lé Van Trwong bi dwa dén Trwong Gia Khiu, thudc Nhiét Ha
(6), chi cho Pham DPinh Thién va Pinh Nha Hanh & lai hiu vua Chiéu Théng & Yén Kinh.
Vua Chiéu Thong lo budn, bon chon, sang sém dén phu dé cta Kim Gidn mudn t6 khé
cho cac bé tbi. Gidn dwong hau vua Thanh & vuon Vién Minh. Vua Chiéu Théng cudi
ngwa vao vuon, ngudi dat ngwa 1a Nguyén Vin Quyén (nguodi lang B8 V&, thudc Thanh
Hoa) dén vwon, phuc xudng dit kéu am lén. Nguoi trong veon so tiéng kéu thau dén chd
vua Thanh, bén cling nhau cwép 14y ngwa, vire ludn vua Chiéu Thong 1én xe dwa xudng ty
Than hinh. Vin Quyén 16m tiéng mang chiri : “Thang Ngo vo 1&, dam 1am nhuc vua ta”. Roi
14y gach & san danh bon gitr vweorn d€ giai nan cho vua. Bon

(1)Phong 4n : nhw phong khach.

(2)Y Lé : mot trong tran & phia ty Trung Qudc.

(3)Phung Thién : tirc tinh Liéu Ninh, & ddng bac Trung Qudc.
(4,5,6) 1a nhitng tinh & dong bac Trung Qudc
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gitr vieorn xim lai danh Van Quyén gan chét roéi dwa xudng ty Thin hinh, mot thang méi
tha vé doanh, vi thé Vin Quyén bi 6m chét.

Trong lic vua Chiéu Théng & ty Than hinh, nguwdi Thanh dén doanh bat ép Qudc thai
hau 1am t& biéu néi rang : “Vua nwéc tdi von tinh nguyén & lai dit Trung Qudc, viéc mao
mudi lam huyén néo la tdi cia cac bé toi cii gdy ra. Pwong thao to biéu thi quan Gidm
than 12 Nguyén Trong Dic (1) giat 14y ban thao xé di, va néi rang : “Bi ngudi ta lira d6i,
dwa bé toi dén chd chét ddy”. Nuoi Thanh lai bat Trong Dac tré vé Pong doanh, cAm hai
doanh khong dworc tu tién qua lai voi nhau.

Trudc day, hoang tlir thir 6 nha Thanh nhéan lic bai triéu, dén nha Hoa Khon danh co,
ung dung ban dén chuyén nwéc An Nam. Vwong ndéi [vua toi] nwéc An Nam chay sang
nwoc ta, xin ctru vién, da khong duwoc 1énh ra quan thi cling nén thwong x6t ho. Nay ho
vO tdi ma bi an tri, cAc nwdc ngoai nghe thay ho sé bdo Trung Quoc ra sao? Hoa Khon
néi : “Viéc 4y hoang thwong da co6 chiéu chi ban xuéng, khong phai viéc cia vwong gia
can biét dén”. Vwong ndi tiép : “Hoang thwong tudi gia tri vi, viéc thién ha hét thay do
quyén cac lao(2) xt tri, viéc ding hay sai, quan hé khong phai la nhd, ta day sao lai
khong biét?” Hoa Khon ciy dwoc vua yéu, ndi ndng vo 1&. Vwong ndi gidn cam 14y ban co
dinh danh. Nhirng ngudi ngoi do6 ¢ hét sirc can ngdn, méi thdi. Khoén vao tiu véi vua
Thanh, vua Thanh gian lam cho doi vwong dén, tw tay cAm giy danh. Quan Noi cacla A
Qué (3) phu phuc trweéc mét vua, co strc can ngan, vua Thanh bén sai Qué danh vwong
10 giy tai san, virong uit (rc phat 6m. Khi sip chét, cho goi viong

(1)C6 ban chép 1a Nguyén Trong Dac.
(2)Nhirng nguwoi bé toi lam quan to trong triéu da 1au ngay.
(3)Co sach dich 1a A Lam.
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thir 8, thir 11, thir 17 dén, din lai rang : Hoa Khon cdy vua yéu, che gidu viéc 1am gian
gido, khién ky cwong triéu dinh roi loan. Trong cic vwong 3 nguwoi chwa biét. Hoang
thwong 14p ai, ngay sau tit c6 nguwdi noi ngdi, nén trir khir tén twdéng gian do, ché dé lai
mdi lo cho x4 tic. Cac virong lay ta nhan 1oi di gido. N6i xong, virong mat.

Thang 8, Ai Lao thiéu cong (Ai Lao nay do6i thanh nwéc Van Tuwong, nwéc goi Thanh
Chan). Tay Son ban viéc danh Ai Lao, 1énh cho Nghé An chinh don quan déi. Cho dai dé
d6c Nguyén Diéu lam Dai téng quan, Lé Van Trung lam Dai tw 18.

Thang 10, quan tran thd, quan déc tran dén dao Tran Ninh déng & don Pai Nai,
Chwdng co la Pinh (ciu cia doc tran tién dén dao Lac Hon cho d6 d6c quan Can tran gitr
dao Dong Chi. Quin Gidng diéu khién viéc l4p dan té dé xuit quan.

Quén Can tudi da gia, khi dong & don Tién Ly(1) dung tung cho gia twéng tham
nhiing, nhiéu ngwi bi 1an khé. Dén khi &y méi thay ngudi gitr chirc tran thu truedc khi ra
quan. Quan Can tau xin 1am tin bai, ndm s6 dan dinh, khéng bé x6t ai, 1ong nguwoi kinh
hai, 1am ké mudn lam loan. Giam sinh & Chung Lw, Nam Dwong 1a Lé Ngoc, gidm sinh &
Phu Long, Hung Nguyén 1a Nguyén Khi€m Quang, con nha phu gia cti & An Thanh, huyén
Pong Thanh la Trung ty Ngan khoi binh. Ban dém ngam vao tran sé& viy dinh quan Can,
dét tin bai, giét Trwdng co la Hau. Quan Can chay thoat, quan quan & trd déu dén ctiru
vién, bon d6 déu phin tan hét. Vai ngay sau, cac hao muc lai tu tip quin & Sa Nam(2)
giét quan phan chi cta [huyén]

(1) bon Tién Ly : & xa Tién Ly huyén Déng Thanh.
(2) Sa Nam : tén xa thudc huyén Nam Puwong, tinh Nghé tinh.
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Nam DPuwong, ti€n sat cau Chan Dich. Quian Giang dem quan va voi ra chéng cu, bé dang
dy rut lui. Sau d6 quan cta Ngan lai xdm l14n dén chg Bao, bi quan phia Nam danh, phai
bd chay. Quan cda ngoc tu tip & Hwong Son, quin cua Ngan tu tip & noi hiém thudc
bong Thanh. Hi€u thu s cii cia Thanh Hoa cling hwéng (rng, kh&i binh & huyén Nam
Puong.

Thang 11, phai ndi hiu la quin T& dén ban trin vira duy, vira danh. Quin T sai
trwdng ngli danh va bat quan cia Ngan & D6 Lwong, giét dwoc rat nhiéu, lang x6m phian
nhiéu bi hai 13y. Lai sai Truéng co 1a Chit diéu dong quan linh, kiém duyét hai huyén, bat
nhirng ké lam giac. Nhan dan cac xa phan nhiéu bi quan quan dot phd, cwdp béc.

Tay Son da dwoc phong, sinh kiéu, cé ¥ coi khinh Trung Qudc. Khi cé gidc Tau O &
vung Ludng Quang(1) cwdp boc ngoai bién, ngwdi nha Thanh dudi bat, ho bi thua, chay
sang dau hang xin quy phu nwéc ta. Ty Son déu cho cac tredng tau lam Thong binh, cho
ho quay lai qudy nhiéu Trung Qudc, thuyén phwong bac khong qua lai budén ban dworc.
Lai c6 gidc Tau O & Tt Xuyén goi 1a Thién dia hoi (2) cling chay dén theo ta. Ngudi Thanh
biét, nhwng lai s¢ strc manh cia Tay Son, khong dam héi dén.

Nhdm ty, ndm Quang Trung 5 [1792]
Vua Chiéu Thong & bén nwéc Thanh mudn vé nwéce cli nhwng mwu ké khdng thanh,
nén ratlo budén.
Thang giéng, Tay Son ban chiéu cho cac tran thi hanh 1énh dung “tin bai” btirc dan ghi
tén vao s, ba suat dinh chon 14y mot ngwoi linh, dan ching khé vi chuyén do.

(1) Lung Quang : tirc Quang Pong, Quang Tay, Trung Quoc.

(2)Thién dia héi : 1a mot td chivrc chéng nha Thanh & nhiéu tinh &
Trung Quéc
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Khi 4y Tay Son stra lai s6 dinh. S6 dinh 14p lai tir nim Nham dan [1722] doi Lé cii dén
nay da sau, bdy mwoi ndm, hé khiu noi dong thém, noi hao hut, khiac nhau rit nhiéu,
nén thué khéa, sai dich khong déu. Pén ndm Quy ty [1773] ban chi lam lai, nhung dan
thi cwong nganh, quan thi dn hoi 1§, khéng lam xong dwoc, sau dé lai phai theo s cil.
Dbén bay gio, Ty Son ha 1énh cho din xa cic noi phai mé s6 cua thon 4p : tir 9 tudi dén
17 tudi goi la hang chwa cip cach; tir 18 dén 55 tudi goi 1a hang dinh trang, tir 56 tudi
dén 60 tubi thudc hang lao; tir 61 tudi tré 1én goi 1a 130 nhiéu. Quan huyén tio hop cac
s6 do6, ddi chiéu phat cho mdi ngudi mot tAm thé, trong tAm thé in chit “thién ha dai
tin”bang chit triét c6 vin hoa, xung quanh viét ho tén, qué quan va c6 diém chi lam bang.
Moi ngwoi phai mang theo, gip ngudi hoi thi xuat trinh, goi 1 “tin bai”. Nguwdi ndo khong
c6 “tin bai” goi 1a dan 4n 14u, bat tdi dan xa 4y. Lai Gy cho vién cai quan dem binh vay bat
tra xét, dan ching kinh s, nhén nho. Khi d6 s6 din nhiéu it, phin lén 1a do nguoi dwoc
Uy nhiém nghiém ngat hay dé dai, liém khiét hay tham nhiing dé dén ndi noi qua nhe,
noi qué ning, c6 dén bon ndm phin muwoi nhw thé. TrAn quan lai truyén 1énh cho dan
cac xa 1ap diém canh, bat nhirng ngwdi khong co tin bai, quan quan qua lai ciing bi ta hoi
tin bai.

Quén Giang vi c6 cong chdng gidc dwoc thang lam dai doan huyén st, tran gitr ban xr
sau duwoc triéu vé triéu. Quan Giang la nguwdi tham hiém, tw do chém giét, dung tAm xoay
tién, nhiéu ngwoi bi hai. Lai bat cd pho ma 1a trin thu triéu dai cii dem giét di ( con cla
dai veong quin Poan nguwoi lang Tién Ly, huyén Pong Thanh, con ré chia Trinh).

Cac hao muc dia phwong Thach Ha tu tap dan ching & Nga Khé, huyén Thién Loc,
muon danh Gp tran doanh. Ho suy ton Tran Phwong Binh 1am quén sw, Binh dem quéan
dén nti Hong gdp quan Tay Son, vira danh da
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that bai, Phwong Binh tw ddm c8 chét. Phwong Binh 1a nguwoi Ngoc Dién, huyén Thach
Ha, con ctia Tran T6 tién si triéu Lé ci, gitr nghia khong ra lam quan véi Tay Son, [am tho
bdc 16 y chi cia minh :

Dich nghia :

Dia phtic, thién phién, tin du,

C6 gia céng t hwu ha nhw?
Trung trwong dm tich can khén hdn,
Dién muc minh tdm nhdt nguyét cu,
Thdng ddc thir thdn chinh khé tiét,
Bdt twr v6 mé chr cam chu.
Phdn dbng twéc my trwong diéu thu,
Mac hwéng xudn phong hdnh phdi thu,

0
Thwong tang dé sw thdi phdn phi,
Khé tiét chung hoan thir bdch ly.
Ha Hdn bdt tang ludn nich cét,
Van son mon tw téa sdu mi.
Hoan khu dbé khé, tam sinh tai,
Pinh hoach di cam nhdt tir quy.
Nghi doan taq, tién thién tai thuong,
Cdnh thudn nhdt ménh dinh ha ky.

bdt do, troi nghiéng, dd hon sdu ndm,
Con cdi nha cwu thdn phdi nhw thé nao ?
Trong long chdt chita méi hdn troi ddt,
Mdt may ré rang hd then, thdng ngay tréi qua,
T@m thdn nay gite vieng tiét hanh khé cuc.
Nao khi khéng gao ndu néi khoai,
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Danh phdn ciling nhw twéc loc rang budc mdai mdi
Ché héng gié xudn dé may ra dwoc thi nhan

I
Sw viéc bé ddu qud w rdc réi,
Phdi lam tron ven tiét hanh, trong tram mdi lo nay
Séng Ha, séng Hdn chwa tirng nhdn chim ndm xwong tan,
Mdy ntii ddn da lam cho nét may chau lai vi lo budn,
Coéi doi cay ddng con lai dén ba kiép nguoi,
Coi vac ddu ngot nhw dwong, coi cdi chét nhw dwoc vé nha.
Dw ludn nghji dodn phia trwdc, nhwng co troi soi xét.
Mot tdm thdn thudn khiét dwoc moi ngwdi nguwéng mé

biét hen dén bao gio.

Tay Son lai triéu Nguyén Khai Xuyén dén Phd Xuin, mudn dng tréng coi viéc kinh
dién. Khai Xuyén khan thiét tir ch6i vi tudi da gia. TAy Son cho 6ng lam vién trwdng vién
Sung chinh dé té long yéu mén, wu dii, sai xay dung vién & nii Nam Hoa (1) dién dich b
sach Thw nghia tiéu hoc.

Ngay 20, thang 5, con dau clia vua Chiéu Théng mac bénh s&i chét bén dit Thanh, vua
vi thé budn sinh 6m.

Ngay 30, thang 7, vua Tay Son mit, ton miéu hiéu Thai t6 Vi hoang dé.Thai tr la
Nguyén Quang Todn m&i 10 tudi (tén tuc 1a Ky) ndi ngdi. D8i nién hiéu 1a Canh Thinh th
1 [1793]. Theo di ménh cua vua cha dé€ tang ngin ngay; ba thang thdi mic 4o tang, sai
sirbao tang véi nha Thanh, ding san vat dia phwong 1a haicon voi dwc va nhirng d6 tién
cOng, d€ xin sic phong. Tri€u dinh nha Thanh sai sir sang viéng. Quang Toan lam nha mo

(1)Nui Nam Hoa : & huyén Nam DPan, tinh Nghé Tinh.
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gia & Thwong Duong (1) dé nhan 1€ va bao véi st nha Thanh rang: “ Theo di ménh cta
vua cha, khéng dwa thi hai vé qué hwong, ma chon cat & diy dé to long quyén luyén cung
khuyét”. Triéu dinh nha Thanh nghe thiy khen ngoi, phong Quang Todn lam An Nam
qudc vwong. Sau do6 ban to du rang: “ Chiic mirng ngdi bic cuc, té long trung, dic biét
khen ngoi viéc quy phuc triéu dinh; yén hon noi Tay hd, mit roi van khong quén cira
khuyét”. C6 1& vi nha Thanh van s¢ sitc manh cia TAy Son ma gia v [am nhw khong biét
viéc nay.

*Thang d6, ha 1énh bo tin bai, rut linh di bat ngudi khdng c6 tin bai & cac dao ve.

Truéece kia, Tdy Son mudn déng dé & doanh Nghé An, dung lau rong ba ting, lam dién
Thai Hoa, lai sai linh cac dao dao 14y d4 ong xay noi thanh. Nguyén Hué mat, viéc dung
do bi bai bo, nhwng van con 14y d6 1am noi triéu ha. Cho qudc ciru 1a Bui Dac Tuyén lam
Thai su, chuyén nam quyén binh

Quy stru, nam Canh Thinh 1 [1793]

Thang 5, chia Nguyén cii tir pht TAy Dinh (nay la thanh Gia Pinh) danbinh danh Tay
Son, vay thanh Quy Nhon, hdi tdi Nguyén Nhac. Thanh bi bao vy rit ngit, quan cla
Nhac cung quan dén ciu vién & kinh d6 Phti Xuan. Quang Toan sai twéng dem quan clru
vién, triéu dao quin Tién Khudng va Ta Bat & trdn Nghé An vé kinh dé tién danh. Giao
cho d6 déc Thai & lai gitr doanh, dai dé6 ddc Pinh diéu khién viéc binh trong trin. Thang
dy ¢ thon Kim Lién, xa Trung Lu, huyén Nam Dwong, tinh Nghé

(1)C6 ban chép la Linh Puwong
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An, c6 mot con bo dé mot con bé, mot thin hai dau, 3 dudi, 6 chan, nguoi ta thiy ky la
dem virt di.

Khi @6, sai twéng si tién vao thanh Quy Nhon dé giai vy, cho Pai tong 1y 1a quin Chan
lam tién phong, tién dén pht Hoa Nghia, quan ctia chtia Nguyén cii chin & song Tra
Khiic(1) (nwéc song ngot nhat lai phdng phit mui thom), quin Chin chin chir khong
tién quan, nén maéi ban cho quian Thin (tra tha Nghé An) linh an tién phong. Quin Than
1ap tlrc dAn quan 1én phia trudc, dén sat song Tra Khic, sai quan bat cu phao, rudi
nguwa qua song, xong vao danh. Quan chiia Nguyén thua chay, quan Than thira co vira
dubi vira danh dén Thanh Hi€u. Quin Chin ghét quin Than l4p dwoc cdng cao, phao don
chuyén khac, am mwu du quin Thin dén doanh dé giét di. Quan Than biét dwoc muu do,
tranh dwoc nén thoat chét.

Quan Than lai dudi quan chtia Nguyén dén Hoa Son, hen cac quan cliing dén thing
thanh Quy Nhon, chtia Nguyén giai vay, rat quan vé phu Téay Dinh.

Nguyén Nhac mé& thanh don tiép quan quan, phattién bac, quan 4o, lwong thwc. Tuéng
si cia Nguyén Diéu cy cong c6 phan 14n birc, vo 1&. Khong bao 1au, Nguyén Nhac 6m han
udng thudc doc chét, con trwdng ndi ngdi, xwng 1a ti€u trieu. Nguyén Diéu nhan dé tich
thu vang, bac trong kho va voi ngwa dangndp. Quang Todn sai wong chia quin chiém cir
thanh Quy Nhon.

Thang 9, vua Chiéu Thong & bén nwéc Thanh 6m nang, bé toi bi an tri & cac tinh déu
ding biéu tham hoi, vua déu tra loi dé an i ho. Khi d6 c6 gia dong cia Pham Nhu Tung
la Lé Huy Vwong hiu ha thudc thang cong lao

(1) Séng Tra Khc : thudc dia phan tinh Quang Ngai.
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kho nhoc, vua cho la ngwdi c6 nghia nhan lam con nuéi, dat tén la Duy Khang phung
ménh thd cing Hoang khado va hau ha qudc thai hiu.[Vua] bén triéu tip cic bé toi chuin
bi vat ciing té va bdo cdo cho nha Thanh biét.

Thang 10 ndm 4y, bénh nha vua cang nang, bén triéu cac bé t6i dén nhan di ménh, dan
lai Duy Khang rang : “Gap khi van nha suy kém, khong thé lidu chét dé giir xa tac, phai
chay sang dat nguwoi dé mwu d6 khéi phuc. Khdng ngor lai bi ngwoi lira doi, dé dén noi
nhu thé nay, khéng con biét lam sao dwoc. Ngay sau, cac ngwoi trd vé nwdc nha duorc,
nhit thiét phdi mang ndm xwong tan cta ta vé chon & nwéc nha dé 1am cho chi cla ta
dwoc t0”. Cac bé tdi khdc, lay nhan di ménh. Ngay 16, vua mat & bén nha Thanh. Vua nha
Thanh sai ding 1& twéc cong, ban cip ndm cb xe dua an tang, & twéng Dai, ngoai clra
DPong Truc, bé tdi déu dwoc mang 4o tang theo 1&. [ Sau d6] thay phién nhau di lai trong
nom. Khu lang rdng chirng hai dam, chung quanh c6 dau ngan. [Vua Thanh] cho Duy
Khang doi doi néi chire T4 Linh.

eViét Triéu & Nhiét Ha (1) nghe tin, 1ap ban tho cing khoc thwong tham thiét, hén mé,
vai ngay roi cling sinh bénh chét

(1)Nhiét Ha : tén mot tinh & Trung Qudc
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BANG LIET KE CHU* HAN- NOM

S6 chii| CHU' HAN-NOM| S6 chii | CHU HAN
-NOM

Thich thich
10 140

20 150

30 160

40 170

50 180

6l 190

70 200

80 D10

90 2210
100 D3]
110 D50
120 D6
130 D710
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S6 chii| CHU HAN-NOM | S6 chii| CHU HAN-NOM
Thich thich
271 410
281 421
291 43]
300 441
310 450
320 461
330 A7
340 48]
350 491
3610 500
370 510
380 520
390 530
400 5410




LE QUY DAT SU’

Bién tap : LE VAN QUYNH
Bién tap ky thuat : NGUYEN VAN TiNH
Trinh bay bia : HOANG TRUONG
Stra ban in : CHI MINH
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In 5.000 cudn khé 13x19 cm, tai NHA IN KHOA HOC XA HOI,
240 Nguyén Trong Tuyén, Quan Pha Nhuén, Thanh phd H6 Chi Minh,
Gidy xuit ban s6 7/KHXH. S6 in 22S. In Ixong thang 7 nam 1987.
Nop lwu chiéu thang 7 nam 1987
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	LÊ QUÝ DẬT SỬ
	Hiển Tông Vĩnh hoàng đế.
	Mậu dần, năm cảnh hưng thứ 19 (1758)
	Trước đây, vào buổi trung suy của nhà Lê, quyền thần họ Mạc (Mặc Đăng Dung) tiếm ngôi. Trải qua nhiều năm, các hoàng tử, tôn thất đều lưu ly ẩn náu. Bấy giờ Thái tể Nguyễn Kim (tên thụy là Chiêu Huân Vương) người làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, xứ Thanh Hoa(1), tìm được hoàng tử nhà Lê ở Ai Lao, rước về lập [làm vua], về sau hiệu là Trung Tông Vũ hoàng đế (2), lên ngôi ở huyện Lôi Dương (3) (thuộc xứ Thanh Hoa). Từ đó, nhà Mạc làm vua bốn trấn (4),nhà Lê làm vua từ Thanh Hóa trở vào.[Hai bên] đánh nhau hơn năm mươi năm. Thái tể Nguyễn Kim được
	(1) Thanh Hoa : thời Lê bao gồm Thanh Hóa và Ninh Bình.
	(2) Trung Tông Vũ Hoàng đế : tức là Trang Tôn Dụ hoàng đế [1533- 1548] (Đại Việt Sử Ký toàn thư tập IV, bản kỷ tục biên quyển16, trang 129. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1973).
	(3) Lên ngôi ở huyện Lôi Dương : theo Đại Việt Sử Ký tục biên chép “đón sang Ai Lao tôn lập”.
	(4) Bốn trấn :tức Hải Dương, Sơn Tây, Sơn Nam, Kinh Bắc. Nhà Mạc lúc đó còn cai quản các xứ An Bang, Lạng Sơn, Thái Nguyên ở Miền Bắc.
	thăng đại Nguyên Soái, tổng quản quân đội, một lòng khuông phò dòng dõi nhà Lê. Ông là người trung thực, không hay nghi ngờ, nên bị một viên tướng nhà Mạc đầu hàng (1) được coi là thân cận, bỏ thuốc độc vào bánh (2), ông ăn phải mà chết. Con rể của Thái tể là bộ tướng hiệu úy Trịnh Kiểm có tài lược, thay quyền coi quân, đến Trịnh Cối (3) dũng cảm mưu lược, hết sức tiễu trừ đảng Mạc, cha con [họ Trịnh] kế tiếp nhau nắm quyền đại nguyên súy, điều một lòng trung thành. Khi đó con trai Thái tể là Nguyễn Hoàng còn nhỏ. Nhà Mạc tiếm ngôi được 67 năm thì mất. (có lời sấm rằng : Mạc được ở hợi, mất ở hợi (4)).Mặt trời lại tỏ, ngôi nhà lê lại trung hưng. Bấy giờ họ Trịnh quyền trọng, tự xưng chúa, nhưng không dám manh tâm lấn bức [vua Lê], chỉ đối với Nguyễn Hoàng, con Thái tể công thì [họ Trịnh] đuổi đi [bằng cách] cho vào Quảng Nam (5), hàng năm về chầu. Từ đó hai họ Trịnh, Nguyễn nghi kỵ lẫn nhau. Tuy nhiên công giúp nhà lê trung hưng thực do họ Nguyễn mở đầu, mà họ Trịnh thì hoàn thành vậy.
	Canh Thìn, năm Cảnh Hưng thứ 21 [1760]
	Hoàng thân Lê Duy Mật nghi hoặc lời phao tin đồn đại chạy về Thạch Thành, Thanh Hóa, ít lâu sau lại tìm đến xã
	(1)Tên Dương Chấp Nhất, người Hoằng Hóa, hoạn quan nhà Mạc, làm Tổng trấn Thanh Hóa, trá hàng được vua Lê cho giữ binh quyền.
	(2) Cương Mục : chép bỏ thuốc độc vào quả dưa.
	(3) Thực ra, chỉ mấy tháng sau khi Trịnh Kiểm chết, Trịnh Cối đã đầu hàng nhà Mạc. Công lao giúp nhà Lê dẹp họ Mạc thuộc về Trịnh Tùng, em Trịnh Cối.
	(4) Mạc Đăng Dung cướp ngôi vua Lê Cung hoàng năm Đinh hợi [1527] nhà Mạc đến năm kỷ hợi [1599], chỉ còn nương náu ở Cao Bằng nhờ sự che trở của nhà Thanh (mất năm hợi không chính xác lắm)
	(5) Đúng ra là Thuận Hóa. Quảng Nam lúc đó đã có Bùi Tá Hán làm Trấn thủ.

	Ngọc Lâu, tổng Cổ Lũng(1). Chiêu dụ các dân man dựa vào thế hiểm trở để tự thủ. Minh vương Trịnh [Doanh] cho nội thần là Vực quận công Đàm Xuân Vực làm thống lĩnh, Xuân nhạc hầu Nguyễn Nghiễm làm tán lý quân vụ, tiến đánh Ngọc Lâu. Mật lại chạy vào Trấn Ninh (2) xây thành đắp lũy, dựng cung thất đặt doanh vệ hùng cứ một phương, lại dựa vào Ai Lao để nhờ quân và lương. ( Đàm Xuân Vực người làng Tương Trúc (3) xuất thân là một quan hoạn ; Nguyễn Nghiễm người làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, thi đỗ tiến sĩ).
	Giáp Thân, năm Cảnh Hưng 25 [1764].
	Sách lập hoàng tử Lê Duy Vĩ làm Hoàng thái tử. Lời sách rằng :
	“Nối đức đời trước, mong giữ nghiệp lớn vô cùng;
	Noi phép đạo vương, sáng tỏ lẽ thường không đổi.
	Bèn ban sách dẹp; thực hợp ngày lành.
	Lê Duy Vĩ ngươi ở hàng con đích, giỏi làm văn,
	làm thơ.
	Đóng mở máy kiền khôn, nhờ Trịnh Vương sửa sang
	đất nước.
	(1) Cổ Lũng : tên sách, đồng thời là tên tổng thuộc huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lâu : tên xã, thuộc huyện Thạch Thành.
	(2)Trấn Ninh : xưa là đất Bồn Man, phía đông giáp huyện Kỳ Sơn, tây giáp nước Nam Chưởng,nam giáp với nước Vạn Tượng,bắc giáp phủ Trấn Biên. Đời Lê Thánh Tông, Bồn Man xin phụ thuộc nước Đại Việt, vua Thánh Tông lấy làm phủ Trấn Ninh lãnh bảy huyện là Quang Vinh, Minh Quảng, Cảnh Thuần, Kim Sa, Thanh Vị, Châu Lang, Trung Thuận. Đến đời Nguyễn nước trên thuộc về nước Vạn Tượng. Năm Minh Mạng thứ 3 (1827), nước Vạn Tượng bị nước Xiêm xâm lấn, đất Trấn Ninh lại thuộc về nước Đại Nam. Thời thuộc pháp, người Pháp đem Trấn Ninh xác nhập vào nước Lào, nay là tỉnh Xiêng khoảng của Lào.
	(3) Tương Trúc : tên xã thuộc huyện Thanh Trì, ngoại hành Hà Nội.
	Sáng ngòi vững nhật nguyệt, ở đông cung ngày một
	lớn khôn.
	Ngôi thái tử đã cảm nhận được dân tình; giữ trọng trách
	phải tuân lời phó thác.
	Ngươi nên : kính nhận mệnh lớn; sáng nối nghiệp
	xưa.
	Tôn thống được trọng, lòng dân được hòa, hưởng
	phúc lành cả muôm nước.
	Ngôi vua được bền, nghiệp chúa được vững, có đạo
	đức hàng ức năm.
	Phải kính tuân tờ sách này (1)”.
	
	Ất dậu, năm Cảnh Hưng 26 [1765].
	Trước đây, nhà Trần đánh được nước Bồn Man ớ phía tây (tây giáp với nước Nam Chưởng (2), đông giáp với phủ Trà Quỳ, nam giáp Cao Châu(3),bắc giáp Hưng Hóa,Thanh Hóa), đặt thành các huyện thuộc phủ Trấn Ninh (có các huyện Thanh Vị, Cảnh Thuần). Sau thấy không có việc gì, không đặt quan nữa, nhập hai huyện ấy vào các phủ huyện khác.
	Khi đó, binh quyền và chính quyền trong nước đều do phủ nguyên soái của họ Trịnh nắm giữ. Vua lê chỉ ôm hư vị. Chúa Trịnh không noi theo ý trung thành giúp rập của tiên tổ, rắp tâm mưu đồ tiếm đoạt. Thế tử chúa Trịnh mưu giết thái tử nhà Lê (Duy Vĩ), đã bịa chuyện thêu dệt thành tội, khiến cho thái tử phải thắt cổ chết. Thần dân đều căm giận [Thế tử chúa Trịnh] còn giam hãm con thái tử là Duy Khiêm, Duy Miên vào ngục đề Lãnh, đến nỗi các hoàng tử như Hoàng Chúc,Hoàng Mật.
	(1) Chúng tôi dịch ý, không dịch theo thể biến ngẫu như nguyên văn.
	(2) Nam chưởng :tức Lão Qua xưa, phía đông nam tiếp giáp địa giới nước ta.
	(3) Cao Châu : Châu Trình Cao, thuộc phủ Trấn Ninh, Nghệ Tĩnh.
	phải trốn ra phủ Trấn Ninh, sắm sửa khí giới, chiêu tập binh mã để tự giữ mình và phát hịch hiểu dụ thần dân. Các bậc văn nhân tài tử và dân chúng có nhiều người theo về, chờ khi lớn mạnh sẽ trở về diệt trừ họ Trịnh. Từ phủ Trấn Ninh có đường nối liền với Trà Quỳ, Nghệ An, lại có đường thông với Ai Lao, Cao Châu và miền thượng Thanh Hoa.[Hoàng Chúc, Hoàng Mật] thường chia quân tràn xuống cướp bóc. Các địa phương Chi Quân, Cao Điền ở trong huyện thường bị quân kéo tới. Thái bảo Dĩnh quận công Bích lấy giám sinh người trong xã là Nguyễn Trọng Huân làm trưởng đồn để phòng thủ.
	 Đinh hợi, năm Cảnh Hưng 28 [1767]
	Ngày mồng 3, tháng giêng, quân lính của các hoàng tử nhà Lê ở Trấn Ninh kéo ra Cao Châu xâm phạm các địa phương Chi Quân, Cao Điền.
	Mậu tý, năm Cảnh Hưng 29 [1768]
	Minh Vương Trịnh [Doanh] mất, sách lập thế tử Trịnh Sâm làm Tĩnh Đô vương.
	Kỷ sửu, năm Cảnh Hưng 30 [1769]
	Mùa xuân, tháng 2, thi hội Giám sinh tiến triều (1) là Phạm Vĩ Khiêm (người Đặng Điền, huyện Châu Lộc, Nghệ Tĩnh) dự thi, bị trượt đệ nhị trường, chúa Trịnh vốn thích văn từ của ông, vời ông vào phủ đường, ra đề thi hỏi kế sách đánh dẹp Trấn Ninh.
	Hồi đó, đại nguyên soái Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm đã nối ngôi chúa, nắm chính quyền. Từ Triều Trước, Nguyễn
	Hoàng trấn thủ Quảng Nam bất đồng với họ Trịnh, mưu đồ lập nghiệp bá một phương. Trải bao đời xưng vương, không chịu triều cống, ngăn chặn từ sông Thanh Giang ( tục gọi là sông Gianh) của thuận Hóa, làm ranh giới xây đồn, đắp lũy kiên cố, lại đặt lưới sắt, khóa sắt ở cửa biển để phòng thủ. Họ Trịnh nhiều lần sai quân tiến đánh bảy huyện phía nam hà nhưng không được, bèn thiết lập đồn Tam Hiệu (tục gọi là Ba Đồn) chống giữ nhau ở châu Bố Chính. Đến lúc ấy, hai hoàng tử họ Lê lại chiếm cứ vùng Trấn Ninh. [nhà Trịnh] biết thần dân còn kính mến họ Lê, ngờ người ta mưu hại mình rất lấy làm lo. Tháng 3 năm đó, sai tướng chia nhiều đường tiến đánh thành Trấn Ninh, đại tướng là Phan quận công (1) (người Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa hiệu Phan Phái hầu), tiến quân theo đường Thanh Hoa. Trấn thủ Nghệ An là Đại tướng Đoan quận công (người Tiên Lý, Đông Thành, tự Bùi Thời Đạt) tiến theo đường Nghệ An, trấn thủ Hưng Hóa là Hoàng Đình Thề(sau được phongThề quận công) tiến theo đường Hưng Hóa.Cho Hoàng Nghĩa Hồ (người huyện Hưng Nguyên, Nghệ Tĩnh) thuộc cơ Hữu nhuệ, tước Quyền trung hầu làm tiên phong. Bốn chung quanh phủ Trấn Ninh có núi non bao bọc rất hiểm trở. Từ khi hai hoàng tử đến, đào hào sâu, đắp lũy cao. Bốn phía dưới chân thành nhiều bùn lầy, phải bắc cầu để ra vào. Khi tin quân Trịnh đến, quận Phan tấn công mười một trận mới xông được vào thành. Ba đạo quân cùng tiến, tranh lợi thế của núi, đắp lũy, dựng đài quan sát, đem súng bắn nhau. Tướng sĩ họ Trịnh không chịu được thủy thổ, lại bị bắn, chết mất quá nửa, quân sĩ đóng đồn lâu, mệt mỏi không đánh phá nổi. O
	 Khoảng tháng 7, tháng 8, sao Chổi hiện, đầu ở hướng đông nam, đuôi ở hướng tây bắc, đuôi to như tấm lụa, khắp
	(1)Phan quận công: tức nguyễn Phan
	bầu trời màu vàng gọi là sao cờ. Người ta cho đó là điềm Hoàng Mật bị hại.
	Mùa xuân năm sau, miền Trấn Ninh được dẹp yên, bề tôi chúa Trịnh dâng biểu mừng có câu rằng : “Vua hỏi tình hình kẻ địch, sao Chổi mùa thu là điềm quét sạch giặc. Dân nói : phải đánh dẹp quân thù, trai mống mùa hạ là điềm dấy quân cứu vớt !”. Người đời tương truyền bài biểu này là do tiến sĩ Ngô Thì Sĩ khảo thảo. Tiến sĩ Nguyễn nghiễm người Tiên Điền sửa lại. Vì dùng chữ chưa nhuyễn nên văn nhân tài tử sửa giúp, có người đổi những chữ triệu (49*), chữ thị (50*) đều không cho đổi. Đến nay, tác giả muốn đổi rằng “sao tuệ mùa thu là điềm quét sạch (yêu quái), trai mống mùa hạ như quân đem mưa tới!”. Lại nói sao chổi thì ví như chổi quét, trai mống thì có mưa, thế mới hay.
	Năm ấy thường có động đất lớn.
	Mùa xuân, phủ Trấn Ninh đã bình định, tướng sĩ chiến thắng trở về. Năm trước, [quân Trịnh] đánh thành nhưng không hạ được; lần này phò mã của Hoàng Mật là quận Bản (1) ngầm đầu hàng, đã mở cầu và cửa thành cho quan quân Trịnh xông thẳng vào. Hai Hoàng tử hoảng hốt đem vợ con và tùy tùng chạy trốn sang phía tây rồi tự thiêu chết.
	Tháng 3, kéo quân về, bắt sống được quận Thuật, quận Bản bên “ngụy” đóng cũi đưa về kinh. Bàn xét công đánh dẹp phủ Trấn Ninh, Đoan quận công được thăng [vượt cấp] hai mươi ba lần, Phan phái hầu được thăng [vượt cấp] mười ba lần, còn tướng sĩ đều được thăng cấp có hơn kém khác nhau.
	Tháng 3, thi hội thám hoa lang người Lai Thạch, huyện La Sơn, xứ Nghệ An là Nguyễn Huy Quýnh quyển thi đầy đủ, đáng lẽ được đỗ cao, nhưng vì bài sách hiến kế của ông có nói nên tha cho việc tuyển lính ở hai xứ Thanh Nghệ, Tĩnh vương không bằng lòng nên cho đỗ thứ 6. Đến khi thi đình, cho hai người là Hồ Sĩ Đống và Nhữ Công Điền (1) đỗ hoàng giáp và mười người đỗ đồng tiến sĩ.
	Năm đó nắng to, có người chết nắng.
	Quý tỵ, năm Cảnh Hưng 34 [1773] O
	Miền đông nam có lụt lớn, đê điều đều bị phá hủy, hơn nghìn nhà dân phải lưu tán. Miền đó có nhiều nơi đất nứt ra, quan huyện đến khám và đo.
	Tháng 8, các đỉnh núi đều sụt lở.
	Giáp ngọ, năm Cảnh Hưng 35 [1774].
	Mùa xuân, động đất. Con của Chiêu Huân Tĩnh vương [Nguyễn Kim] từ sau khi vào trấn thủ Quảng Nam [Thuận Hóa] làm bá Nam Hà, chia ranh giới từ giữa sông Gianh, cắm mốc làm giới hạn chống lại họ Trịnh. Trải năm, sáu đời, cha truyền con nối xưng chúa, dựng đô ở Phú Xuân (gọi là Nam Triều) và dùng lịch nhà Lê (2)
	(1)Nhữ công Điền : Người làng Hoạch Trạch, huyện Đông An, là con của Nhữ Đình toản.
	(2)Sự thật của lịch sử là các chúa Nguyễn nối tiếp nhau trấn trị xứ đàng trong (Nam Hà) không phải năm, sáu đời mà có đến chín đời : từ Nguyễn Hoàng (1558-1612), qua Nguyễn Phúc Nguyên (1613- 1634), Nguyễn Phúc Lan (1635-1648), Nguyễn Phúc Tần (1648- 1687), Nguyễn Phúc Trăn (1687-1691), Nguyễn Phúc Chu (1691- 1725), Nguyễn Phúc Chú (1725-1738), Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765), Nguyễn Phúc Thuần (1765-1775).
	Triều Lê từ trước hàng năm lấy người vàng đến mạng tướng nhà Minh là Liễu Thăng bị Lê Thái Tổ giết. Quảng Nam, Thuận Hóa chịu góp đền một tay bằng vàng. Chúa Nguyễn nhiều đời được thừa hưởng thái bình, đến đời Hiếu Vũ vương (1) thời cường thịnh, dùng y phục Bắc triều, lại học kiểu cách ca múa của Bắc triều nữa (cũng thấy được khí tượng vũ dũng, nhưng có điềm Nam triều bị thôn tính).
	 Đến đời thứ 7, chúa nối nghiệp là Nguyễn Thuần (2). Khi đó có người họ ngoại là Quốc phó họ Trương (3) làm thừa tướng phụ chính lộng quyền, tác oai tác phúc, mặc ý gian tà, bỏ thuốc mê làm dâm loạn chốn cung vi, tự tiện làm việc phế lập, ngầm mưu tính kế tiếm ngôi, bèn sai xứ đi đường tắt sang nhà Thanh triều cống, dâng biểu xin nội thuộc. Từ đấy thay đổi phép tắc định chế độ riêng của một nước, thi hành chính sách hà khắc, thuế má nặng nề, trăm họ rất khổ Đàng trong rối loạn.
	Lúc ấy có bọn “giặc” ở Tây Sơn là ba anh em Nguyễn Nhạc tụ tập bè đảng đi cướp bóc , lại có quân lính, nhân thời cơ vùng vậy ở Tây Sơn, đánh phá quấy nhiễu miền Quảng Nam, chiếm núi Hải Vân. Miền Nam có kẻ vượt qua cửa ải cầu viện, nói rằng : “Quốc phó Trương Phúc Loan dối vua lừa trên, ngược đãi thần dân, gây phiền hà cho trăm họ, xin triều đình trừ khử kẻ gây mầm mống nội loạn họ trương để cứu dân lành”. Quan trấn thủ Nghệ An tây bày mọi việc lên trên, tĩnh vương Trịnh Sâm sai nội thần quốc là lão Việp
	quận công tức Hoàng Đình Việp (1) làm thượng tướng thống lĩnh ba vạn tinh binh đi đánh miền Nam , Tĩnh Vương lại ngự giá thân chinh để gây thanh thế [chúa] đi thuyền bắt dân phu địa phương mở đường cảng, tiến đến Doanh Cầu (2) rồi trở về
	Ngày mồng 1, tháng 8, nhật thực.
	Tháng 9, Việp quận công cầm quân tiến đến châu Bố Chính, ban bố 40 điều quân lệnh để [quân sĩ] răn bảo lẫn nhau.
	Tháng 10 [quân của Việp] vượt sông Gianh, Tướng giữ thành của Nam Triều đã ngầm dâng cửa quan Lũy Thầy, Việp tiến vào, đóng quân ở Quảng Bình, mấy lần viết thư qua lại, đem tình nghĩa họ ngoại đến cứu viện để dụ, nói rõ ý định là trừ loạn, an dân không có ý đồ nào khác. Nếu bắt Quốc phó [Trương Phúc Loan] đem giải đến đây thì sẽ rút quân, trở về tâu bày [với triều đình], tình thông gia được bền chặt mãi mãi.
	Quốc phó họ Trương dìm việc đó đi , bèn chia sai các đạo quân đến sông Độc chống giữ, cử Thống binh Tiệp là con thứ của Quốc thúc làm đại tướng chống cự lại [quân Trịnh]. Vì thế, các quan Nam triều bàn nhau ngầm mưu bắt Quốc phó đóng cũi đưa lên xe giải đến nơi đóng quân của Việp ở Quảng Bình nâng nộp. Quốc lão Việp cũng không rút quân mà cuốn cờ, bó súng lặng lẽ tiến vào.
	Thống binh Tiệp sai cai đội họ Tô thuộc quân bản bộ trá hàng, dụ Việp đến chỗ hiểm, để quân mai phục đón đánh.
	(1) Hoàng Đình Việp : tức Hoàng Ngũ Phúc, Việt Sử Cương Mục chép Trịnh Sâm .cử Hoàng Ngũ Phúc thống lĩnh .quân đội đi đánh xứ đường trong.
	(2) Doanh Cầu : tức huyện kỳ Anh, tỉnh Nghệ Tĩnh
	
	
	Nhưng ngược lại, Việp biết được mưu đó, phá tan quân của Tiệp ở sông Độc. Thống binh Tiệp thua chạy, quay về đóng quân ở một ngôi chùa, đến nửa đêm bỗng nghe thấy chiếc trốnglớn trong chùa rơi xuống đất tiếng kêu rầm rầm. Thống binh Tiệp hốt hoảng bỏ chạy, quân miền Bắc thừa kế đuổi mãi đến tận sông Bái Đáp (1) mới [dừng lại] đóng đồ. Nam triều lại chọn nội thuộc là cai đội họ Đặng làm tướng cai quản quân cấm vệ đến đồn Bái chống cự, cùng với 20 chiến thuyền đi theo đường biển, quân thủy quân bộ chia hai mũi tiến đánh không thắng được.
	Khi đó, tôn thất họ Nguyễn bôn ba ở phủ Gia Định. Thượng hoàng (hiệu Gia Long) tuổi còn nhỏ (nghe nói mới 8 tuổi) cũng bôn ba theo. Sau đó chúa Trịnh đặt quan trấn
	thủ doanh Phú Xuân, có đại tướng, phó tướng, bên văn thì có sinh đường của quan đốc thị.
	Trong phủ chúa Nguyễn có hai con trâu đá của tây nằm như trâu thật, chúa Trịnh đưa về Trường Yên (1) đặt ở chùa Tiên Tích.
	Mùa Xuân năm đó, triều đình vâng lệnh ra sắc chỉ đặt khoa thi hương.
	Tháng 5, quan tri huyện khảo hạch học trò. Theo lệ của triều đình, viên quan tri huyện phải do chân hương cống nhiều lần thi hội đỗ tam trường, trước nhận chức huấn đạo thăng bổ lên, lại có một viên huyện thừa. Tục truyền : các ông tú huyện, nhị huyện là những người kém văn học, nhưng do biết cách xoay xỏa mà được lên làm việc. [họ Trịnh] phần nhiều sử dụng người tông thất, đến nổi có cả người không biết chữ. Tại cửa quan thì : Các quan ở nhà giáp, nhà ất và quan tri huyện, quan nhị huyện cùng làm các công việc xử kiện, chấm thi. Duy con dấu của huyện thì quan tri huyện giữ.
	Trước đó, mỗi khoa thi hương, lệ của địa phương lấy 50 người đỗ hương cống tứ trường, 400 người đỗ sinh đồ tam trường. Theo của lệ triều đình, các năm tý, ngọ, mão, dậu là khoa thi hương, các năm thìn, tuất, sửu, mùi là khoa thi hội. Đến kỳ thi hương thấy có sắc chỉ đưa đến thì dân xã phải điểm duyệt học trò xã mình, từ 12 tuổi trở lên đã thông thuộc luật làm thơ, biết làm văn từng đoạn, sát hạch chia ra từng loại, từng bậc, nộp cho quan huyện. Căn cứ vào các xã lớn, vừa, nhỏ, khác nhau, quan huyện khảo hạch hai kỳ : kỳ đầu làm tiểu đọan hoặc thơ phú, kỳ thứ hai làm văn sách. Lấy đỗ : huyện lớn 200 người, huyện
	(1)Nay thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Hà Nam Ninh
	vừa 150 người, huyện nhỏ 100 người. Thi xong, quan huyện dâng sổ lên quan thừa ty tại trị sở (thừa ty có một viên tả tham chính đỗ tiến sĩ được cất nhắc lên, một viên hữu tham chính từ chức hiến phó sứ được cất nhắc lên).
	Mùa thu, quan thừa ty và quan hiến sát cùng nhau chấm cả 2 kỳ thi (quan Thanh hình hiến sát sứ là người đỗ tiến sĩ được cất nhắc. Hiếu phó sứ là quan tri phủ được cất nhắc) người không được dự vào trong số trúng tuyển của huyện thì cho phép kêu lên để được thi một lần, đỗ thì được vào thi sảo thông. Kỳ đầu, theo từng huyện chia phiên mà thi, thường dùng thơ phú, câu đối và tiểu đoạn, kỳ sau, các huyện cùng vào thi lẫn lộn với nhau. Lệ thi văn sách, lấy đỗ 100 người, gọi là thi đỗ sảo thông (theo lệ của địa phương, mỗi khoa lấy đỗ hơn 400 sinh đồ, trong đó trừ sảo thông 100 người còn 300 người được coi như thi đỗ tam trường của huyện). Thi xong, quan trị xứ (1) nộp quyển cho bộ lại ở phủ đường, những người đã đỗ ở huyện và người đã thi sảo thông đều nộp quyển thi ( người đã thi ở huyện nộp 3 quyển, người đã thi sảo thông nộp 4 quyển ) và nộp tiền năm mạch (2) rồi đợi dự thi hương.
	Tháng 3, mở trường thi ở xã An Tràng, huyện Chân Phúc (3). Từ kinh đô phái ba vị quan : đề điệu (4), giám thị (5), giám khảo (6) (ba vị quan này đều đỗ tiến sĩ) cùng với quan thừa ty và hiến sát của địa phương, ở trường thi
	gọi là ngoại trường, quan giám khảo, cùng với quan sơ khảo, phúc khảo (đều là hương cống, thi hội đã đỗ tam trường và đã giữ chức Huấn đạo) ở riêng bên trong, gọi là nội trường. Nội trường, ngoại trường được ngăn cách bằng cửa có khóa, có viên quan khiêm nhiệm việc khóa cửa.
	Trước hết tam trường thi kinh nghĩa, tứ lục và phú. Những người trúng tuyển ở huyện và trúng sảo thông cùng vào thi lẫn với nhau. Sảo thông đã đỗ tam trường mới được gọi là sinh đồ. Sảo thông cũng có nhiều người bị rớt mất cả sảo thông. Đến tứ trường, thi văn sách có bài kim văn. Sảo thông vốn là người có học lực mà thi đỗ gọi là “nhất cử hương cống” [thi một lần đỗ ngay hương cống] trong số này, người đỗ ở huyện mà nay đỗ tam trường gọi là “sinh đồ tam trường”, nhưng không được thi văn sách. Cho nên “nhất cử hương cống” là quý lắm. Còn những người đỗ ở huyện mà đỗ tam trường, học lực tạm được, tình nguyện thi lược vấn [hỏi miệng] thì gọi là “tứ trường sinh đồ”. Cùng là sinh đồ nhưng người giỏi văn học vẫn hơn. Xét từ buổi đầu dựng nước, không biết phép thi cử thế nào, từ thời gian này dùng phép huyện suất(1), (nghe nói giữa thời Hồng Đức mới lập). Huyện suất buổi đó ít mà lệ lấy đỗ nhiều, cho nên học trò đua nhau chuộng việc thực học để dự thi, chạy theo con đường huyện suất. Lại nữa trong thời đó lánh binh là học sinh thông hiểu luật thơ thì cho thi một bài thơ, Những lánh binh ở kinh, ở trấn mà thi đỗ thì cho về quê dự thi ở huyện, phép thi cũng còn khá. Gần đây (khoa canh ngọ) [1750], chúa Trịnh ngheo theo kế làm tiền của kẻ nịnh thần Việp quận công, không theo lệ thi ở huyện, cho phép quan lệnh doãn huyện mở hai kỳ thi, lấy đỗ ở huyện lớn 70 người, huyện vừa 50 người, huyện nhỏ 30 người. Người đỗ là cử tri, được gọi là
	(1) Huyện suất : lấy số người đỗ theo huyện to, nhỏ
	
	học sinh thứ thông. Học sinh nhỏ, từ 10 tuổi trở lên, đều cho phép dân xã xếp loại làm sổ để dự thi và nộp 3 quan tiền gọi là tiền thông kinh. Dân xã phần nhiều phân loại tràn lan trẻ còn nhỏ hoặc 3, 4 tuổi mà đỗ tam trường người ta gọi diễu là “sinh đồ ba quan”. Bậc thức thông và sảo thông đều lấy làm xấu hổ phải dự vào lệ ấy, huống hồ lại đặt ra nhiều thể văn phiền phức. Nếu như người nào huyện khảo hạch không được ở loại cử tri, đến kỳ quan khảo hạch ở xứ lại cho phép đầu đơn tình nguyện, được bao nhiêu tên [những người này] trước tiên cho khảo hạch riêng một lần, người đỗ thì cho được vào thi sảo thông, lại đỗ sảo thông thì được là hạng trong sổ, người không đỗ thì là hạng ngoài sổ. Người ngoài sổ chưa phục tình thì cho phép đầu đơn suy tỵ. Trong huyện người nào đã đỗ lại bị hơn 10 người suy tỵ thì quan nhận đơn xong, khảo xét lại một lần, nếu như chưa phân hơn kém lại khảo hạch một lần nữa. [Quyển thi] như nhau thì lại là cớ cho quan khảo hạch ăn hối lộ. Nếu người ngoài sổ trượt mà vẫn chưa phục tình cho phép đến chính phủ đường kêu tỵ. Cho nên được trúng sảo thông là khó, huống chi còn thi hương. Các quyển thi của bậc khảo thông tam trường lại cùng điểm duyệt lẫn với [quyển thi] của bậc thứ thông học trò và bọn trẻ nhỏ, [do vậy] nhiều người bất hạnh bị trượt. Phép thi đó từ năm canh ngọ [1750] trở về sau thành lệ thường, huống chi việc khảo hạch có khoa cho người ngoài sổ hoặc người trong sổ hơn kém nhau nhưng cũng có khoa không cho hơn nhau mà đánh trượt cả, như vậy há không phải là phiền phức, tạo ra vận rủi cho học trò và mở đường cho quan khảo hạch ăn hối lộ đấy sao? May mắn sao đến khoa Nhâm ngọ [1762] những người đã đỗ sảo thông được thu quyển riêng, giành riêng cho vào cửa vi giáp (1) của trường
	(1) Cửa vi giáp : một trong những khu vực của trường thi
	thi, quyển thi của họ cất vào vào hòm riêng được chấm riêng không đến nổi đánh hỏng chữ sai. [cho nên họ] đều không bị trượt.
	Ất mùi, năm Cảnh Hưng 36 [1775]
	Mùa xuân thi hội, cho bọn Phan Huy Ích (người làng Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc (1), con của Huy Cận, anh của Huy Chú, cha con anh em đều là chân tiến sĩ cùng một triều) Nguyễn Thế Bình (người làng Cát Ngạn, huyện Thanh Chương [tỉnh Nghệ An] con của Tăng Mãn), 18 người đỗ đồng tiến sĩ.
	Tháng 4, Quốc lão Việp cho quân vượt qua đèo [Hải]Vân đến Quảng Nam, Tây Sơn hẹn nhau với Trung Nghĩa. Hòa Nghĩa chia quân làm ba đạo chống lại, cho Tập Đình Hầu tướng quân tầu đầu hàng lãnh đạo Trung Nghĩa làm tiên phong. Quân Tây Sơn phối hợp mặt sau, giao chiến với quân đàng ngoài ở Cẩm Sa (2). Tập Đình Hầu bị tướng tiên phong đàng ngoài tung đội kỵ binh xông vào, chém giết hỗn loạn. Quân đạo Trung Nghĩa bị giết quá nửa, đại bại. Quân Tây Sơn và quân đạo Hòa Nghĩa không đánh tự tháo chạy bèn cùng mưu giết Tập Đình Hầu. Tập Đình Hầu thấy thế bất lợi, cướp tàu chiến chạy về Quảng Đông, Việp đại thắng, đóng đồn ở Quảng Nam.
	Tháng 6, ôn dịch phát triển, quân sĩ nhiều người bị mắc bệnh chết. Việp bèn hạ lệnh bãi binh về phú xuân nghỉ ngơi, Nguyễn Nhạc bèn sai sứ đem vàng bạc châu báu đến hối lộ Quốc lão Việp, xin quy hàng triều cống. Việp vì thế xin
	(1) Thiên Lộc : tên huyện thuộc Nghệ Tĩnh có từ niên hiệu Quang Thuận đời Lê Thánh Tông. Năm Tự Đức 15 [1862] đổi làm Can Lộc cho đến ngày nay
	(2) Cẩm Sa : tên xã, thuộc huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam
	mệnh lệnh của triều đình phong cho Nguyễn Nhạc làm trưởng hiệu Tây Sơn và ban cho áo mũ, ngựa. Việp đặt quân giữ từ Hải Vân trở ra, chia quân đóng đồn chiếm giữ đất đó làm phiên trấn. Việp ở Thuận Hóa hai năm, đào hào, sửa sang dinh lũy, đặt quan lại, bổ thuế khóa, sai dịch tuyển chọn lính địa phương, thay đổi cách ăn mặc, khiến cho trở về với phong tục chung cả nước.
	 Tĩnh vương cho võ thần tạo sĩ cơ là Phạm Ngô Cầu (1) làm đại tướng, tạo sĩ Thể là Hoàng Đình Thể(2) làm phó tướng. Lại cho văn thần là Nguyễn Trọng Đương(3) làm đốc đến đóng giữ thay, triệu Việp rút quân. (Việp là người Kinh Bắc, xuất thân một hoạn quan, nuôi Hoàng Đình Huy làm con để nối dõi. Huy đỗ hương cống, lại thi võ đỗ tạo sĩ, lấy quận chúa, sau được thăng Điển quận công. Đến năm Nhâm dần [1782] bị loạn binh giết chết.
	Bính thân, năm Cảnh Hưng 37 [1776].
	Nguyễn Nhạc từ khi được phong nhận mệnh lệnh, lấy làm đắc chí, dựa trên nền cũ của Chiêm Thành, đắp thành Đổ Bàn, sai đào lấy đá ong, xây đắp thành lũy, dựng mở cung điện, cát cứ một phương, tự làm hùng trưởng.
	Tháng 3 [Nguyễn Nhạc] tiếm xưng vương, đúc ấn vàng, luyện binh chứa lương, chiêu mộ vong mệnh, thu nhận kẻ bạn nghịch, uy thế lừng lẫy. Năm Cảnh tý [1780] Nguyễn Nhạc xưng đế, đặt niên hiệu là Thái Đức, cho em là Huệ làm Long Nhương tướng quân, em là Bẩy (4) làm tiết chế
	
	thủy bộ. Kẻ thức giả giải hai chữ Thái Đức là “tam nhân tranh nhất thủy, thập tứ niên nhi vong” (ba người tranh nhau một dòng nước, mười bốn năm thì mất). Sau này quả như lời ấy.
	Mùa thu, trong cõi dần dần bị đói.
	 Đinh dậu, năm Cảnh Hưng 38 [1777].
	Cả nước đói to, gạo một bát nhỏ trị giá một quan tiền, dân gian thậm chí phải lấy củ nâu, củ chuối thay cơm, người chết đói đến quá nửa, lại thêm ôn dịch thịnh hành, dân chúng nhiều người ốm chết.
	Tháng 10, lụt to.
	Năm này chuẩn định điều lệ xử kiện gồm hơn 30 điều
	Mậu tuất, năm Cảnh Hưng 39 [1778].
	Hoàng thái tử [Lê Duy Vĩ] bị người vu thành tội, chúa Trịnh tâu xin phế làm thứ dân, khép vào luật thắt cổ.
	Cả nước lại đói to.
	Tháng 3, thi hội, cho bọn Ninh Tốn (1) đỗ tiến sĩ. Khoa này, Lê Quý Kiệt (người huyện Duyên Hà, trấn Sơn Nam, con bảng nhãn Lê Quý Đôn chức Lang trung bộ Lại, mượn Đinh Thì Trung người huyện Đông Sơn. Thanh Hoa chức Huấn đạo gà văn. Sự kiện bị phát giác. Quý Kiệt phải trở về làm dân, Thì Trung bị phát phối (2). Khi đó có câu giễu rằng : “Thời Trung tông phối, chấn Yên Quảng (3) chi văn phong; Quý Kiệt hoàn dân, tăng Duyên Hà chi đinh xuất” nghĩa là: Thời Trung bị phát
	
	phối làm chấn động văn phong vùng Yên Quảng; Quý Kiệt trở về làm dân, tăng thêm suất đinh cho đất Duyên Hà).
	Đại hạn (từ mùa đông năm trước đến tháng 4 [năm này] không mưa).
	Tĩnh vương xuống chỉ cầu lời nói thẳng. Lánh binh ở xã Quang Chiếu, huyện Ngọc Sơn, [tỉnh Thanh Hóa] trần tình thời xưa có câu :Trước đây hoàng sừ (1) là con vua mà phế làm thứ dân , là rể chúa mà xử theo phép nước, như thế là trị tội không trừ kẻ quý hiển. Đó là điều mà thiên hạ không dám nói, Văn vương trị tội người không làm liên lụy đến vợ con nó. Trẻ nhỏ mấy tuổi có tội gì mà bắt giam oan ở Đề Lĩnh. Trước đây Hòa Cung là anh em vua mà giam vào ngục tối. Là con vua mà cũng bị gia hình, như vậy là pháp luật thi hành từ người cầc. Đó là điều thần dân không dám bàn. Vua Thuấn phạt kẻ có tội không phạt đến dòng dõi, trẻ nhỏ mới hơn mười tuổi có tội gì mà bắt giam lâu trong ngục ở Sơn Tây?
	Ở xứ Thanh Hoa có cựu tham nghị Lê Thế Toại trần tình rằng : Dĩnh Thành Hầu [Lê Quý Đôn] mưu đồ cho con mình trộm mượn người làm bài trong khoa thi, lại ngầm chiếm đất cấm của vua Hùng(2). Mạnh tử nói : “xem con ngươi của mắt thì người đó dấu sao được [hay dở]. Xin hãy xem con ngươi Dĩnh Thành Hầu luôn luôn chuyển động. Người ấy mà được trọng dụng tất làm hại đến nhân dân. Kiều Nhạc hầu (3) từ khi được chúa tin dùng đến nay, chưa nghe nói tiến cử được một người hiền nào, loại bỏ được một kẻ gian nào, làm được một việc lợi nào, trừ bỏ được một việc hại nào mà chỉ chuyên dùng cung hoa thắng cảnh làm dâm đãng lòng
	(1) Tức thái tử khi chưa lên ngôi.
	(2) Xét việc gian lận trong khoa thi là việc mượn Đinh Thì Trung làm hộ văn, chiếm đất cấm tức là việc chôn trộm mộ tổ trên núi Tản Viên (theo Việt Sử).
	(3) Kiều Nhạc hầu :tức Nguyễn Lệ.
	chúa, mới nhận chức Tham lĩnh ở Nghệ An mà dân ở Nghệ phiêu lưu quá nửa, kính xin trị tội Dĩnh Thành Hầu, bãi chức Kiều Nhạc hầu để tạ lỗi với thiên hạ, thì trời sẽ mưa.
	Tháng 6, Tĩnh Vương ban chỉ mở khoa gián(1) định đến tháng 10 mở khoa thi hương.
	Khi đó, Hoàng Tố Lý(2) (cháu của Việp quận công [được quận công] nuôi làm con), vâng mệnh giữ chức trấn thủ xứ Nghệ An, bắt đầu lập trấn doanh ở xã Sa Nam, huyện Nam Đường(3), đặt trường thi Nghệ An tại bãi phù sa xã Lương Trường(4). Chưa được bao lâu quan phủ liêu vâng mệnh truyền bảo hoãn thi, lại gỡ trường thi đi.
	Tháng 8, ở đạo Sơn Nam(5), có giặc biển tự xưng là An Hải quận công (gọi là quận Mèo) cướp bóc nhân dân ven biển, kéo thẳng tới sông Vị Hoàng, người trấn Sơn Nam náo động. Tĩnh vương cho Hoàng Tố Lý làm kiêm thống, đem Đinh Tích Nhưỡng, Nguyễn Chỉnh đi đánh dẹp, cuối mùa thu mới dẹp yên được, cho nên việc mở khoa thi hương tạm hoãn (Đinh Tích Nhưỡng là dòng dõi công thần ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thi đỗ tạo sĩ. Nguyễn Chỉnh người xã Đông Hải, huyện Chân Phúc thi đỗ hương cống nhờ Hoàng Tố Lý tiến cử, làm tới chức cai Tiền ninh cơ
	Xét việc nổi loạn ở An Hải, có câu truyền miệng rằng “Áo màu Đinh lót Lý, vặt cành Lê dũ tuột bụi Trần”. Người đời có vế đối giễu rằng : “Sông Ngân, Hán cắm Hàn, vượt
	Bể Sở dẹp tan loài Ngụy”(1). Khi đó Đinh thời Trung ở Yên Quảng được giặc biển tôn làm tham mưu nên mới có câu truyền miệng ấy. Đến khi Tố Lý đem đại quân đến đánh dẹp, Thời Trung đầu hàng. Tố Lý sai Thời Trung đi dụ bọn giặc biển bị bọn này giết hại.
	 Kỷ hợi, năm Cảnh Hưng 40 [1779].
	Tĩnh vương lập con trưởng Trịnh Tông làm vương thế tử, cho nội thần Nhàn quận công(2) và Khê quận công(3) làm A phụ cho thế tử.
	Tháng 10 mở thinh khoa thi hương.
	Tháng 12, thi hội, cho Lê Huy Trâm(4), Nguyễn Du đỗ hoàng giáp, bọn Phạm Quý Thích, Hoàng Vĩnh Chân 13 người đỗ đồng tiến sĩ. (Phạm Quý Thích người Hoa Đường, huyện Thọ Xương. Nguyễn Du người Chân Lộc tên cũ là Phạm Vỉ Khiêm, năm kỷ mão ông 16 tuổi đỗ đầu khoa thi, văn chương của ông nổi tiếng, được Tĩnh vương yêu, làm quan đến tham tri bộ Hình, sau làm quốc sư. Ông là con nuôi Nguyễn Hoàn. [vì thế] lấy họ Nguyễn tên Du. Khoa này ông đã 40 tuổi)
	Năm đó [chúa Trịnh] sai Nội sai Khoái Trung hầu kiểm soát binh lính Nghệ An (ngạn ngữ có câu : Năm nay sai Khoái, năm ngoái nhất hùng.)
	Canh tý, năm Cảnh Hưng 41 [1780].
	Mùa xuân, quận công Nguyễn Nghiễm (5) mất (sau được phong đại vương phúc thần).
	
	(1) Nguyên văn viết bằng chữ Nôm
	(2) Nhàn quận công : Chu Xuân Hán
	(3) Khê quận công : Nguyễn Khắc Tuân.
	(4) Lê Huy Trâm : người xã Bối Khê, huyện Thanh Oai, Hà Sơn
	Bình.
	(5) Nguyễn Nghiễm : (1707-1780) hiệu Nghi Hiên, người làng
	Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Nghệ Tĩnh.
	Triều đình triệu tập cống sĩ hai xứ Thanh Nghệ hỏi về sự việc hai xứ đó, [cho] trình bày những điều hay dở. [triều đình] xếp cống sĩ Bùi Dương Lịch (1) người Nghệ An đứng thứ ba, thưởng cho 5 quan tiền, và cho phép vào thi hội, trúng tam trường, sau thi hội lại trúng tam trường một lần nữa. Bộ Lại cho là ông đã trúng cách hai lần, bổ ông chức Tướng sĩ lang, làm nho học huấn đạo ở phủ Từ Nhân.
	Khi ấy cung tần của Tĩnh vương Trịnh [Sâm] là Đặng Thị Huệ rấy được chúa yêu, ban cho hàm chức tu dung, sinh được con trai đặt tên là Cán. [Thị Huệ] được lập làm Tuyên phi (Huệ người làng Trà Hương, huyện Phù Đổng, trấn Kinh Bắc).
	Vương thế tử Trịnh Tông bị vu cáo.
	Trước đây mẹ thế tử là bà Phương (Nguyễn Thị Bốn(2) quê ở xã Long Phúc, huyện Thạch Hà (tỉnh Nghệ Tĩnh) hầu trong phủ chúa, vào năm Quý mùi [1763] sinh thế tử đặt tên là Tông. Đến khi lớn [Tông] trông nom công việc trong phủ chúa, tuyển mộ gia thần, ghi tên lập sổ. Lúc đó có tiến sĩ Ngô Thì Nhậm bè đảng với họ Đặng [Thị Huệ] cùng với thủ khoa Nguyễn Huy Bá(3) vu khống thế tử âm mưu làm điều bất chính.[Trịnh Sâm] hạ lệnh bắt thế tử bỏ ngục và bắt các quan A Bảo là Nhàn quận công,Khuê quận công cùng cả bọn Xuất, Sáu., Triều, Lâm. Tất cả bọn đều bị tra hỏi nghiêm ngặt. Nhàn quận công và Khuê quận công đều uống thuốc độc tự tử, các môn thuộc đều bị sát hại. Người nhũ mẫu là Thị Quỳnh (vợ người lính Sơn Tây là Quỳnh Tài, có nhiều sữa tết, làm vú nuôi thế tử) chạy trốn ở Sơn Tây, làm bà vãi trong
	chùa, bị lính đuổi theo, bắt được giải về kinh, [chúa] sai cho voi đực dày xéo. Khi đấy đang nóng nực, không có gió mây, bỗng mưa to như trút, mọi người đều cho là lạ. Lần này năm trước thì giết Đông cung(1), sau đó bắt bỏ tù thế tử, giết đại thần, [dân chúng] ngoài kinh thành bàn tán xôn xao. Quan phụ tá là Hồng Lĩnh hầu (2) và tri châu cũ là Lê Vĩ (người xã Nhân Mục) đến cửa khuyết mạo tội can chúa dâng sớ kêu oan. Sớ rằng : Từng nghe cha con tính trời rất thân, bất hiếu lắm mới lên truất bỏ; vua tôi cương thường rất lớn, tội nặng lắm mới phải gia hình.
	Nay thì : Thế tử bách nổi hiềm nghi, tuổi trẻ đả tin, kém kế trong mà phải dựa bên ngoài thì lẽ chưa ổn, chẳng qua là dự kế tự phòng; Đoài khổn gặp duyên tri ngộ, ơn sâu hai kỳ phận là tôi mà tình thờ bố thì lòng nào nỡ phụ đâu lại giám lập mưu phản bội.
	Bỗng nên chuyện dèm pha thêu dệt; khiến cho điều tàn khốc tràn lan.
	Sự biến cố sinh ra trong cửa trong nhà, tố cáo giá họa vu oan, làm động lòng thánh hoàng thục hậu(3). Khi tra tấn đứng trước lưỡi rìu lưỡi búa, gán ghép đành bảo sao nghe vậy, thành vụ án tặc tử loạn thần(4). Dù bản án đã đưa tới đình thần, nhưng đơn kiện chưa được qua mắt chúa.
	Than ôi !
	Nguyên thần thạc phục(5) tội gì ? Bỗng phải chịu dèm pha vô cớ.
	(1) Chỉ thái tử Lê Duy Vĩ
	(2) Hồng Lĩnh hầu : Nguyễn Khản
	(3)Thánh hoàng thục hậu : vua sáng suốt như thánh, và bà hoàng hậu hiền lành
	(4) Con làm giặc, bề tôi nổi loạn
	(5) Bề tôi đứng đầu có công giúp lớn.
	Thiên hạ quốc gia đáng tiếc ! Sợ xảy ra tai họa khôn lường; kẻ ngu cuồng dám mạo muội trình bày; lượng dung nạp mong bề trên nghe rõ.
	Kính nghĩ : Vua tôi thực có quan hệ tới lộc phúc của đất nước khiến cho ngôi nhà hiện ở ấy được vững chãi như núi Thái Sơn.
	Xét gương ra đời trước [lại phải để] tiếng giết đại thần, hãy cho bề tôi chưa bị chết oan, được hai vừng nhật nguyệt vô tư soi xét.
	Trịnh vương chỉ dụ cho thiên hạ rằng : “ Trịnh Tông trước đây vốn là đứa con giòng, đã cho ra theo quan bảo phó ở ngoài, nhưng người dạy dỗ, bồi dưỡng không giáo huấn nổi đến nỗi bị bọn tiểu nhân dẫn dắt, ngầm có mưu phản. Nếu theo nghĩa trong kinh Xuân Thu thì đáng trị tội nặng. Nhưng ta nghĩ cốt nhục tình thâm, có điều không nỡ, cho nên nhẹ về pháp luật, nặng về ân tình, truất xuống làm con út, khiến cho suốt đời giữ đạo làm tôi để trọn vẹn tình thân do tính trời sinh ra.
	Cất nhắc Ngô Thì Nhậm làm Công bộ tả thị lang (vì tố cáo thế tử nên được ban thưởng, thăng [vượt cấp] bảy lần).
	Đốc trấn xứ Lạng Sơn Ngô Thì Sĩ học rộng văn hay lại có phẩm hạnh cao quý, thi đỗ tiến sĩ, từng được bổ vào quốc sử quán. Con ông là Ngô Thì Nhậm cũng đỗ tiến sĩ; cha con cùng làm quan trong triều. Sĩ thấy con bè đảng xu phụ tuyên phi, vu khống thế tử, ông rất bất bình, ra sức khuyên ngăn, nhưng [Ngô Thì Nhậm] không nghe, ông phẫn uất uống thuốc độc tự tử (Vụ loạn năm Nhâm dần [1782] Ngô Thì Nhậm bỏ trốn, sau ra làm quan với Tây Sơn, giữ chức thượng thư bộ Binh đến năm Nhâm tuất [1802] triều đình nhà nguyễn mở nước, xử tội kết án, bị giết).
	Tân sửu, năm Cảnh Hưng 42 [1781].
	Thi hội cho Nguyễn Bảo, Nguyễn Cầu 2 người đỗ tiến sĩ (Bảo người Đông An (1), Cầu người Đông Khê).
	Đoan quận công Bùi Thế Toại mất, được tặng là Du liệt đại vương, phong phúc thần.
	Nguyễn Thiếp người xã Nguyệt Áo, huyện La Sơn, tỉnh Nghệ An (cháu họ tiến sĩ Nguyễn Công Hanh), lại có tên là Khải Xuyên, thi hội đỗ tam trường, được bổ làm nho học huấn đạo ở Anh Đô (2), từng làm tri huyện Thanh Chương, [tỉnh Nghệ An]. Bị phạt, ông cáo quan xin về, dựng nhà ở núi Nam Hoa(3) bên ngoài thành Lục Niên, ở ẩn, vui cảnh nhàn. Khi Tĩnh vương cầm quyền, trấn thành Nghệ An là Điển quận công(4) tiến cử ông. Chúa sai đem gấm vóc, tiền đến mời Khải Xuyên, lệnh cho lính địa phương ấy hộ vệ đưa ông tới kinh, chưa kịp dẫn vào yết kiến thì chúa ốm nặng, mấy tháng sau chúa mất, [ông] bèn quay trở về.
	Khải Xuyên là người hiểu rộng biết nhiều, học vấn uyên bác, các bậc nho đều kính trọng. Ông lấy hiệu là Lạp Phong tiên sinh, có làm thơ tự ví mình.
	Ngưu Lang Chức Nữ định giai kỳ
	Nguyệt hạ tiên nhân vịnh cổ thi.
	Tự viễn bất văn chung cổ tiện
	Canh thâm phương kiến đẩu ngưu di
	Đa thiểu thần tiên du cổ miếu
	Triều trung tể tướng phí tâm ky.
	(1) Đông An : tên cũ của huyện Khoái Châu, tỉnh Hải Hưng
	ngày nay
	(2) Anh Đô : năm Minh Mệnh 3 [1822] đổi làm huyện Anh Sơn
	(3) Núi Nam Hoa : thuộc Nghệ An.
	(4)Điển quận công : tức Hoàng Đình Bảo
	
	Kỷ thời đắc đáo Đào nguyên(1) động
	Đồng giữ tiên nhân hạ tượng kỳ.
	Dịch nghĩa:
	Ngưu Lang Chức Nữ hẹn ngày tốt gặp nhau
	Dưới bóng trăng người tiên ngâm thơ cổ.
	Chùa xa không nghe thấy tiếng chuông kêu.
	Đêm khuya mới thấy sao Đẩu sao Ngưu di chuyển
	Biết bao thần tiên đến thăm miếu cổ
	Tể tướng trong triều uổng phí tâm sức.
	Bao giờ cũng được đến động Đào Nguyên,
	Cùng với người tiên ngồi đánh cờ.
	Người đời cho ông là người biết trước [mọi việc].
	Khi đó ở Cổ Liêu(2), Phú Xuyên, trấn Sơn Nam có Hồ Danh Siêu, mới lên 6 tuổi là thần đồng [sinh ra đã biết không phải học]. Ở Kim Động cùng quận có người giám sinh nghe tiếng Siêu, đến nhà ra câu đối để thử : “Bán thiên danh thế, tự cổ liêu văn” [Nửa nghìn năm nổi tiếng trên đời, xưa nay ít thấy]. Siêu ứng khẩu rằng : “Ngũ bách xương kỳ, vu kim tái kiến” [Năm trăm năm thịnh vượng, đến nay lại hiện]. Mọi người thấy thế khen là lạ, Tĩnh vương nghe tin sai sứ triệu vào yết kiến. Chúa thấy (Siêu) đĩnh ngộ ra câu đối rằng : “Thần đồng lục tuế bàng hoàng đan phượng lệ thanh vân” (Thần đồng 6 tuổi hình như chim phượng đỏ bay lên mây xanh). Siêu đối ngay : “Thánh chúa vạn niên phảng phất hoàng long du bích thủy” [Thánh chúa muôn năm, phảng phất như rồng vàng bơi trên dòng nước biếc]. Chúa lại ra câu đối : “Lý Bí(3)
	(1) Động Đào Nguyên : động tiên ở. Ở đây ý tác giả muốn ca ngợi cuộc đời ẩn vật.
	(2) Nay thuộc huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Sơn Bình.
	(3) Lý Bí : người đời Đường, 7 tuổi biết làm văn, lớn lên học rộng kinh sử, giỏi văn chương.
	thất tuế phú kỳ” [Lý Bí bảy tuổi biếc đánh cờ]. Siêu đáp: “Thành vương ấu niên lỵ tộ” [Thành vương tuổi nhỏ lên ngôi]. Chúa nghe lời này rất không hài lòng, cho trở về nhà. Triều thần Lê Quý Đôn đến hỏi về nghĩa lý. Siêu không trả lời. Đôn dâng lời khải nói là quái dị, xin ngầm quẳng xuống sông giết đi.
	Nhâm dần, năm Cảnh Hưng thứ 43 [1782].
	Mùa thu Tĩnh vương Trịnh Sâm mất, con là Cán nối ngôi.
	Trước kia, chúa quá yêu Tuyên phi (gọi bà chúa Chè) bèn lập con thứ là Trịnh Cán [chúa] dâng biểu [lên vua Lê] xin sách phong làm Trịnh [Điện] Đô vương.
	Cán mới 7 tuổi (1), chúa để lại sắc chỉ cho bọn Điển quận công 7 người phò giúp [Trịnh Cán] Dụ rằng : “ Dụ chỉ cho thân huân đại thần và các quan văn võ biết. Ta vì tài đức nhỏ mọn, kế giữ ngôi chúa phò giúp nhà vua, hết sức lo lắng công việc cho xã tắc, mong muốn cho con cháu mãi mãi phồn vinh. Nay [ta] ốm đau đã lâu ra lệnh cho vương tử Cán nối ngôi và ủy cho Hương quận công, Viện quận công(2), Châu quận công(3), Huy quận công, Tứ Xuyên hầu(4), Thùy Trung hầu(5) cùng nhận cố mệnh, trong thì theo ý thánh từ quốc thánh mẫu(6) và ngôi chính cung(7) tạm cùng nhau phán quyết việc quân quốc(8) quan trọng. Ngoài thì nhờ các
	(1) Lịch triều tập kỷ chép rằng bấy giờ Cán mới 6 tuổi.
	(2)Viện quận công : tức Nguyễn Viện.
	(3) Chân quận công : tức Lê Đình Châu, người làng Liên Hồ, huyện Ngọc Sơn.
	(4)Tứ Xuyên hầu : tức Phan Lê Phiên, người làng Đông Ngạc, Từ Liêm.
	(5)Thùy Trung Hầu : tức Tạ Danh Thùy, hoạn quan, người làng Khương thượng, Yên Mô, Ninh Bình.
	(6) Mẹ Trịnh Sâm, bà chúa Sét.
	(7) Chỉ Đặng thị Huệ mẹ Trịnh Cán.
	(8) Quân quốc : mọi việc quân sự, chính trị trong nước.
	quan chức lớn nhỏ đồng tâm hiệp lực, thận trọng giúp vương thế tử vượt qua những lúc gian nguy để cho tôn miếu xã tắc vững vàng muôn vạn năm, đó là sự nghiệp của chúa, hãy cung kính. (Nay ban sắc chỉ).
	Hoàng thượng Lê Hiển Tông phong Trịnh Cán làm nguyên soái Trịnh Đô vương. Sắc dụ rằng : Sắc dụ Vương thế tử Trịnh Cán : Trẫm đức mọn nhờ tiên phụ sư Tĩnh vương(1) phò tá giúp đỡ, nay bỗng bỏ ra đi, việc quân việc nước trong thiên hạ không thể một ngày không có [chúa]. Vương thế tử là người hiền đức, sai quan hữu ty chuẩn bị lễ vật, sách lệnh tấn phong làm nguyên soái Tổng quốc chính Trịnh Đô vương. Hãy cung kính. Nay ban sắc.
	Làm lễ thanh phục(2) cho Tĩnh vương. Triều đình bàn rằng : Trịnh Đô vương còn nhỏ, thế tử cũ là [Trịnh Tông] chủ việc tang.
	Trước đây, Trịnh tướng quân [Trịnh Sâm] đi đánh dẹp phương nam, đặt quan trấn thủ doanh Phú Xuân. Từ đó, Phú Xuân là trấn quan trọng, trấn Doanh Cầu hơi nhẹ đi, cho nên rút quân trấn thủ Nghệ An về đóng đồn ở trấn Vĩnh An. Quan trấn thủ Phú Xuân chia quân đóng đồn ở núi Hải Vân (núi này kéo dài tới bờ biển, chia ranh giới hai xứ Quảng Nam, Thuận Hóa), lại thường sai người đi tuần tiễu ở các phủ Quy Nhơn, Hòa Nghĩa(3). Bỗng nhiên ở sách Tây Sơn, phía trên phủ Quy Nhơn có một quan thổ bào(4) tên là Đồng Toàn, Đồng Toàn sinh ra Đồng Phúc, [còn gọi] là Thư Nhạc, chiếm cứ nơi, hiểm yếu, tự xưng là Trại chủ, chiêu tập binh mã anh em có tất cả bốn người, đều nổi tiếng, đánh cướp dân
	(1) Chỉ Trịnh Sâm vừa là cha vừa là thầy của Trịnh Cán.
	(2) Lễ thành phục : lễ phát tang, mọi người từ đây mặc tang phục.
	(3) Hòa Nghĩa : thuộc tỉnh Nghĩa Bình.
	(4) Thổ hào : hào trưởng địa phương được phong quan chức.
	lành, chống cự với quan quân. Triều đình không đánh dẹp được, cũng lấy làm lo. Hơn nữa, họ Nguyễn di chuyển về Gia Định lập ra cái thế có thể xưng hùng, xưng bá một vùng, từng đánh nhau với Tây Sơn.
	Quân lính phò thế tử Tông lập chính phủ, nối nghiệp chúa, giết Hoàng Tố Lý ở cửa hậu cung.
	Xưa kia khi vương tử Tông sinh ra đã làm lễ cáo tổ tiên, cho đốt 3 tiếng ống lệnh, đến khi sinh vương tử Cán, Tĩnh vương lại sai quân Thiên hùng đốt ống lệnh, mới đốt được một tiếng, quốc sư Nguyễn Viện đang ở trong phủ, sai bắt quản cơ quân Thiên hùng toan đem chém, [quản cơ] van xin thảm thiết mới được tha và ngừng không đốt nữa.
	Khi đó, Điển quận công (Hoàng Tố Lý) được chúa tin dùng, quyền cao chức trọng, chính cung dựa vào để mưu toan kế hoạch đoạt ngôi của con cả. Vì thế vu khống tội trạng cho thế tử, nên mưu kế bỏ con cả lập con thứ được thực hiện. May có thánh từ quốc mẫu (mẹ của Tĩnh vương, là cung phi của của Minh vương, người xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì là đức bà Sét) thường che chở. Vương thế tử mới được bảo toàn. Đến khi Tĩnh vương mất, lệnh cho con là Cán nối ngôi, quân sĩ hai xứ Thanh Nghệ đều ngấm ngầm phẫn uất kêu ca. Lính trong phủ ước hẹn cùng vào núi bí mật toan định ngày giờ phế lập. Bên trong theo [ý] quốc mẫu , bên ngoài dựa vào sự chi viện của Phan quận công(1), và nhờ tiến triều Nguyễn. Nhưng (người Vạn Lộc, huyện Đông Sơn) làm bài hịch khích lệ quân lính, phù chính nghĩa. Lời hịch bằng quốc âm(2) : “Sắc khuynh quốc dễ bao phen nhẫm tịch, nỗi yêu da nên đích tử dời ngôi, Mộng bại gia lâu sấm chốn đình vi;
	lời kết tóc để đông cung rủi mạng . Kết bè dữ há e chi nữa? Òm thống thiêng mon giữ được chăng? Ngây thơ bệnh não bấy lâu, thuốc xích tử khôn tìm phải mặt quỷ quái tinh ma dường ấy chè Hoàng đài chi có dừng tay ! Trên thánh từ liệu lượng làm sao? Dưới tể phụ thờ ơ khéo nhỉ? Chẳng đoái tới công gây dựng, giang sơn ai, thiên hạ nhà ai? Chẳng toan nên chước chống phò, tôn xã ấy, tự vương dường ấy? Dù cố mệnh cũng mơ màng chưa tỏ, sao thiên cơ mà khuây khoắt cho đành? Đuốc cao thông tưởng(1) ngất che, chữ quý tử cũng còn(2) thâm ý. Nền nhân hậu cảm phen vun vén, phúc trưởng quân ấy mới viễn đồ. Tựa ngai Chu nào nào thấy mặt Cơ công ! Dòm vạc Hán dễ tin lòng Mạnh Đức? Nào những kẻ cân đai đeo lộc nặng ! Chẳng đau lòng di đức đấng tiên vương, nào những người chung đỉnh đội ơn dày; chẳng ngứa mắt phỉ mưu loài nghiệt phụ? Đóng vải áo lên cờ chu thái úy, chốn khuyết đình đều sau trước hiệu trung. Dịp chân ma vững gót Địch Lương công, dân thang mộc vốn xưa nay hướng nghĩa”.
	Bài hịch làm xong, quân sĩ truyền cho nhau biết, trong ngoài đồng lòng. Ngày 23 tháng 10, các quân còn hầu trong phủ chưa tan, quân sĩ theo lời hẹn nhau đã vây kín bốn mặt phủ chúa, tiếng người huyên náo, có thư lại đội quân Tiệp bao là Nguyễn Bằng(3) tự xin lên gác phủ đánh trống làm hiệu. Biện lại là Trù(4) tuốt gươm canh giữ cửa thang lên lầu. Đúng giờ dần [4 giờ sáng] ngày 25, họ hành động. Khi đó có lính Thượng doanh, Trung khuông, Trung dũng(lính do Điển cai quản), ngày 24 đã đến doanh của Điển mật báo trước. Điển cả giận, lập tức sai quân khiêng kiệu vào trong phủ chúa
	túc trực tại đấy để xem sự biến. Đều đầu canh năm, bỗng nghe một hồi trống trên lầu phủ (như lệ lập chúa). Điển truyền bắt Nguyễn Bằng giải xuống gác dưới, rút kiếm định chém; may có hội thần là Châu quận công(1) khuyên giải rằng: “Đây là nơi cung cấm, nên giam lại đợi tra xét để tìm ra kẻ thủ mưu. Điển đồng ý. Bằng được thoát chết”.
	Lính tam phủ ở ngoài lầu gác, nghe tiếng trống ở trên lầu và tin Nguyễn Bằng bị bắt, đánh trống hò la ầm ỹ, muốn phá cửa khóa xông thẳng vào, Điển quở trách Châu quận công biết kỷ luật quân sĩ mà răn bảo không nghiêm. Châu quận công lấy cớ già không đương nổi, quận Huy sai đội quản voi chỉnh đốn bành voi. Huy lên voi tuần hành để răn đe quân sĩ. Quân sĩ ở cửa sau phủ đã rút kiếm khỏi vỏ.Điển ở trong phủ không biết mình đã rơi vào trong vòng vây, mới trèo lên bành voi quân sĩ đập phá lấy gạch ngói ném bừa vào Điển, Điển bị thương ngã gục trên mình voi, quân sĩ lại lấy kiếm dài đâm lên bành voi, làm Điển bị thương tiếp rồi lấy câu liêm lôi xuống, băm ra từng khúc, tranh nhau ăn gan Điển. Khi đó, lính trong phủ đã rước thế tử Trịnh Tông lên chính phủ, nối nghiệp chúa và dời Trịnh Cán đến ở một cung khác. Ngày hôm đó, nhà cửa dinh thự của quan lại trong kinh đô đều bị lính phá hủy gần hết, đình thần im hơi lặng tiếng, đứng yên một chỗ ( từ đó quyền hành về tay quân sĩ).
	Các bề tôi văn võ và quân lính dâng biểu xin [vua Lê] tấn phong Trịnh thế tử Tông làm Đoan Nam vương tổng quốc chính (danh hiệu không đáng như vậy).
	Hoàng thượng sắc phong, [chúa mới] ban chỉ vụ thiên hạ rằng : Vương huynh (2) thơ ấu chưa kham nổi công việc,
	ta nhờ quan quân trong ngoài đồng lòng tôn phò lên nối ngôi chúa. Vì vậy ban lời bố cáo để thần dân đều biết.
	Lời kim sách rằng :
	Hoàng thượng nói : Theo mưu trước, noi phép xưa vui nghĩ đạo thường kế thuật (1).
	Dâng lễ lớn, đặt hiệu đẹp, bèn cử hành điển lễ tôn sùng. Vừa gặp ngày lành. Liền ban sách đẹp. Bèn nghĩ : Nguyên soái tổng quốc chính Đoan Nam vương, thần giúp thông minh, trời sinh văn võ. Lời ca thoả lòng mong làm chúa, đại hiếu nối nghiệp nhà. Chữ Địch bảo(2) có công cảm cách trời, chí nhân định việc nước. Đương lúc cơ đồ vừa chỉnh đốn, hợp khi trời mở việc kinh Luân(3). Công việc cẩn thận lúc ban đầu, kỷ cương chính thì xa gần vui phục. Công giúp đỡ ngang xây dựng lại, uy đức ban, yên ổn trong ngoài. Yên dân, dẹp loạn là làm tốt cho cơ đồ, trị nước chia khu thì biết rõ việc căn bản. Đặt phép dạy, phải giảng mưu quân kế nước; giữ mối hòa, rạng rỡ phúc xưa. Giữ việc học phải tìm lẽ trời bệnh dân, giúp thịnh trị theo lên đạo lớn. Mong sao được thỏa chí, nhờ cậy cơ nghiệp đã hoàn thành, thì hãy kê cứu điều lệ thông thường của điển lễ. Vậy đặc sai bề tôi cầm phù tiết, đem sách vàng ấn ngọc tôn làm Đại nguyên soái tổng quốc chính thượng sư Đoan Nam vương.
	Hãy nên :
	Nhân danh hiệu lớn ; Hưởng phúc tốt lành. Trở lại lối thịnh trị thái hòa từ nghìn thưở, làm rạng rỡ công đức thánh thần; Kéo dài đường phúc lộc, gìn giữ hàng ức năm, được vững chãi cơ đồ vua chúa.
	Khi đó, quân sĩ đã tôn lập ngôi chúa, lại thả con của cố thái tử (1) bị giam là Duy Khiêm, Duy Tụ, Duy Chi rước về nội diện. [Quân lính] lại đến cửa khuyết xin lập hoàng thái tôn. Vua ban sắc thưởng cho quân sĩ hai nghìn lạng bạc và ban cho mỗi người thêm một bậc chức tước và cho phép nhường cho họ hàng quen biết để lấy đó làm ơn, giáng hoàng tử thứ tư trước đây được lập để nối dòng, làm Sùng Nhượng công, ra sức chỉ lập Duy Khiêm làm hoàng Thái tôn. Lời văn của sách chỉ : Kính nghĩ : Hoàng tôn là giòng cháu đích, tuổi đã trưởng thành. Ta nhờ tự vương mở rộng được mưu lớn xoay chuyển càn khôn được đúng đắn, ngươi là đích tôn, noi theo đức xưa giữ đồ thờ cúng.
	Cố thái tử là người thiên tư anh tuấn. Minh vương rất yêu quý, lại gả con gái yêu là Ngọc Nhuận cho. Khi đó, Tĩnh Vương còn là thế tử, ngầm ghen ghét cố thái tử. Đến khi Tĩnh vương nối ngôi chúa,buộc tội oan cho cố thái tử rồi giết chết.Bọn Hoàng tôn cũng đều bị giam cấm, đến khi ấy, quân phò giúp ra khỏi ngục. Quân sĩ được hoàng thượng ban thưởng tiền bạc và bằng sắc, quân sĩ đều bái tạ.
	Trịnh vương [Tông] xét công tên phò, cho Biện Bằng làm chức thủ hiệu, cai quản quân doanh Trung thắng. Biện Thọ (người Phật Kệ, [huyện] Nam Đường) làm thủ hiệu thị hầu tả tượng cơ. Quân sĩ đều được thăng ba bậc, lại được cấp riêng khám hợp (nửa con dấu đóng ở giữa gọi là khám hợp, như chức tri bạ, tri sự, phó sở sứ). Lệnh chỉ cai hợp, thủ hợp, bách ngu mỗi người đều hai bản, cho phép nhường cho họ hàng thân thích và người ngoài để lấy. tiền. Vua lê cũng gượng nghe theo.
	Khi đó, quân lính cậy có công tôn phò càng kiêu căng ngang ngược, viên cai quản không kiềm chế được [Kiêu binh] đòi hỏi những mối lợi nơi điếm tuần, bến đò, đầm hồ, gò bãi, cửa ải, chợ búa. Uy đức của triều đình không thi hành được, dân chúng khổ sở vì sự quấy nhiễu hà khắc của chúng, mối hận thắm vào cốt tủy. Từ đấy lính với dân coi nhau như kẻ thù. Triều đình lại đặt ra đội phong vân để tuần phòng trong kinh kỳ, dò xét quân lính, hễ ai dám còn có thói cũ, rủ nhau tập hợp phá nhà lấy của thì lập tức bắt giải về triều xét xử.
	Ban cho Nguyễn Bằng tước hầu.
	Quản tiền ninh cơ đóng đồn ở Nghệ An là Nguyễn Chỉnh (Chỉnh người làng Đông Hải, huyện Chân Phúc) là con nhà hào phú, tuổi trẻ có tài thao lược, thi văn đỗ hương cống, thi võ lại đỗ, có tài làm thơ Nôm. Kết giao với Điển quận công và là gia thần của Việp quận công. Việp quận công cho Chỉnh cai quản tiền ninh cơ. Hai ngày sau, nghe được tin báo Chỉnh tránh nạn loạn quân, chạy về Chân phúc đem theo vợ con và quân nghĩa dũng hơn trăm người vượt biển chạy vào Quy Nhơn đầu hàng Tây Sơn. Nguyễn Nhạc thấy Chỉnh có tài thao lược, cho quản hữu quân. Chỉnh có ý báo thù cho Điển quận công, [bèn] bày kế cho Nhạc huấn luyện quân sĩ, thao diễn trận đồ, quân ngũ hiệu lệnh nghiêm túc, [do vậy] đánh đâu thắng đấy. Nguyễn Nhạc rất tin và nghe theo mưu kế của Chỉnh, Chỉnh bèn khuyên Nhạc sớm mưu lấy lại Thuận Hóa, chớ bỏ mất cơ hội, Nhạc nghe theo kế ấy.
	Hơn tháng sau, Trịnh Cán mất, bị giáng làm Cung quốc công, chúa sai bà chúa Chè trở về Thanh Hoa coi giữ lăng Tĩnh vương.
	Việc cho Bùi Huy Bích, Hồ Sĩ Đống làm tham tụng phủ liêu, Phan quận công Nguyễn Phan làm đề lĩnh tứ thành quân vụ sự, Đương thọ hầu Bùi Thế Toại làm trấn thủ Nghệ An là
	O
	do sự bầu cử của quân sĩ. (Bùi Huy Bích người ở làng Định Công, huyện Than Trì, là giòng dõi tiến sĩ Bùi Xương Trạch và Bùi Vĩnh, đỗ hoàng giáp, làm Thiêm sai phủ liêu, được thăng dần tới chức đốc đồng hành tham chính Nghệ An tước Hiệp trấn công. Hồ Sĩ Đống, người làng Hoàn Hậu, huyện Quỳnh Lưu là cháu năm đời của thượng thư Hồ Sĩ Dương, đỗ hoàng giáp, đi sứ Trung Quốc làm tham chính Hải Dương, đến khi ấy quyền chức tham tụng, tước Ban hải hầu Bùi Thế Toại là con của Đoan quận công Bùi Thế Đạt, đỗ tạo sĩ, lấy con gái đầu lòng của công chúa Ngọc Anh, từng quản Tiền ninh cơ lại làm Thiêm sai ngũ phủ, Thủ hiệu vệ tả thủy cơ. Vì bất hòa với công chúa, bị biếm, đến khi ấy quân sĩ bầu cử lên, mới có mệnh lệnh ấy).
	Giờ tỵ ngày 6, tháng 12, trời không mây không mưa, bỗng nổ một tiếng như tiếng súng, vang rền hơn một khắc.
	Quý mão, năm Cảnh Hưng 44 [1783].
	Cho Nguyễn Khản làm tham tụ phủ liêu, thượng thư bộ lại, tước Tán quận công, cai quản doanh Trung dũng.
	Giờ thìn, tháng giêng, núi Hùng Vương sụt hơn 20 trượng.
	Khi ấy, quân lính tam phủ không vừa lòng với chúa, lại âm mưu lập Hoàng thái tôn lên ngôi vua, tôn vua làm Thái thượng hoàng, bỏ chúa, đoạt quyền họ Trịnh. Quân tam phủ lấy cớ vào nội điện để bái tạ việc sắc phong,mật tâu xin lệnh chỉ của vua Lê. Việc bị phát giác, chúa ủy cho tạo sĩ Nguyễn Triêm (1) quản đội. Nhưng nhất đi bắt được 7 người thủ mưu. [Triều đình] bàn xét nếu đem giết hết e sẽ gây ra biến loạn, nếu
	(1) Nguyễn Triêm : người xã Phú Đa, huyện Tiên Phong, tỉnh
	Sơn Tây.
	không giết thì không lấy gì răn đe được, muốn trước tiên đem chém một hai tên gian ác đầu sỏ để dần dần ức chế tính kiêu ngạo [của chúng]. Lúc bấy giờ, trong triều đình có thượng thư bộ Lại Nguyễn Khản, quản Trung uy cơ Nguyễn Khuông mới được cất nhắc, vốn ghét quân sĩ không phục mình, đã viện nghị định của triều đình, chiếu theo luật : “Lén vào hoàng thành” xử tội chém chết để răn quân lính.
	Khản làm tư giảng cho chúa, Khuông là cậu chúa, người làng Thạch Hà, huyện Long Phúc. Vào năm Canh tý [1780], vì có liên can tới thế tử nên bị bắt giam. Đến khi chúa lên ngôi, được vọt lên ở vào địa vị quyền quý. Khản, Khuông đều không có tài năng danh vọng nhưng lại thích tự ý mình, xử sự thô bạo, người hiểu biết cho đó là nguy hiểm. Được sáu ngày,quân sĩ lại gây bạo loạn, họ gào thét xông thẳng vào phủ chúa tìm giết bọn Khản, Khuông. Khản trốn về trấn Sơn Tây, Khuông nấp mình trong phủ chúa. Mẹ chúa là Dương Thị bước ra phủ đường khóc kêu xin tha cho Khuông ; chúa lại cho nhiều tiền bạc để chuộc cho cậu, quân sĩ mới chịu giải tán, trở về đập phá nhà riêng của Khản, Khuông. Hôm sau [quân sĩ] lại đòi đem Nguyễn Triêm giết đi để hả giận riêng. Chúa không còn cách nào nữa, vời Triêm đến, lấy lời lẽ yên nước, yên nhà mà dụ bảo, lại cho dân một xã thờ cúng, ruộng thế nghiệp 30 mẫu, rồi sai Triêm ra để chịu chết.
	Khản cùng với em là Nguyễn Điền ở trấn Sơn Tây bí mật dâng tờ khải lên chúa xin mộ nghĩa sĩ tứ trấn để giết kiêu binh, dẹp hết thói kiêu căng [của chúng], Chúa nghe kế ấy, ban chiếu cho dân tứ trấn cùng nhau tụ tập làm lính, gặp người Thanh Nghệ là mắng nhiếc. [Như vậy] sớm muộn thế nào cuộc xô sát cũng bùng ra.
	Khi ấy huấn đạo Bùi Dương Lịch đi chơi ở Trường Yên trở về quê, có bài ký sự rằng :
	Sóc súy tiêu tao tuyết vũ phân,
	Nan tương thử ý vấn đông quân.
	Biên thành hà sách đoàn dân ngũ,
	Long miếu vô quyền thúc loạn quân.
	Lữ kế bách tiền tư bất mị,
	Ngoa ngôn thôi hậu thính như phần.
	Nam quy tự tín càn khôn khoát,
	Tùng Lĩnh, Nam Sơn đa bạch vân.
	Dịch nghĩa :
	Gió bắc thổi mưa rơi như tuyết trông cảnh tiêu điều.
	Khó đem ý ấy hỏi chúa xuân.
	Nơi biên thành có kế gì đoàn kết quân dân.
	Triều đình không còn quyền hành để kiềm chế loạn quân
	Mưu kế của kẻ kữ khách bức bách không sau ngủ được.
	Nghe lời ngoa truyền dục phía sau mà lòng như lửa đốt.
	Trở về nam tự tin trời đất rộng.
	Núi Tùng Lĩnh, núi Nam Sơn phủ nhiều mây trắng.
	Đoan Nam vương mưu cầu mọi kế sách, thấy có câu “Lê tồn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong” (vua Lê còn thì chúa Trịnh còn; vua Lê mất, chúa Trịnh cũng mất). Chúa lấy làm lo lắng.
	Ban sắc chỉ xuống cho các xứ mở khoa thi hương. Huyện lớn trước lấy 70 “cử tri”, [nay] lấy thêm thành 100; huyện nhỏ trước lấy 50 “cử tri”, nay lấy thêm thành 70. Hạng sảo thông , hương cống cũng lấy thêm.
	Ngày tháng 11 năm đó, khi đang thi, có một ngôi sao lớn rơi xuống hồ kinh thành, tiếng kêu to, mặt nước bóc khói, cá chết hết. Quan tư thiên tâu rằng sao hỏa rơi. Coi điềm đó đoán rằng : “Vận văn suy đồi, sĩ phu bị khuất nhục 30 năm”.
	Giáp thìn, năm Cảnh Hưng thứ 45 [1784].
	Quân lính phá doanh thự của Tán quận công (1).
	(1) Tán quận công : tức Nguyễn Khản.
	Khi đó quân lính kiêu căng lắm, hội họp bè đảng, vào nơi thượng điện, quỳ tâu bày công giúp hoàng tôn xin ban thưởng. Vua sai quan Hữu tư đề đạt việc đó sang phủ chúa để bình nghị ban thưởng. Tán quận công nói rằng : “Không chém thì không thể nghiêm chỉnh được”. [Bấy giờ] bắt được 5 tên đầu sỏ giao cho Viên lãnh hầu đem đi chém. Thế là quân lính liền phá dinh thự của Tán quận công và Viên lãnh hầu . Tán quận công lánh về Thái Nguyên, Viên lãnh hầu chạy lên Kinh Bắc. Quân sĩ liền vào phủ tâu trước mặt chúa, kể công, chúa giao cho quan chức Ngũ phủ bàn xét, ban thưởng đặt biệt. Tất cả quân sĩ trong ngoài, mỗi người được thưởng một đạo khám hợp, một đạo bách hợp để họ yên lòng.
	Cho Đại tướng Tạo sĩ Cơ đã về hưu trí ở hành cung Phú Xuân lại được ra lưu trấn. Đại tướng Cơ, phó tướng Thể nhận được bức thư giả của Nguyễn Nhạc xin nộp cống quy hàng. Khi đó quân sĩ kiêu căng lười biếng, ngày đêm không chú ý đề phòng. Tạo sĩ Cơ vốn không có tài phòng ngự địch. Lúc ấy, Ngũ phủ có việc về quyền quân lính, tiến sĩ Hồ Sĩ Đống từ hành cung trở về, nhiều lần tâu xin thay tướng khác. Gặp lúc Sĩ Đống mất, việc đó bèn thôi. Tạo Sĩ Cơ chuyên lấy việc dỗ dành mơn trớn làm điều nhân, không sửa sang võ bị. Tây Sơn bề ngoài giả bộ đầu hàng, nhưng vẫn tự lập làm Tây Sơn trưởng đặt niên hiệu từ lâu đã có ý đồ nhòm ngó biên cương.
	Mở khoa thi hội, cho Nguyễn Du (người Chương Đức) đỗ hoàng giáp và 11 người một người đỗ đồng tiến sĩ.
	Thượng thư trí sĩ Nguyễn Bá Lân mất (ông người Cổ Đô, Tiên Phong) (1).
	(1) Huyện Tiên Phong : nay nằn trong huyện Ba Vì, ngoại thành
	Hà Nội.
	Ất tỵ, năm Cảnh Hưng thứ 46 [1785].
	Thánh từ “Dịch” mất. Chúa sai Thùy Trung hầu làm Chính đổng lĩnh, Bằng Trung hầu làm phó đổng lĩnh, an táng Thánh từ, xây lăng ở Thanh Hóa.
	Bằng trung hầu được tiến cử từ trong quân ngũ coi quân Trung thắng 700 người. Khi về Thanh Hóa, không răn đe được quân sĩ, thả phóng ngựa và voi phá hủy ruộng dân. Dân đem việc đó tâu lên. Bằng trung thành hầu bị biếm trật, giáng xuống cho coi [một] tiểu đội.
	Tham đốc Ban quận công Hồ Sĩ Đống mất, ông là người ôn hòa, bình dị, thi đỗ hoàng giáp, vâng mệnh đi sứ có công. Khi Tĩnh vương còn sống, chưa được trọng dụng, nhưng lòng người đều kính phục đức vọng của ông. Đến thời Đoan vương, ông được thăng vọt lên chức Hành tham tụng. Đến năm Giáp thìn, vì có tang cha, ông xin về [chịu tang]. [Sau] chúa lại triệu vào, trao cho chức quan võ cai quản Tả uy cơ, lại được cử làm án sát đạo Quảng Nam, Thuận Hóa. Sau đó [triều đình] lại triệu về trao cho quyền chính sự trong phủ. Đến khi ông ốm, chúa thường sai người thăm hỏi và ban cho chức tham đốc, lại ban cho tước Ban quận công. Khi ông mất, được tặng làm thượng thư bộ Hành
	Quân lính các doanh cơ thuyền, đội ở kinh không ai là không thương sót. Ông Bùi Hành tham tụng có bài văn tế rằng :Bạn cũ là Bích nay nghe tin ông mất [trong lúc] sắp quay trở về Nghệ An, đem đến bó cỏ tươi(1) khóc tiễn ông : Kẻ sĩ đạ phu có văn học, có đức độ, có phẩm vọng như ông ít lắm. Tất cả những bậc trước tôi, sau tôi, bên tả, bên hữu
	Bính ngọ, năm Cảnh Hưng 47 [1786].
	Ngày mồng 1, tháng giêng nhật thực, mưa to, trời tối sầm.
	Trước đấy, lính Ngũ phủ có công tôn phò, chúa Trịnh đều ban sắc lệnh theo ý muốn của họ. Vì vậy họ ngày càng kiêu căng càn rỡ. Lúc này chỉ còn có thượng thư tham tụng tiến sĩ Bùi Huy Bích đúng đắn đứng lại trong triều đình, còn các người khác đều sợ bọn kiêu binh phá hại, bọn quân lính càng tung hoành hống hách, người các thôn xã ai cũng sợ hãi tránh mặt.
	Tháng 5, tại Phú Xuân, đại tướng Tạo Sĩ Cơ cho là vô sự, mặc sức dong chơi bày đặt ra hội hè phù phiếm xa xỉ, lập các đàn chay lớn, mở hội đàn tràng tụng niệm bảy ngày bảy đêm. Hội chưa xong thì Tây Sơn Nguyễn Nhạc cho em là Nguyễn Huệ làm nguyên soái, thân thần Nguyễn Chỉnh làm hữu quân, đem hết quân thủy bộ tiến đánh Thuận Hóa. Ngày 18, Huệ và Chỉnh dẫn quân ập đến, vây đánh mạnh cả bốn
	phía, Đại tướng Cơ, phó tướng Thể hoảng hốt ra trận, quân hai bên đánh nhau dữ dội, hai tướng bị phục kích, đều chết trận. Ngày 20 thành bị hãm. Hiếp mưu Nguyễn Trọng Đang (1) cũng tự sát. Toàn quân bị tiêu diệt.
	Khi ấy những người Thanh Nghệ bị thiếu đói, vào Phú Xuân kiếm ăn đều bị hại, thây chết đầy khe, Thuận Hóa, Quảng Nam đều thuộc về Tây Sơn.
	Ngày 24, tin từ biên giới báo về, đình thần bàn việc sai tướng đem quân vào cứu viện, bàn kế bảo vệ các trấn và canh giữ ven biển. Nội giám là Quyến được Đoan vương tin cẩn, xin cho con nuôi là Mãn làm thống lĩnh, đình thần bác đi bác lại (ba bốn lần) vẫn chưa quyết định. Quân sĩ quen thói kiêu căng, vốn sợ chinh chiến, đòi tiền đòi lương, chần chừ không tiến quân. Vì thế viện binh mãi không tới. Vả chăng xưa nay biên cương có điều nguy cấp, thì tuy không có việc gì xảy ra, cũng phải có tin báo ngay địch tình, [thế mà] cả tuần vẫn bặt tin tức. Trong kinh đô đã lo sợ xôn xao, bậc đại thần có người đem gia quyến ra ngoài để tính kế rút chạy. Do vậy tình hình đổ sụp không thể cứu vãn được nữa.
	Huấn đạo Bùi Dương Lịch đang ở kinh, thấy tình cảnh này có làm bài thơ rằng :
	Nam lai nhất kỵ địch trần phi.
	Quốc thế biên tình vị khả tri,
	Tuệ giới bất linh biên tướng cấp,
	Thái a ký đảo viện binh trì
	Thùy đầu Ban lão phong hầu bút,
	Bất kiến phùng quân thoái lỗ thi,
	Vô kế ưu thiên hoàn tự tiếu,
	Khu khu văn mặc quả hà vi.
	(1) Nguyễn Trọng Đang : người xã Trung Cần, huyện Thanh Chương, đỗ tiến sĩ khoa Kỷ Sửu [1769].
	Dịch nghĩa:
	Một con ngựa chạy trạm tung bụi từ phương nam phi tới
	Thế nước và tình hình nơi biên cương chưa biết thế nào
	Phật chùa không thiêng [nên] tướng [cầm quân] nơi biên
	thùy nguy cấp
	Gươn Thái A cầm ngược cán nên viện binh chậm trễ.
	Ai ném bút [tòng quân] được phong hầu như Ban lão (1).
	Không thấy thơ đuổi lui giặc của Phùng Quân (2)
	Không mưu kế nào mà lo trời [sụp] chỉ tự cười mình,
	Bo bo với sách vở thì làm được gì.
	Ngày 3 tháng 6, nhà trạm Nghệ An nhận được thư cụ thể về tình hình thất thủ Phú Xuân. Triều đình giữ kín không nói ra, nhưng lời ngoài đường sá phao đồn, lòng người dao động. Khi ấy gió đông nam thổi mạnh suốt ngày đêm không ngớt, “giặc Liêu” ở Hải Dương, “giặc Thục” ở Kinh Bắc tung hoành, Ở miền đông nam quân triều đình đi đánh nhiều lần không thắng, tình thế trong nước trống rỗng, lòng người không còn là chỗ trông cậy. Đình thần bàn bạc đều cho Thanh Hoa là nơi có lăng tẩm, lại hiểm trở có thể dựa được nên sớm xếp đặt giữ gìn phòng ngự. Nhưng chúa bị mê hoặc lời của Nguyễn Khản, chỉ chú ý tới trấn Sơn Tây, triều đình thảng thốt cũng không nghĩ đến đất căn bản, các trấn tướng ít, quân yếu lại kiêu căng, không thể dùng được. Việc nước hỏng cả.
	Khi đấy trấn Nghệ An đương khảo hạch học trò, mới được kỳ đầu, thì nghe Nguyễn Chỉnh dẫn quân Tây Sơn từ đông nam tới, đánh úp doanh Phú Xuân, cả xứ Nghệ An sợ hãi. Quan ở trấn nhân đấy đình việc khảo hạch.
	Nguyễn Chỉnh nói với Nguyễn Huệ rằng : “Việc binh quý ở chỗ thần tốc, cái thế mạnh như chẻ tre không nên để lỡ” Huệ cho ý đó là phải, bèn dẫn quân thủy trên một trăm thuyền theo chiều gió vào đánh phá thành Thăng Long. Thuyền đến cửa Hội [thuộc Nghệ An], trấn thủ là Bùi Thế Toại bỏ trấn chạy, thuyền đi như vào nơi không người. Quân đi đến đâu như gió lướt đến đó, không ai dám chống cự. Nguyễn Tiến Phúc tiến quân theo đường bộ, tự xưng hoàng đế, nêu niên hiệu là năm “Thái đức thứ 9”. Treo bài hịch để phỉnh lừa thiên hạ. Lời hịch rằng : “Sinh dân phải nuôi dân làm trước. vậy hoàng thiên dựng đấng quân sư, gặp loạn đành dẹp loạn mới xong, ấy vương giả có phen binh cách. Hội thuận ứng thế đừng được chửa; việc chinh tru lòng khá muốn ru. Đây cấu khí trời Nam, vốn dòng dõi họ Nguyễn.Nhờ lộc nước phải lo việc nước, đòi phen Trương tử giả ơn Hàn (1), ăn cơm vua nên nhớ nghĩa vua, chi để Tào Man nhòm vạc Hán (2). Giận quốc phó ra dòng bội thương, nên Tây Sơn xướng nghĩa cần vương. Trước là ngăn cột đá giữ dòng, kẻo đảng nghịch đặt mưu ngấp nghé, sau là tưới mưa dầm khi hạn, kẻo cùng dân sa chốn lầm than. Ví lòng trời còn nề nếp Phú Xuân, ắt dấu cũ lại cơ đồ Hữu Hạ(3). Nào biết tộ đời có bảy(4), giặc họ Trương toan phiến biến mười tuần,; bỗng xui thế nước nên ba, tôi nhà Hạ phải thu hồi hai nước(5), Thế bạng duật (6) đang
	(1) Trương tử : tức Trương Lương bề tôi nước Hàn, vì vua Hàn mà diệt Tần và Sở.
	còn đối mặt, thói (1) đường lang (2) sao khéo lắng tai. Ngoài mượn lời cứu viện làm danh, dân kinh loạn (3) ngỡ binh điếu phạt, trong cưu chư (4) thừa nguy để dạn, chốn thừa bình nên nỗi lưu li. Cung đài thành quách phá lâng lâng, súng ống thuyền bè thu thảy thảy. Cơn gấp khúc chẳng thương lòng ngoại tộc, đã cùng rừng đuổi thú thời thôi, dấu dưỡi rồng còn nhớ đức tiên quân, lại khoét lỗ bừa sâu sao nử ? So chữ bạo, lửa nồng quá Hạng (5), dò lòng người, nước chảy về lưu (6), Chúng điêu tàn mong cờ nghĩa vể đầu, khiến quân số một ngày một thịnh, dân cơ cận cảm lòng nhân ngóng cổ, nên binh uy càng tháng càng thêm. Quảng Nam đã quét sạch bụi nhơ; Thuận Hóa lại đem về bờ cõi. Nam một giải tăm kình phẳng lặng, cơ thái bình đứng đợi đã gần, bắc mấy thành chằm nhạn (7) chưa yên, bề cứu viện ngồi xem sao tiện? Cảm công đức vua Lê dám phụ; lộng quyền hành họ Trịnh khó nghe (8). Ngôi hoàng đế đặt không, há nước thấp (9) lung lao lấy trịch
	tội Hoàng trừ (1) chẳng có mang lòng riêng thêu dệt vào hình Hiệu Đoan vương(2) càng tỏ dạ vô quân; mưu thoán vị lại cưu lòng bội phụ (3). Trưởng cung(4) vốn xưa nay là đích, quyền cha trao bội bạc sao đành? Điện đô(5) tuy bé mọn nhưng anh, mệnh cha lập tranh khi sao phải. Tai chẳng đoái tới lời cố mệnh, mặt nào trông vào chốn tử cung?(6). Khiến một đàn con trẻ đàn bà(7), đem chữ hiếu nỡ gieo xuống đất, để những kẻ tôi ngay người thẳng, tiếng kêu oan đã động đến trời ! Ví tôn phù ủng bách chẳng mưu mình; thì sắc lệnh ngân tiền sao đãi nó. Gươm ngược cán (8) trên đem xuống đưới, nghĩa lý nào còn trời đất dung? Lưới đứt giềng quân đuổi được quan, chính sự ấy xưa nay cũng lạ! Vì phế lập muốn mình có ích, để khuynh nguy làm nước phải lo. Vả bấy nay thần nịnh chúa hôn, mở bình trị lòng trời hẳn muốn; lại gặp hội binh kiêu dân oán, sửa mối riềng tài cả phải ra. Chước vạn toàn đà tạc đá Hoành Sơn, binh tứ khắc lại trương buồm Bắc Hải (9). Sang sông Mạnh (10) phất cờ Chu Vũ (11), ra tay sửa chính dẹp tà, vào đất Quan (12) thét ngựa
	(1) Hoàng trừ : tức thái tử Lê Duy Vĩ. Ở đây nói về việc thái tử Lê Duy Vĩ bị Trịnh Sâm vu tội thông dâm, bắt thắt cổ tự tử.
	(2) Đoan vương : chỉ Trịnh Tông.
	(3)Trịnh Tông làm trái lời di chúc của cha (Trịnh Sâm), cướp ngôi của em là Trịnh Cán.
	(4) Chỉ Trịnh Cán. Cán tuy là con thứ nhưng được Trịnh Sâm lập làm con trưởng.
	(5) Hiệu của Trịnh Cán.
	(6) Tử cung :Quan tài. Trịnh Sâm chết còn quàn trong phủ, đã xảy việc tranh ngôi giữ Trịnh Tông và Trịnh Cán.
	(7) Chỉ Đặng Thị Huệ.
	(8) Ý nói quyền hành trong tau loạn thần.
	(9) Chỉ quân đội đánh đâu được đấy.
	(10) Sông Mạnh : nơi vua nhà Chu họp chư hầu đánh vua Trụ.
	(11) Vũ vương nhà Chu.
	(12) Đất Quan : tức đất Quang Trung, nơi Hán Cao Tổ đánh Tần.
	Hán Hoàng (1) quyết chí lấy nhân đổi bạo. Sắp sửa vốn nguyền lòng thực, vỗ về phải ngỏ lời ngay. Chữ “hướng minh” phải mượn ai suy, thương sĩ nữ huyền hoàng(2) là thế; máy “trợ thuận” hẳn nhiều kẻ biết, Tần lại dân ngưu tửu nữa ta (3) (4). Ai biết suy lẽ phải, quyết một lòng “Hạ chúng hề tô (5); ta chi phụ dân lành, ắt bồn chữ thu hào vô phạm. Thói bội bạn chớ quen như trước; phúc thái bình đều hưởng về sau. Nước triều đông ví chẳng thuận lòng, lại cự cưỡng dám giơ tay chắn; lửa cháy, đá nhỡ hòa lầm ngọc, dù hiền ngu khôn lọt lưới trời. Ỏn với uy ngỏ cáo lời hằng; thuận hay nghịch mặc lòng ai quyết”.
	Ngày 24, tháng 6, thuyền “ngụy” xông thẳng vào vây hãm trấn Sơn Nam. Chúa triệu Thạc quận công Phùng Cơ, người Vân Cốc, trấn Sơn Tây vào hộ vệ.
	Ngày 25, chúa ra ngoài Tây Long, lên lầu Ngũ Long xem quân đội. Quân hộ vệ rất nghiêm.
	Chính thần Trương Đăng Quỹ (6) và Lý Trần Quán (7) (người Vân Canh) đều xin về quê chiêu tập quân cần vương. Quan quân sĩ thứ dân trong thành chạy ra khỏi thành đầy đường.
	(1) Hán Cao Tổ.
	(2) Huyền hoàng : tức lụa đen, lụa vàng. Khi Vũ Vương nhà Chu đánh vua Trụ, sĩ nữ nhà Thương đem lụa đen lụa vàng ra đón quân đội nhà vua.
	(3)Khi Hán Cao Tổ đánh Tần, dân nhà Tần đem trâu, rược khao quân đội nhà vua.
	(4) Theo Quốc âm phú còn có câu : “Tuy rằng uy đãng định vốn nhơn nhơn, song cơ dạ nỗi hằng hoài đau đáu”
	(5) Hạ chúng hề tô, Kinh thư có câu : “Hề ngã hậu, hậu lai kỳ tô” (đợi vua ta, vua ta đến cứu sống ta). Ý muốn nói nghĩa sỹ đem lòng cứu vớt dân khỏi lầm than.
	Ngày 26, quân Tây Sơn đến bến Thúy Ái, huyện Thanh Trì; quản cơ Tiền trạch là Ngô hầu (1) tử trận. Quân Đinh Tích Nhưỡng (2) hơi núng, quan quân thua trận.
	Đoan Nam vương chạy về trấn Sơn Tây, kinh thành thất thủ.
	Lính thua trận túm tụm hàng trăm nghìn đám, tay cầm gương giáo, trông thấy mấy trẻ chăn trâu chạy đến, hốt hoảng không biết làm thế nào, vứt hết đồ đạt bỏ chạy. Đến làng bên, gặp người đi đường cùng nhau cướp đoạt. Đường xá vắng tanh.
	Nguyễn Chỉnh nghe lời xưa có câu : “Hổ tự tây sơn xuất, long tòng đông hải lai” (nghĩa là : hổ từ núi phía tây ra, rồng từ biển đông đến”. Chỉnh người Đông Hải lấy làm đắc chí.
	Đêm ấy Bùi Dương Lịch tránh loạn ở thôn Phùng Quang, huyện Từ Liêm, mộng thấy một người đọc một bài thơ. Câu đầu là :
	Kiềm châu nhất đán khuếch thiên thanh (Kiềm Châu một buổi sáng bỗng nhiên trong), hỏi về đất Kiềm Châu thì nói : “Đến ngày nào nước Kiềm Châu trong, phẳng lặng như ao, sẽ sinh ra bậc thánh nhân). Câu thứ tư : “Đồng thỉ tứ phương
	. . . . . .
	(6) Trương Đăng Quỹ : người xã Thanh Nê, huyện Chân Định, tỉnh Thái Bình. Ở đây chép xin về quê chiêu tập quân cần vương. Có lẽ như vậy không đúng.Sự việc này sáchHoàng Lê nhất thống chí chép Nguyễn Noãn người Vân Điềm, còn Trưởng Đăng Quỹ xin về quê mộ quân mưu giúp Chiêu Thống khôi phục nhà Lê sau khi bịTây Sơn đánh bại cùng với 10 vạn quân xâm lược Mãn Thanh.
	(7) Lý Trần Quán : người xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội, đỗ tiến sĩ khoa Bính tuất [1766].
	(1) Ngô hầu : tức Ngô Cảnh Hoàn.
	(2) Đinh Tích Nhưỡng : người xã Hàm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Hưng.
	bảo quốc chinh” (tên đỏ nay đương bảo vệ việc chinh phạt trong nước). Câu thứ bảy : “Kiếm Hoành ma đảo tương hà nhập” (đặt ngang kiếm mài ngược sẽ dùng vào đâu). Ngoài ra không nhớ nữa. Nhân đấy có bài thơ rằng :
	Phân loạn thời nhân tối khả thương,
	Chiêu thê Hà Liễu, mộ Phùng Quang.
	Phong hàm chiến hưởng suy thanh bạo,
	Thử đái binh phong diễm khí hoàng.
	Kỷ ẩn thập niên, nho trách trọng,
	Phần du thiên lý khách hoài mang.
	Thùy nhân báo đắc Kiềm Châu cú,
	Tằng thục nhân gian kỷ độ lương.
	Dịch nghĩa :
	Người trong thời buổi rối ren rất đáng thương,
	Sớm nương Hà Liễu, tối Phùng Quang.
	Gió lẫn tiếng chiến trận, thổi dữ dội,
	Nắng theo lửa binh đao, hơi hừng hực.
	Mười năm đèn sách trách nhiệm nhà nho nặng,
	Quê hương xa nghìn dặm, lòng người khách nhớ mong
	Ai người đáp được câu thơ “Kiềm Châu”
	Từng nấu chín mấy nồi kê (1) trên đời này.
	Trận Thúy Ái, Ngô hầu không trở về nữa. Vợ là Thị Huấn đến nơi chiến địa, phát tang và lập đàn cúng tế, khóc than hết sức ai oán, rồi tự gieo mình xuống sông tự (vẫn) tử. Người đời sau có thơ viếng rằng :
	Phụ tử ư phụ thần tử quốc,
	Ngọc tinh ưng hữu thánh triều dương
	Theo chồng đến lúc chết thề không sai lòng,
	Những người đàn bàn nghĩa liệt xưa nay mấy ai
	sánh kịp,
	Chiến trận trên sôngnhị làm rơi giọt lệ cương thường,
	Sóng gió bến Thúy Ái (2) giữa trọn tấm thân tiến nghĩa.
	Khúc sông có khí sắc đã kích lệ được những kẻ ô trọc
	trong một thời.
	Cái chết đó phơi trong dòng nước muôn thủa, không
	bụi trần
	Thương thay triều đại hơn 300 năm ấy,
	[Giữ được] đạo trời, đạo người chỉ là một người đàn bà.
	Trước đây quân Tây Sơn đến Vị Hoàng (3). Hữu quân Nguyễn Chỉnh là người Nghệ An, người cả nước đều biết, có
	
	
	người ngầm đến yết kiến, Chỉnh thường nói là phù Lê diệt Trịnh. Khi ấy chính quyền của nhà vua không còn kỷ cương gì nữa. [Triều đình] hoang manh không biết trốn tránh vào đâu nghe được tin này, bèn đóng cửa khoanh tay mà thôi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Chỉnh dẫn quân vào thành, phá tan phủ chúa, triệt hạ lầu Tây Sơn, rồi sau đó vào điện yết kiến [vua Lê], tâu bày ý phù lập chính thống, rồi triệu các quan văn võ vào chầu, mở kho Thạch Viên lấy của cải [phát cho dân] trong kinh kỳ. Phàm bố cáo [các việc] trong nước đều dùng ấn “ngự tiền chi bảo”(1). Duy quân lệnh của Tây Sơn thì dùng riêng ấn “Phụng thiên phạt tội” (2). Nhà cửa trong kinh thành có cái nào còn sót lại thì viết chữ “Nội điện gia thần” (3) hoặc “Hữu quân gia thuộc” ở ngoài cánh cửa để đề phòng khỏi bị cướp bóc. Quân lệnh của Tây Sơn nghiêm ngặt không ai được tơ hào một tý gì [của dân], nhưng phá sạch cung khuyết họ Trịnh, lấy hết của cải trong kho. Đoan vương chạy đến [làng] Hạ Lôi thuộc Văn Lãng. Trần Quán (4) sai học trò của mình người làng Vân Điềm đến đón. Quân Tây Sơn đuổi kịp. Dân có kẻ tên là Tuần Trang phản chúa, người Vân Điềm biết sự tình không thể làm gì được, tranh nhau với Tuần Trang, bức chúa dâng cho Tây Sơn để lấy công.
	Trần Quán nói : “Ý thần vốn muốn đón chúa, không ngờ trở thành hại chúa”, liền tự mổ bụng (4) trước mặt chúa để tỏ lòng trung thành, Chúa cũng tự vẫn chết.Quân Tây Sơn chở thi hài chúa về.
	Ngày mồng hai, sai cháu vua là Duy Duệ trông nom việc tang, đem chôn cất ở Dịch Vọng. Từ đó họ Trịnh đều lẩn trốn. (Khi ấy chúa sai Trần Quán giữ chức Phụng sai tuyên úy. Người em là Trần Dự trẻ tuổi đỗ tiến sĩ, anh em cùng làm quan trong triều).
	Tục phương Nam gọi lính là “cha”. Người trong nước đều tôn kính “cha”. Bùi Dương Lịch từ thôn Phùng Quang vào thành, có thơ ký sự rằng :
	Thành ngoại thành trung hãi kiến văn,
	Ngôn thù, phục dị nhất ban tân.
	Khi thiên, thử bối thành vô sỉ,
	Hô phụ y thùy mạn tố thân.
	Thiên cổ y quan thành thổ tử,
	Bát vương miếu hiệu tại phong trần.
	Càn khôn cử mục sơn hà dị,
	Bất kiến tân đình sái lệ nhân.
	Dịch nghĩa:
	Người trong thành, ngoài thành khi nghe, khi thấy đều
	kinh hãi,
	Nói năng, ăn mặc hoàn toàn mới lạ.
	“Bọn ấy” dối trời thực không thấy nhục,
	Ai gọi là cha để dần làm thân [với họ].
	Nơi áo mũ ngàn xưa thành ra cỏ rác,
	Miếu hiệu tám đời chúa trong làn gió bụi,
	Đưa mắt nhìn trời đất non sông biến đổi,
	Không thấy người rơi lệ ở Tân Đình.
	Khi đó [quân Tây Sơn] gọi quan là tôn ông, gọi lính là “cha”.
	Nguyễn Nhạc thấy em là Nguyễn Huệ đóng lâu ở Thăng Long, lo rằng quân đơn độc vào nơi đất khách, sợ có biến cố
	khác; lại dẫn hơn vạn quân bộ và một trăm thớt voi tiến thẳng ra Thăng Long để tiếp ứng. Vua [Lê] ra ngoài thành đón tiếp, làm nghi lễ hai nước đón tiếp nhau. Nhạc cũng nói một niềm tôn phò nhà Lê, xin kết làm thông gia để giữ tình hòa thân.
	Tháng 7, vua Lê tấn phong Nguyễn Huệ làm Đại nguyên soái phụ quốc chính, gả công chúa Ngọc Hân. Vua ốm từ lâu, đến đây bệnh tình nguy kịch. Ngày 17, mưa to gió lớn suốt đêm, trong thành nước ngập một thước. Hôm sau vua mất, lo liệu việc khâm liệm năm ngày thì xong. Ngày 25 [triều đình] rước quan tài xuống thuyền đưa về Thanh Hoa, táng ở lăng Bàn Thạch, dâng miếu hiệu là Hiển tông Vĩnh Hoàng đế.
	Hoàng Thái tôn Duy Khiêm (1) lên ngôi, đổi tên là Tư Khiêm, đại xá, đặt năm sau là năm Chiêu Thống thứ nhất.
	Ban dụ rằng : May nhờ được vương thượng quý quốc đặc sai Đại nguyên soái phụ chính thượng công đem binh từ xa đến, nói rõ công tôn phò họ Lê. Nay bố cáo cho thiên hạ [đều biết] :
	Tháng 8, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ dẫn quân lính và voi trở về nam. Khi đó của cải trong kho tàng đều bị quân Tây Sơn thu hết không sót một mảnh đồng, một tấc sắt, cùng mọi thứ chất đầy xe chở về nam.
	Cho Hữu quân Nguyễn Chỉnh giữ Nghệ An để phò giúp Chiêu Thống.
	Khi ấy, từ Thanh Hoa trở ra, vua Chiêu Thống đã sai quan trấn giữ, chỉnh đốn kỷ cương của triều đình.
	Quân Nguyễn Nhạc đóng ở hành cung Nghệ An. Nguyễn Huệ từ lâu đã nghe tiếng La Sơn tiên sinh, sai hai viên
	quan Đại tư đồ, Đại tư mã đến La Sơn đón tiên sinh Nguyễn Thiếp. Huệ đối đãi theo nghi lễ bậc thầy. [Huệ] hỏi rằng : “ Hiện nay, thiên hạ bị chia cắt, đến bao giờ thì bình định được?” [Nguyễn Thiếp] thưa rằng : “Trong nước có loạn lớn, thiếu bậc anh hùng. Người có thể bình định được phi tướng quân thì còn ai nữa?”. Huệ im lặng, sai người đưa tiên sinh về nhà (1).
	Tây Sơn danh nghĩa nói là tôn phù nhà Lê, nhưng vãn chia quân đóng đồn giữ đất Thanh Nghệ, thực ra là kế lấy dần nhà Lê.
	Từ đó các bề tôi cũ nhà Lê đều bỏ đi ẩn náu nơi rừng nội, tụ tập binh lính khởi nghĩa, cùng lo việc nước. Khi đó có người ở Đặng Điền, huyện Chân Lộc là Phạm Vỉ Khiêm đem hơn trăm đồ đệ đến Thanh Chương, Cát Ngạn truyền hịch, [khắp] quận huyện đều kể tội Nguyễn Chỉnh, xướng nghĩa cần vương. Quân vừa tụ tập thì Vỉ Khiêm ốm chết. Lại có người ở Đồng Môn, Thạch Hà là Nguyễn Tiến, cùng với các bậc kiệt biệt trong những người thổ hào nhiều lần mai phục bên đường chặn giết quân Tây Sơn. Tiến dũng cảm hơn người, quân Tây Sơn sợ [Tiến] như hổ. Sau Tiến bị chết trận.
	Chỉnh trở về chiếm cứ Nghệ An, điểm dân bắt lính, liệu tính các nhà giàu [đóng góp] lương thực, lấy danh nghĩa giúp vua Lê khởi sự. Thổ hào nhiều người hưởng ứng. Thế của Chỉnh ngày càng mạnh.
	Nguyễn Nhạc đem quân trở về thành Quy Nhơn, cho người em thứ hai là Đông định vương, giữ mặt nam, người em thứ 3 là Nguyễn Huệ làm Bắc bình vương đóng ở Thuận Hóa.
	(1) Theo La Sơn phu tử của Hoàng Xuân Hãn thì lần mời La Sơn phu tử lần thứ nhất, Nguyễn Huệ sai một quan bộ Binh, một quan bộ Hộ mang vàng, lụa đến núi Thiên Phận mời Nguyễn Thiếp, Nguyễn Thiếp từ chối không xuống núi.
	Tháng 9, bề tôi cũ nhà Lê, trấn thủ Nghệ An là Bùi Thế Toại khởi binh ở Vân Trục, [huyện] Đông Thành. [tỉnh Nghệ An] chống lại Nguyễn Chỉnh. Toại dựa vào địa thế , xây đắp lũy tự vệ. Chỉnh đem bọn tướng hiệu Lẻ, Thái Đồ Tuyển, đến đánh tan quân của Toại (Lẻ là cháu xa dời của Thái Nguyên quốc công) Đồ Tuyển người Vạn Phần.
	Ngày 21, tháng ấy, mưa to gió lớn, giờ thìn sấm sét nổ rền như tiếng súng đại bác.
	Tháng 10, Nguyễn Chỉnh sai đồ đảng là Nguyễn Như Thái (1) người Nghệ An làm trấn thủ Nghệ An, hương cống là Lê Hằng (người Nôn Hồ) làm trấn thủ Thanh Hoa. Chỉnh lại kéo quân ra Thanh Hoa. Vua Lê không tin, sai tướng chống cự, [Còn sai] làm bài hịch bằng quốc âm kể tội lỗi của Chỉnh. Đại lược có câu : “Chu thiên vương ai chẳng tôn Chu, cứ chi rợ Tây Sơn mượn tiếng, Hán quốc tặc chắc nào vì Hán,cũng bởi tù Đông Hải lắp vây”. Chỉnh dò hỏi bài hịch đó do ký lục thi đỗ hương cống người xứ đó làm ra. [Chỉnh] cho người vời đến khiển trách rồi đem giết.
	Lưu thủ trấn Thanh Hoa là Mãn quận công (2) đánh nhau với Chỉnh ở Bãi Hào bị thua rồi chết.
	Khi ấy, lính bảo vệ ở kinh đô không nhiều, chính sự tốt đẹp chưa được thi hành. Dân bốn phương nổi lên như ong, tiếng súng tiếng trống suốt ngày đem đều nghe thấy.
	Cựu phò mã người Gia Lâm là Trương Tuân (3), Thiêm đô ngự sử người Lạc Đạo là Trương trọng Tế (4) đem dân
	(1) Nguyễn Như Thái : người Thượng Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ Tĩnh, là dòng dõi Cương quốc công Nguyễn Xí.
	(2) Tức Lê Trung Nghĩa là hoạn quan, người xã An Hoạch, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
	(3) Trương Tuân : người xã Như Kinh, huyện Gia Lâm ngoại thành Hà Nội
	(4) Trương Trọng Tế : còn có tên là Dương Trọng Khiêm, người Xã Lạc Đào, huyện Gia Lâm, đỗ tiến sĩ khoa giáp tuất [1754].
	Thuận An thuộc Kinh Bắc đón chú của Đoan vương là Trịnh Lệ vào thành lập lên làm chúa. Vua Lê sai vời bọn Tuân, Trọng Tế nói điều bất kính với sứ giả, vua ra lệnh đem giết, các đình thần tha thiết can, mới thôi. [Trịnh] Lệ trong lòng sợ hãi, không yên, đúng lúc ấy, con trưởng của Toàn vương là Trịnh Bồng từ Sơn Tây về ở làng Nhân Mục, Trọng Tế đem dân Thuận An ra chống cự không thắng được, bèn đem [Trịnh] Lệ vượt sông sang phía Bắc.
	Quận Nhưỡng người Hàm Giang ở Hải Dương là Đinh Tích Nhưỡng cũng họp bè đảng, đóng ở Hà Bắc xem sự việc diễn biến, nghe tin Trịnh Bồng đến, bèn hội họp với Thạc quận công tôn Bồng lên làm chúa. [Đồng thời] tấu xin đem quân vào bảo vệ. Vua [Lê] đồng ý. Bồng vào bái yết, được vua Lê phong làm Tiết chế thủy bộ chư quân Bình chương quân quốc trọng sự Thái úy Côn quốc công. Bồng đã nhận mệnh lệnh [Đinh] Tích Nhưỡng muốn viện việc cũ ra để cầu công lớn, đem liêu thuộc vào xin vua Lê phong vương cho Bồng. Vua không nghe, Tích Nhưỡng bèn dàn bày quân, bao vây cửa cung điện, đặt súng, tuốt gươm. [Tích Nhưỡng] vào sân điện Vạn Thọ, quỳ phục xuống kiên quyết xin [phong vương cho Bồng] Vua vẫn không nghe. Các vị đại thần trong hàng tôn thất sợ sinh biến, khóc lóc xin vua. Vua miễn cưỡng nghe theo.
	Ngày 20, sách phong Trịnh Bồng làm nguyên soái phụ quốc chính Yến đô vương. Tích Nhưỡng tự phong làm chức Bình chương sự kiêm Đồng tham tụng, làm quan ngự trong cả nội điện và phủ chúa.
	[Trịnh] Bồng vốn nhu nhược, thiếu tính quyết đoán. Đối với bề dưới thì bẽn lẽn, chính sự đều ở Tích Nhưỡng ra. Các bề tôi thì so kè chức vị hơn kém, không lo việc nước, chèn ép lẫn nhau, kẻ trong người ngoài dòm ngó nhau. Bọn thủ hạ giữ ban ngày cướp bóc nhân dân ven kinh thành không ai kiềm chế nổi.
	Tháng 11, Nguyễn Chỉnh đem quân [hai xứ] Thanh Nghệ vào bảo vệ nhà Vua. Tích Nhưỡng, Hoàng Phùng Cơ biết Trịnh Bồng không đáng phò giúp, nên Nhưỡng về Hải Dương, bị thổ hào Hải Dương uy hiếp, [Nhưỡng] không nổi lên được. Phùng Cơ cũng bỏ về Sơn Tây, Trịnh Bồng tả hữu không người giúp đỡ bèn sang sông chạy về phía bắc. Cơ đem quân đánh [Chỉnh], bị giết. Bồng, Nhưỡng đều bị Tây Sơn giết O
	Chỉnh vào kinh thành, dàn quân trên bãi cát, vua ngự lên lầu Tây Long nhận triều yết, mọi việc trong nước [vua] đều hỏi [Chỉnh] và thăng [cho Chỉnh] chức Bình chương quân quốc trọng sự, Đại tư đồ tước Bằng công. Phàm nhữngviệc phong tước, thưởng công, sắp đặt công việc, phần nhiều theo lời xin của Chỉnh. Bọn cầu cạnh chạy vạy, bám theo hàng đàn.
	Vua lên ngôi từ lúc còn trẻ [lại] đang buổi khó khăn, uy đức chưa có bao nhiêu. Chỉnh chuyên quyền đắc ý sinh kiêu căng, không thu dụng được nhân tài tứ trấn để cùng giúp việc nước. Chấp sự Lê Trọng Phiên chỉ e dè nhìn bên nọ, ngó bên kia, không dám quyết đoán. Riêng gia thuộc của Lê [Trọng Phiên] thì muốn sao làm vậy, Vì thế lòng người thất vọng lại cùng nhau phiến động, mượn tiếng đánh họ Lê, khôi phục họ Trịnh, lập đồn tụ quân, bốn phương náo động. Đến khi các trấn tạm yên thì căn bản đã lung lay trước.
	Khi ấy, Chỉnh thấy lính mới tuyển vào bảo vệ phần nhiều chưa hiểu chiến trận, nên giải tán cho về làng, rồi theo thể lệ trước, triệu các lính cũ trở lại hàng ngũ. Nhưng bọn lính cũ quen thói kiêu căng, lười biếng, sợ chiến trận, dễ bỏ chạy, người có hiểu biết cho rằng binh cơ rõ ràng không mạnh, thế nước phải suy yếu.
	Tháng 12, Nguyễn Chỉnh ở Thăng Long chuyên nắm chính sự, mượn danh nhà vua, sai khiến mọi người, trưng tập
	hết quân trong nước lập lại các doanh vệ, chia đồn trấn giữ đặt quan chế, thay đổi luật lệ, cho bè đảng là Nguyễn Thái, Hoàng Tuyển làm tướng, chuyên sai đi đánh dẹp. Tây Sơn rất nghi ngờ. Chỉnh không tôn trọng đạo Phật, thu hết tượng Phật [bằng đồng], chuông đồng ở trong chùa, quán phá ra đúc tiền.
	Năm đó, quan trấn thủ của nhà Lê người địa phương là phò mã của chúa Trịnh, người Tiên Lý, Đông Thành tên là Nha Ca Nao, vì là con nhà thế phiệt được làm quan, nói năng hoạt bát, giỏi văn chương, nhưng không có thực dụng. Khi quân Tây Sơn đến, đương trấn thủ ở Vĩnh Doanh (1) bỏ chạy lên Đô Lương (2). [rồi lại] về Đông Thành. Khi Hữu quân lưu lại ở Nghệ An, Nao tập hợp quân chống lại không được bèn bỏ trốn lên Kinh Bắc sau về Nam quan.
	Xuất Đế, vua là Hoàng Thái tôn, lên nối ngôi vào lúc thế nước khó khăn, binh lực suy yếu, không thu phục được non sông, đến nổi phải chạy ra ngoài, ở nhờ đất Bắc (3), cho niên hiệu là Xuất Đế. Kẻ hiếu sự tán hai chữ Chiêu Thống rằng : “Nhật bàng đao thượng khẩu, thái thằng hệ nhị huynh” (nghĩa là chữ Chiêu 55* và chữ Thống 56*). Sau vua chạy sang Bắc quốc, Nguyễn Chỉnh bị giết , đều đúng như lời nói ấy
	Đinh mùi, năm Chiêu Thống thứ 1 [1787].
	Mùa xuân, tháng 3, [vua] xuống chiếu cất nhắc những người hiền tài ngay thẳng dám nói, dám can cho vào thi đình làm bài đối sách, cho bọn Trần Bá Lãm (4) hai người đỗ chế khoa xuất thân.
	Tây Sơn sai bầy tôi Nguyễn Đĩnh ra Thanh Hoa, Nguyễn Duệ ra Nghệ An, hổ tướng Đức ra Diễn Châu, để làm Trấn thủ. Duệ đóng đồn ở đất Thiên Lộc, thu tre, nứa, cồng, đất, củ nâu, dân bị phiền nhiễu trăm bề [Duệ] còn sai viên quan khám dụng cụ đo lường của nhà giàu. Viên quan đến đình Vũ Liệt viết thẻ bài, báo cho các tổng đến kê khai nhà giàu, mọi người rung sợ. (Khi ấy, Tây Sơn cho quân mặc áo màu phần nhiều là màu đỏ tía, trên đỉnh nón, mũ đính lông chiên đỏ, lại thường mặc áo gấm màu. Binh khí của họ thường dùng hỏa tiễn, hỏa sào buộc trên đầu ngọn giáo, gọi là hỏa hổ. Khi ấy, ai thấy hỏa hổ và lông chiên đỏ cũng đều sợ hãi bỏ chạy)
	Ngày mồng 1, tháng 5, nhật thực, ban ngày trời tối om, các ngôi sao hiện ra. Dân ở ngoài đồng không ai là không kinh sợ bỏ chạy. (Lời bình rằng : Mặt trời phần nhiều khi mới mọc thì nhật thực. Nhưng lần này nhật thực vào lúc buổi chiều tà, đó là vì nhà Lê [làm vua] đã lâu ngày sẽ mất).
	Tháng 7, bốn trấn xắp yên, duy Đông Quan (1) chưa hạ được. [vua] sai Hoàng nhị đệ là Điền quận công (2) đến Sơn Nam đốc chiến, lấy Bùi Dương Lịch làm Nội hàn lâm viện cung phụng sứ tham dự việc quân, ủy cho giám sát đạo quân thủy của Nguyễn Trọng Khang. Ngày 30 Trọng Khanh ngầm vào luỹ giặc, nổ súng đánh, [giặc] thua chạy, bèn dẹp yên được. Tin thắng trận báo về, [vua] ban chỉ cho Bùi Dương Lịch làm Xuất nạp tùy bình chương sảnh sự, sau bộ lại, lại thăng bổ Thái bộc tự thừa, thự công bộ, [làm] công thần ty viên ngoại lang.
	Tháng 10 ngày mồng 5 [vua] ban chỉ cho Bùi Dương Lịch cùng với Nguyễn Du, Hàn lâm viện hiệu lý người Văn Sá (3) biên soan hộ tịch, kiêm giám phù bảo ấn trong nội điện.
	Khi ấy, Nghệ An bị Tây Sơn chiếm cứ, người đến thi ít nhất. Cống sĩ các trấn có 1.212 người. Ngày 5, tháng 11, bộ Lễ treo bảng đỗ : trúng cách 14 người Bùi Dương Lịch người An Toàn, thuộc La Sơn đỗ thứ nhất, Phan Bảo Định (1) đỗ thứ hai. Ngày 22, thi đình, ngày 24 treo bảng vàng cho Bùi Dương Lịch đỗ đệ nhị giáp đệ nhất danh tiến sĩ xuất thân, cho bọn Phan Bảo Định đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, tất cả 14 người.
	Nguyễn Huệ tự phụ là người hùng tài, thế lực đã ngang nhau, rút Nguyễn Đĩnh về Thuận Hóa. Vì cớ tranh giành tiền của, lại dẫn quân đánh anh là Nguyễn Nhạc, vây thành Quy Nhơn. [Nguyễn Nhạc] đóng cửa thành chống giữ. Huệ đánh thành suốt ngày đêm, vài ngày không hạ được, bèn giảng hòa, giải vây rút quân về, cho quân đóng đồn giữ ở Quảng Nam làm ranh giới.
	Lời bình rằng : Tây Sơn được Hữu quân dẫn đường xâm lược đất đai của người khác, vì hiềm khích tranh giành tiền của, kho tàng mà chia cắt bờ cõi nước ta. Đường lối đúng đắn từ lúc đầu, ngay thẳng từ gốc rễ chỉ có như thế.
	Vua nghe tin Nguyễn Huệ chống lại Nguyễn Nhạc, [bèn] sai Hoàng thân thứ 4 là Duy Duệ bình chương sự Trần Công Xán (người An Vĩ); Thiêm thư Ngô Nho (người Tri Chỉ ) đi Thuận Hóa, xin lại đất Nghệ An. Huệ bắt giữ lại. Lâu không thấy tin báo, vua triệu các bề tôi họp bàn. Khi đó vợ con Nguyễn Chỉnh từ Tây Sơn trở về qua Thuận Hóa, bị Huệ giữ lại, vì thế Chỉnh khuyên chủ hòa và nói : “Huệ đã chống cự với Nhạc, lẽ nào còn dám sinh sự với ta”. Duệ là bề tôi cũ của Nhạc có ý lo lắng không yên. Đức cũng là bề tôi
	
	(1) Phan Bảo Định : người xã An Toàn, huyện La Sơn.
	cũ của chúa cũ (1) âm mưu bỏ đi, họ sai người ngầm thông với Chỉnh, hẹn hợp sức đánh Huệ, sau khi thắng lợi thì trả lại đất Nghệ An, mãi mãi giữ tình giao hảo láng giềng. Chỉnh không đáp lại. Có Cai cơ Quỳnh giữ đồn Tiên Lý, là người hà khắc tàn bạo. Duệ cho người bắt để trị tội, Quỳnh trốn về Phú Xuân tố cáo [với Huệ] để báo thù. Duệ sợ bị tội, bất thình lình đem quân bản bộ theo đường thượng đạo ngầm trốn về Quảng Nam với Nguyễn Nhạc. Đức nghe tin chúa cũ ở nước Tiêm La cũng tìm đường khác sang Tiêm La. Huệ được tin, sai quân đi chặn đánh nhưng không kịp, Duệ đã bỏ đi rồi Chỉnh cũng không dám hành động.
	Khoảng mươi ngày, Nguyễn Huệ sai Tiết chế quận Nhậm (2) đến trấn Nghệ An mộ binh để xâm lấn miền Bắc hà. Nhậm tự tiện duyệt chọn, tăng thêm số quân ở Nghệ An, làm nhiều mưu kế hà khắc tệ nhũng.Điểm binh xong,tiến quân raBắc thành. Đến Thanh Hoa, Thủ thần Lê Hằng (3) chống cự không nổi bèn sai Nguyễn Như Thái, Hoàng Viết Tuyển chia làm nhiều đường chống cự. Bố của Tuyển bị Huệ bắt, Tuyển ngấm ngầm muốn hàng, dừng quân ven biển không tiến. Quân Thái thua chạy. Vua ban chỉ cho Thái bộc tự khanh Bùi Bật Trực (4) làm Tham tán quân trấn Sơn Nam đến dụ Viết Tuyển; [Trực] đến đốc thúc mấy lần nhưng Viết Tuyển đều không chịu nghe lệnh, chần chừ không tiến, quân Nhậm đã ập tới Sơn Nam.
	(1) Chỉ chúa Nguyễn.
	(2) Quận Nhậm : tức Vũ Văn Nhậm.
	(3)Lê Hằng : sách Lê quý kỷ sự chép Nguyễn Trọng Duật – Sách Việt sử thông giám cương mục chép Nguyễn Duật.
	(4)Bùi Bật Trực : người xã An Đồng, huyện La Sơn, tỉnh Nghệ An, đỗ
	Hương cống
	Ngày 25, tháng 11, vua sai Nguyễn Chỉnh đem đại quân đến chống cự ở sông Sinh Quyết (1).
	Ngày 30, Nhậm sai người ban đêm lặn xuống sông lẻn vào chỗ quân thủy của Chỉnh đóng, dùng thừng chão buộc thuyền kéo về bờ nam, quân Chỉnh tan vỡ. Nhậm thắng trận liên tiếp kéo quân đến sát thành Thănh Long. Vua nghe tin báo có ý muốn về phía tây ngầm theo đường thượng lưu rút về Thanh Hoa.
	Nửa đêm Chỉnh từ sông Sinh Quyết trở về, vua sai vời mấy lần, Chỉnh không vào mà ủy cho Tham tri chính sự Nguyễn Như Khuê (2) (người Chân Lộc) vào tâu xin vua chạy lên phía bắc và nói : Nguyễn Cảnh Thước (3) ở Kinh Bắc, thế lực có thể trông cậy được.
	Vua nghe theo, đợi trời sáng, vua ngự ra điện Vạn Thọ, bọn thị vệ dần dần bỏ trốn, vua triệu các quan sảnh đường để xét hỏi, thì họ đã ngầm trốn đi từ trước, không còn một người nào trực cả. Bọn nội thị ai về nhà nấy thu xếp hành lý. Trong điện chỉ còn Hoàng thân thứ hai, cai quản vệ Hồ bôn Đạt quận hầu (4), người mới được tiến triều là Nguyễn Khải người Hương Cần, huyện Kỳ Hoa (5), người họ ngoại là Tích Xuyên hầu cùng hoàng giáp Bùi Dương Lịch bưng khăn đứng hầu mà thôi.
	Khi sắp đi, vua trước hết đến nhà tẩm miếu tiên đế bái khóc. Bọn thị vệ lại lén bỏ đi. Vua tôi chỉ đưa mắt nhìn nhau,
	(1) Sông Sinh Quyết : tức sông Thanh Quyết, thuộc địa phận xã Thanh
	Quyết, huyện Gia Viễn, tỉnh Hà Nam Ninh
	(2) Nguyễn Như Khuê : người làng Đặng Xá,huyện Chân Lộc, là anh
	rễ Hữu Chỉnh, đỗ tiến sĩ khoa Đinh Mùi [1787].
	(3) Nguyễn Cảnh Thước : người Đô Lương, huyện Nam Đường, là
	dòng dõi Tấn quốc công Nguyễn Cảnh Mô.
	(4) Đạt quận hầu : tức Duy Đạt.
	(5) Kỳ Hoa : tên huyện, nay là huyện Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh.
	không biết làm thế nào. Bùi Dương Lịch đến trước vua tâu rằng : “ Nay Chỉnh dẫu thua trận rút lui, nhưng thủ hạ của Chỉnh còn nhiều, lòng người còn biết sợ Chỉnh, xin nhà vua truyền dụ đi đến nhà Chỉnh, sai Chỉnh đi theo hộ giá, chắc được, như thế có sự ràng buộc”. Vua cho là phải, Dương Lịch lại bảo Đạt quận hầu đứng giữ sân lớn tiếng triệu tập. Bọn thị vệ dần dần tập họp lại. Các quan nội thị đều xếp thành hàng. Vua cưỡi voi đi từ từ, đi theo có đến vài trăm người. Đến nhà Chỉnh, Chỉnh đội khăn xếp mặc áo thanh cát khóc lạy, đón vua. Vua vào nhà, ngồi trên ghế chéo ở chính giữ nhà, người theo hầu mặc áo giáp, cầm gương đứng hầu. Vua dụ Chỉnh cùng đi với vua. Chỉnh xin cho con là Hoằng cùng đi. Hoằng từ chối không chịu đi, Chỉnh chần chừ nhìn quanh trong nhà. Trời sắp trưa, bị ép mãi, Hoằng bất đắc dĩ đi theo hầu vua. Xa giá đến đình Kiên Nghĩa bên bờ sông hồi lâu rồi Chỉnh mới đến.
	Khi ấy thuyền công đã để cho Hoàng thân thứ hai lái, hộ vệ thái hậu, Hoàng phi, Hoàng nguyên tử (1) và cung tần sang trước còn vua tôi lấy hai chiếc thuyền của dân vượt sông sang phía bắc.
	Ngày mồng 1, tháng 12, vua chạy tới Kinh Bắc, xa giá đến trấn doanh, trấn thủ Nguyễn Cảnh Thước mưu làm phản (Thước là dòng dõi công thần Tấn quốc công ở Đô Lương). [Thước] cáo ốm không ra chầu, cho thủ hạ cướp bóc đồ đạc vua đang dùng, giấu thuyền, làm ngăn trở ở bến sông Xương Giang (2). Chỉnh đến nhà Thước để thăm bệnh [lấy lời] dụ bảo, Thước giả vờ từ tạ là không biết, mới sai con đem 5 chiếc thuyền đón nhà vua qua sông. Khi đến Như
	(1) Con cả của vua.
	(2)Xương Giang: tức sông Thọ Xương, hay sông Nhật Đức, nay là sông Thương.
	Thiết, huyện Yên Dũng có tri huyện là Nguyễn Thảng (1) tuổi trạc sáu mươi, đem dân binh hộ vệ xe vua và tình nguyện giữ thành Xương Giang làm nơi căn cứ. Vua khen ngợi và đặt cách cất nhắc Thảng làm Lại khoa cấp sự trung. Vua với binh lực quá ít ỏi, muốn tiến giữ thành Lạng Sơn, mượn tiếng có thiên triều giúp đỡ. Khi tới Mục Sơn (2) có Lệnh Tuấn là thổ hào đem dân binh lạy đón ở bên đường. Lệnh Tuấn người Yên Thế, là tay hào phú, được cả phủ Lạng Sơn suy tôn. Những kẻ đi trốn tránh đều dựa vào Tuấn làm nơi ẩn náu. Triều đình từ lâu bỏ qua không xét hỏi đến, do đó Lệnh Tuấn tụ tập ngày càng nhiều kẻ vong mệnh. Đến khi ấy, có chiếu chỉ cần vươngLệnhTuấn cảm kích vâng mệnh.Nhưng Lệnh Tuấn không có tài lược, binh lính là quân ô hợp, không có kỷ luật.
	Ngày mồng 4, quân của Nhậm đến, vua sai Chỉnh và Lệnh Tuấn chia quân chống cự. Vua thúc ngựa đi trước, các quan nội thị cưỡi ngựa đeo kiếm đi chung quanh. Lệnh Tuấn ra quân đánh, bị thua, hai con chết tại trận. Nguyễn Chỉnh bị bắt, con là Hoằng bị giết; Quan quân tan vỡ không ai biết nhà vua ở đâu.
	Nguyễn Huệ biết quận Duệ đã bỏ trốn, bèn cho Chưởng Túc lên thay Duệ làm trấn thủ, lại đặt một viên quan Tham thị, đóng đồn tại An Việt thuộc La Sơn, cho Diệu vũ hầu làm đốc trấn đóng đồn ở Cửa Trào, Nghĩa Liệt (3), đặt kho tàng ở núi Nghĩa Liệt, lập hành cung ở Khánh Sơn .
	Mậu thân, năm Chiêu Thống 2 [1788].
	(Năm Thái Đức thứ 12. Từ đây cả nước mới dùng niên hiệu Thái Đức).
	(1) Nguyễn Thảng : người huyện Gia Lâm, đỗ hương cống.
	(2) Mục Sơn : thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Hà Bắc.
	(3) Đồn thuộc đất Nghệ An.
	Lời bình rằng : Chữ Chiêu Thống viết to chua niên hiệu “ngụy” triều để thấy Tây Sơn không được kế tiếp chính thống.
	Khi ấy trấn quan đòi các sinh đồ, hương cống của triều lê cũ làm các chức trấn tư, Sá sai Trực lại.
	Mùa xuân, hoàng giáp Bùi Dương Lịch tìm vua không thấy, bèn đi Kinh Bắc để thăm dò. Nghe tin lúc đầu vua chạy đến Bảo Lộc, thổ hào Hải Dương đón vua về Giáp Sơn (1). Dương Lịch đi Lang Tài không qua được sông Bình (2) phải quay về. Có thơ rằng:
	Giang bắc, giang đông, nhất đái trường,
	Bách ưu như thủy loạn mang mang,
	Phong truyền hỏi lãng loan linh cận,
	Vân ủng sơn thành tản cái trương,
	Vị tín Ba xuyên năng trị Hán.
	Khả linh thất huyện vị Vong Đường.
	Phù nguy cứu bại tàm vô lực,
	Bộ bộ đài đầu vọng thái dương.
	Dịch nghĩa :
	Phía bắc đến phía đông, một dải sông dài.
	Trăm mối lo như nước cuộn chảy mênh mông,
	Gió đưa sóng biển như tiếng chuông xe vua gần
	đâu đây,
	Mây ấp thành núi như cái tán cái lọng nhà vua
	dương lên,
	Không tin đất Ba Thục có thể [là nơi] làm cho nhà
	Hán đứng vững.
	
	(1) Giáp Sơn: còn gọi là Hiện Sơn, thuộc huyện Kim Môn, tỉnh Hải Hưng
	(2) Sông Bình : sông Kênh Thầy, còn gọi là sông Vân (Quãng Bình).
	Đáng tiếc bảy huyện chưa quên nhà Đường,
	[Ta] thẹn vì không có sức để phù nguy cứu bại,
	Từng bước chỉ ngửng đầu mà trông ngóng vừng
	thái dương.
	Thành Thăng Long bị phá.
	Hoàng Viết Tuyển bị Hàn Khê công và các thủ hạ bức bách không hàng “giặc” được đã quay lại chống cự với Nhậm. Thế quân hơi mạnh lên, các thổ hào miền đông nam quy phục vào, xây đắp hành tại ở Nam Xương. [Tuyển] đem quân thủy đón xe vua. Vua bèn đi về phía nam.
	Tháng 3, Nguyễn Huệ nghe tin Tiết chế Nhậm đã giết Hữu quân, rất tiếc tài trí của Chỉnh , đã thuật lại công lao có câu rằng: “Gạo Phục Ba khéo chất hình non, đường Thục đạo rõ bày nơi hiểm dễ; dây Nhược Thủy hay dò đáy nước, sông Nhị Hà tỏ mạch chốn sâu nông”. Lại nghĩ tới Chiêu Thống phải chạy vạy, danh nghĩa phò Lê không được trọn vẹn, bèn từ Phú Xuân ra Nghệ An chuẩn bị ra Bắc thành, khi đi qua đồn Tam Thoan, châu Bố Chính có cai đội Thận trực hầu vốn là người cương nghị, dũng cảm, thẳng thắn. Nguyễn Huệ cho thăng lên làm chỉ huy, tước Chuyên tòng hầu, và ban chức quản lĩnh trấn Nghệ An, khi đến thành Xẳm, thảo chiếu sắc ban cho Thận trực hầu, lại truyền lệnh tu sửa hành cung, kho tàng, và các việc quân dân. Tháng 4, Nguyễn Huệ tiến ra Bắc thành, quân ở Nam Xương lại tan vỡ. Vua ngồi thuyền nhỏ vượt biển chạy vào Thanh Hoa, đến Thiết Giáp (1) đi theo đường bộ lên thượng du, giấu kín tăm hơi.
	Hoàng Viết Tuyển một mình đến cửa quân Tây Sơn đầu hàng bị Huệ giết chết.
	(1) Thiết Giáp : tên xã, thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
	Tháng 6, Nguyễn Huệ đến Thăng Long, Nhậm tự mình đem tướng sĩ ra tận ngoài thành đón tiếp. Huệ ngờ vực và ghét Nhậm uy quyền quá trọng, giả thác là có tội làm mất nhà Lê, nhân đấy bắt Nhậm giết đi, giải tán quân ngũ, cho Đại tư mã Trấn (1) thay Nhậm làm trấn thủ. Nguyễn Huệ bèn triệu tập các kỳ mục trong thiên hạ làm biểu khuyên Huệ lên ngôi. Tháng 8 Nguyễn Huệ trở về kinh đô Phú Xuân
	Tháng 11, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy năm đó làm năm Quang Trung thứ 1, lấy Phú Xuân làm Nam Kinh, Nghệ An làm Trung Kinh, Bắc thành làm Bắc Kinh, phong Hoàng tử thứ tư (2) của nhà Lê cũ là Sùng Nhượng công làm Giám quốc, giữ việc thờ cúng họ Lê.
	Tha tội cho Nguyễn Chỉnh vì có công mở, cấp cho vợ con Chỉnh 30 lính hầu và 30 mẫu ruộng thờ để làm sản nghiệp đời đời.
	Nguyễn Huệ nghe tin vua chạy vào Thanh Hóa, chia quân đi đuổi chặn, dò xét nghiêm ngặt. Bùi Dương Lịch không biết vua ở đâu, phần nhớ mẹ nên quay trở về Nghệ An, nhân làm bài thơ thuật hoài rằng :
	Lâm nạn thâu sinh độc tự lu,
	Nam quy hành sắc lộ du du.
	Bất năng hiếu tự di trung tự,
	Thủy tín gia mưu trọng quốc mưu.
	Vọng đoạn phiến vân quy hải giác,
	Sâu liên tế vũ nhập Thang châu.
	Phùng nhân tá vấn canh gia sự,
	Quyên nhất thanh đề song lệ lưu.
	(1)Nhiều bản chép là Sở:Trấn hay Chấn nói ở đây có lẽ là Ngô Hồng
	Chấn tức Ngô Văn Sở.
	(2) Tức Lê Duy Cận.
	Dịch nghĩa :
	Gặp hoạn nạn, sống qua ngày, tự thẹn với bản thân,
	Hành trình về nam đường dài dằng dặc.
	Không thể đem chữ hiếu chuyển thành chữ trung,
	Mới tin lo việc nhà nặng hơn việc nước.
	Trông hút đám mây bay về góc bể,
	Nỗi buồn triền miên như đám mây dây kéo vào châu
	thang (1).
	Gặp người nhờ hỏi công việc nhà nông.
	Nghe tiếng cuốc kêu, hai hàng lệ chảy.
	Tháng 12, Hoàng thái hậu cầu viện nhà Thanh, vua Thanh sai quân đến cứu viện.
	Trước đây, vua dừng chân ở Mục Sơn, sai bọn nội thị Trường phái hầu Lê Quýnh (2) bảo vệ hoàng thái hậu, hoàng phi, hoàng nguyên tử và “phù ấn quốc bảo” lên Lạng Sơn trước. Vì vậy thái hậu đem nguyên tờ sắc phongvàbảo ấn theo đường trạm chạy vào nội địa (3) tâu lên triều đình nhà Thanh. Vua Càn Long sai tuần phủ sứ Quảng Tây là Tôn Sĩ Nghị đem quân đến cứu viện, dụ phải thu phục Thăng Long, lập vua nối ngôi.
	Tháng ấy, Sĩ Nghị đem quân vượt qua trấn Nam Quan, từ đường Lạng Sơn đến Kinh Bắc, đi đến đâu thắng trận đến đó, đánh bại quân Tây Sơn ở Xương Giang.
	Hôm ấy vua ở Hưng Hóa, vâng theo ý chỉ của thái hậu, hội hợp với quân Sĩ Nghị ở trấn Kinh Bắc, tiến về Thăng Long, đặt thành 9 đồn, cờ mở, trống rong, gươm giáo lẫm liệt. Quân Tây Sơn đánh nhiều lần bị thua, lui về giữ sông Sinh Quyết, chốt nơi hiểm trở đợi quân cứu viện.
	
	(1) Châu Thang : Thanh Hóa ngày nay.
	(2) Bản này chép là Bùi Quýnh, chúng tôi chữa lại là Lê Quýnh.
	(3) Chỉ địa phận đất Trung Quốc.
	Sĩ Nghị đã vào thành Thăng Long, vâng theo sắc thư của vua nhà Thanh, phong cho Chiêu Thống làm An Nam Việt quốc vương. Trong sách phong có câu : “ Nhớ tới tổ tông trước, lo chức cống một trăm năm mươi năm; không phải tham gì đất đai mà chia ra cõi bờ mười ba đạo”.
	Tháng ấy, Nguyễn Huệ nghe tin báo, bèn tự mình đem đại quâncùngvoi chiến,huy động hết cả quân của các trấn Quảng, Thuận, Nghệ, Thanh “xâm lấn” đất Bắc, thề quyết đánh. Quân tới Nghệ An, Huệ sai vời La Sơn tiên sinh đến, hỏi về mưu kế đánh và giữ. La Sơn tiên sinh thư rằng : “Chúa thượng xuất quân lần này, không quá 10 ngày thì giặc Thanh bị diệt hết”. Huệ khen ngợi, nhận kế đó, rồi tiến quân đi gấp ngày đêm, nhằm Thăng Long thẳng tiến. Nguyễn tiên sinh nói : “Ngày nay trong nước trống rỗng, lòng người ly tán. Quân Thanh từ xa tới, vào sâu đất nước ta, chưa biết tình hình mạnh yếu, không hiểu được thế chiến trận, đánh trong khoảng mươi ngày có thể dẹp yên được”.
	Kỷ dậu, năm Lê Chiêu Thống 3 [1789] (Tây Sơn Quang Trung 2).
	Tháng giêng, ngày rằm, giờ thân có hai mặt trời chọi nhau.
	Khi ấy vua Chiêu Thống đại hội với Tôn Sĩ Nghị nhà Thanh ở nơi đóng quân, bố trí quân đội. Tùy tòng có bọn Cao Bình phụ đạo Định quận công Hoàng Khiêm Hiểu người Nôn Hồ, thuộc Nam Đường. Thự Kinh Bắc trấn thủ là Lê Hân người Tỳ Bà, thuộc Lung Tài ; Thích Uyển Nguyễn Quốc Đống người Thư Trì, thuộc Sơn Nam; Đề lĩnh tứ thành Phạm Như Tùng người Thanh Tuyền, thuộc Nam Đường; phó đề lĩnh Nguyễn Viết Triệu người Quỳnh Côi, thuộc Sơn Nam; Hiệp lý binh vụ Phạm Trần Thiện người Nghĩa Động,
	
	Nam Đàn ; thự tri công tượng Lê Văn Trương người Đồng Phương, Thanh Hoa, Chưởng tứ bảo Lệ Quý Thích.
	Quân Thanh đánh nhau với quân Tây Sơn ở Bình Vọng. Quân Tây Sơn đánh tan quân Thanh, Tri phủ Tứ Xuyên Sầm Nghi Đống(1) tự thắt cổ ở đền Đống Đa, Sĩ Nghị nhổ trại vượt qua sông chạy về phía bắc, cầu phao bị gãy, quân sĩ rơi xuống sông chết đuối vô kể. Vua một mình một ngựa cùng Sĩ Nghị chạy lên phía bắc, chỉ có Viết Triệu cầm cương ngựa đi theo. Bọn Ích, Hiểu chạy về nội điện bảo vệ thái hậu, mang con cả của vua chạy khỏi thành qua sông.
	Quân Thanh bị chết, bị thương và bị bắt rất nhiều, khí giới quân lương vứt bỏ lại hết.
	Vua Chiêu Thống tới trấn Nam Quan, bề tôi mới lục tục kéo đến. Vua từ tạ Sĩ Nghị rằng : Xã tắc bị mất, được ngài thương yêu, vâng lệnh đến cứu viện, thật là cảm kích vô hạn. Nay ngài lại bỏ đi, chưa dám nghĩ bao giờ lại được gặp. Cúi mong ngài về triều được hai chữ “vạn phúc” Cô (2) nguyện trở lại đất nước, thu thập dân binh để mưu tính việc khôi phục. Mong mỏi được dựa vào uy thanh, may ra nên việc thì cũng là do ngài ban cho. Nếu việc không thành, sẽ lại đến nơi ngài cầu xin. Nghị lấy ngón tay viết vào ván rằng : “ Không giết được Quang Bình thì không thôi” (Quang Bình là tên giả của Tây Sơn). Nghị lại nói : “ Đã dâng biểu tâu về xin thêm quân, không đầy một tháng thì viện binh sẽ đến. Chốn này gần kề bọn giặc, không tiện cho việc đóng quân, tích lương thảo, nên tạm về Nam Ninh nghỉ ngơi, để đợi chiếu chỉ của triều đình. Vua bèn cùng Sĩ Nghị về Nam Ninh. Khi tới Nam Ninh, Sĩ Nghị lại mời vua về công quán ở Quế Lâm, thấy
	trên đường đi treo tờ chỉ dụ, nói “Quang Bình giám chống lại quân đội của thiên triều, tội không thể tha thứ”.
	Khi ấy, quân Tây Sơn tiến đến thành Lạng Sơn, dân nội địa (1) xôn xao. Sự việc được tâu lên, triều đình nhà Thanh đã sai Các thần (2) Phúc Long An (3) làm đề đốc binh mã 9 tỉnh đi đánh An Nam. Long An người Kỳ Tương Hoàng thuộc Mãn Châu, do chân ấm sinh làm đến ngôi tể phụ. Hoàng đế nhà Thanh rất tin dùng, sai đến Quảng Tây lo liệu công việc An Nam.
	Tháng 2, Long An đến Mạc phủ ở Quảng Tây. Khi đó người trong nước lần lượt kéo đến nội địa. Hoàng thúc Trung quận công Lê Duy Án theo đường Du quan đi sang, bọn Đinh Nhạ Hành, Đinh Lệnh Dận người Hàm Giang vài chục người từ trấn Long Môn đi sang, Nội hàn Trần Huy Lâm người Nam Chân và xuất nạp Lê Nguyên người Nghệ An từ trấn Nam Quan đi sang, Cao Bằng phụ đạo Bế Nguyên Cung, Bế Nguyên Doãn từ ải Cao Bằng đi sang. Long An tùy cho sắp xếp cho họ và chiếu cấp lương thực. Cho Phan Khải Đức làm Đô ty ở Diễn Châu, Đinh Nhạ Hành làm thủ bị ở Toàn Châu. Bế Nguyễn Doãn làm Bách tổng. Chỉ có Lê Duy An và bọn Huy Lâm, Doãn Hiệu được đưa vào Quế Lâm đến ở chỗ nhà vua.
	Tây Sơn nghe tin Long An tới, sai sứ là Ngô Nhiệm đến nơi đóng quân của Long An tạ tội, trảtù binh và quan tài Sầm tri phủ(4) cho nhà Thanh, lại hối lộ rất nhiều vàng bạc châu báu nhờ Long An thu xếp cho, xin nộp cống vật hàng năm và cầu xin sắc phong. Long An mong được vô sự ,
	(1) Nội địa : chỉ Trung Quốc.
	(2) Các thần : một chức đại thần trong triều nhà Thanh.
	(3) Không phải Phúc Long An mà là Phúc Khang An.
	(4) Sầm tri phủ : tức Sầm Nghi Đống.

